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000. TIN HỌC, TRI THỨC & HỆ THỐNG: 
1/. BRADSHAW, PAUL. Cẩm nang báo chí trực tuyến : Kỹ năng sinh tồn và lớn 

mạnh trong kỷ nguyên số / Paul Bradshaw; Dịch: Trịnh Ngọc Minh, Trịnh Huy Nam.   

In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - Vi, 575tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The online journalism handbook 

Tóm tắt: Cung cấp hệ thống "nguyên tắc cái" và những chỉ dẫn thực tiễn quan 

trọng trong thế giới biến động không ngừng của báo chí kỹ thuật số. Giải đáp một số vấn 

đề quan trọng với những người làm báo hiện đại, tận dụng các nền tảng công nghệ mới 

để phục vụ hiệu quả nhất cho các thao tác nghề nghiệp. 

+ Môn loại: 070.4 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 19706 

- Phòng Mượn: MH 12552 
 

2/. HAAGERUP, ULRIK. Tin tức kiến tạo = Constructive news: How to save the 

media and democracy with journalism of tomorrow : Vực dậy nền truyền thông và dân 

chủ với tư duy báo chí của tương lai / Ulrik Haagerup; Dịch: Trần Hà My... ; Nguyễn 

Hồng Quang hiệu đính. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 173tr. : 

Hình vẽ, ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cơ chế hoạt động của hệ thống truyền thông - tin tức toàn cầu 

đương thời, quá trình thay đổi thành công trong mô hình sản xuất tin tức tại Tập toàn 

Phát thanh Truyền hình Đan Mạch; Khai phá cách thay đổi những tập quán tin tức cũ, 

đưa ra những hướng dẫn thực hành cụ thể vực dậy nền truyền thông và dân chủ với tư 

duy báo chí của tương lai. 

+ Môn loại: 070.4 / T311T 

- Phòng Đọc: DL 19707 

- Phòng Mượn: MH 12553-12554 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
3/. SOUTHWELL, GARETH. Bài học triết lý từ những hiền nhân lỗi lạc : 100 trích 

dẫn thần thánh / Gareth, Southwell; Sóc Cốm dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 307tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp 100 trích dẫn triết học lừng danh, trong mỗi câu trích dẫn đi 

kèm những diễn giải vắn tắt, cùng thông tin nền về triết gia và hoàn cảnh lịch sử của thời 

đại các triết gia lỗi lạc họ sống theo các chủ đề: Nhận thức luận, đạo đức học, siêu hình 

học, mỹ học, nữ quyền... của những hiền nhân lỗi lạc như: Lão Tử, Tôn Tử, Heraclitus, 

Plato, Mạnh Tử... 

+ Môn loại: 100 / B103H 

- Phòng Đọc: DV 60045 

- Phòng Mượn: MH 12526-12527 
 

4/. BLYTH, CATHERINE. Tận hưởng thời gian = Enjoy time / Catherine Blyth; 

Khánh Trang dịch. - H. : Công thương, 2021. - 143tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ 20 bài học liên quan đến những thách thức chính mà thời gian 

mang lại và cách quản lý nó, qua đó hướng dẫn bạn cách áp dụng các khái niệm về thời 

gian vào cuộc sống hàng ngày để có thể làm được nhiều việc hơn và sống thật ý nghĩa. 

+ Môn loại: 115 / T121H 
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- Phòng Đọc: DL 19826 

- Phòng Mượn: MH 12724-12725 
 

5/. KLEIN, DANIEL. Đuổi triết học, bắt triết lý : Mỗi lần tôi tìm ra ý nghĩa cuộc 

đời, người ta lại thay đổi nó / Daniel Klein; Dịch: Jen, Ngọc. - H. : Thế giới, 2020.   

238tr.; 21cm 

      Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Every time I find the meaning of life, they change it 

Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập châm ngôn triết học súc tích về cách sống, kèm theo 

bình luận cá nhân của tác giả cho từng câu triết lí đó. Mỗi chương sẽ bắt đầu với một 

trích dẫn xuất sắc, được tác giả lý giải, bình luận và hướng dẫn áp dụng một cách nhẹ 

nhàng, sâu sắc. 

+ Môn loại: 128 / Đ515TR 

- Phòng Đọc: DV 60047 

- Phòng Mượn: MH 12530-12531 
 

6/. MCCARTNEY, JENNIFER. Triết lý Alpaca : Biết lùi để tiến xa / Jennifer 

Mccartney; RJ dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 136tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về triết lý Alpaca, sách giúp bạn học cách lùi một (hoặc nhiều) 

bước để tránh xa sự điên rồ của thế giới, hít một hơi thật sâu, và rồi tiến thật xa... 

+ Môn loại: 128 / TR308L 

- Phòng Mượn: MH 12743-12744 
 

7/. NGÔ QUÂN. Nhận thức : Những lá thư từ thung lũng Silicon / Ngô Quân; Thảo 

Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 371tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm và phân tích sâu sắc về vận mệnh, công việc, 

sự nghiệp, trí tuệ, cuộc sống... được đúc kết từ chính kinh nghiệm của tác giả và những 

nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới. Từ đó giúp bạn có cái nhìn và suy nghĩ làm sao có một 

cuộc sống trọn vẹn, vạch ra cho mình một con đường đúng đắn để hướng tới thành công. 

+ Môn loại: 128.4 / NH121TH 

- Phòng Đọc: DV 60132 

- Phòng Mượn: MH 12623-12624 
 

8/. NGUYỄN DUY CẦN. Dịch tượng luận - Tử vi bí kíp : Di cảo / Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 630tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm 2 tựa nhằm phân tích và bình chú phần "tượng" của Kinh Dịch; Tìm 

hiểu tính cách của từng con người cũng như dự báo những tình trạng sẽ xảy ra trong 

tương lai của họ. 

+ Môn loại: 133.3 / D302T 

- Phòng Đọc: DL 19710 
 

9/. TỐNG KHÁNH THƯỢNG. Thần số học - Thấu hiểu nhân tâm / Tống Khánh 

Thượng. - In lần thứ 3. - H. : Công thương, 2021. - 227tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nhỏ này sẽ giúp bạn: Xác định năng lực bẩm sinh của bản thân, xác 

định con đường sự nghiệp phù hợp với năng lực, xác định các dấu mốc quan trọng trong 

cuộc đời, và thấu hiểu chính xác nhu cầu nội tâm sâu thẳm của bản thân và bất kỳ ai. 
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+ Môn loại: 133.3 / TH121S 

- Phòng Đọc: DV 60130 

- Phòng Mượn: MH 12618-12619 

 

10/. MTO TRẦN. Khám phá tất tần tật cung Bạch Dương / Mto Trần, Averie 

Nguyễn, Nhóm bút Lovedia. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2019. - 79tr. : Hình 

vẽ; 18cm. - (Giải mã 12 chòm sao) 

Tóm tắt: Khám phá tính cách của những người thuộc cung Bạch Dương như: Sở 

thích, ưu điểm, nhược điểm, phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu, gỡ rối những 

xích mích với bạn bè và người yêu, nhận ra những tố chất của bản thân, đưa ra những 

lựa chọn nghề nghiệp và công việc phù hợp. 

+ Môn loại: 133.5 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 12608-12609 
 

11/. MTO TRẦN. Khám phá tất tần tật cung Cự Giải / Mto Trần, Averie Nguyễn, 

Nhóm bút Lovedia. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2019. - 79tr. : Hình vẽ; 18cm.  

(Giải mã 12 chòm sao) 

Tóm tắt: Khám phá tính cách của những người thuộc cung Cự Giải như: Sở thích, 

ưu điểm, nhược điểm, phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu, gỡ rối những xích 

mích với bạn bè và người yêu, nhận ra những tố chất của bản thân, đưa ra những lựa 

chọn nghề nghiệp và công việc phù hợp. 

+ Môn loại: 133.5 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 12606-12607 
 

12/. MTO TRẦN. Khám phá tất tần tật cung Thiên Yết / Mto Trần, Averie Nguyễn, 

Nhóm bút Lovedia. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2021. - 79tr. : Hình vẽ, bảng; 

18cm. - (Giải mã 12 chòm sao) 

Tóm tắt: Khám phá tính cách của những người thuộc cung Thiên Yết (Bò cạp) 

như: Sở thích, ưu điểm, nhược điểm, phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu, gỡ rối 

những xích mích với bạn bè và người yêu, nhận ra những tố chất của bản thân, đưa ra 

những lựa chọn nghề nghiệp và công việc phù hợp. 

+ Môn loại: 133.5 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 12610-12611 
 

13/. MTO TRẦN. Khám phá tất tần tật cung Nhân Mã / Mto Trần, Averie Nguyễn, 

Nhóm bút Lovedia. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2019. - 79tr. : Hình vẽ; 18cm.  

(Giải mã 12 chòm sao) 

Tóm tắt: Khám phá tính cách của những người thuộc cung Nhân Mã như: Sở thích, 

ưu điểm, nhược điểm, phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu, gỡ rối những xích 

mích với bạn bè và người yêu, nhận ra những tố chất của bản thân, đưa ra những lựa 

chọn nghề nghiệp và công việc phù hợp. 

+ Môn loại: 133.5 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 12604-12605 
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14/. MTO TRẦN. Khám phá tất tần tật cung Ma Kết / Mto Trần, Averie Nguyễn,  

Nhóm bút Lovedia. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2019. - 79tr. : Hình vẽ, bảng;  

18cm. - (Giải mã 12 chòm sao) 

Tóm tắt: Khám phá tính cách của những người thuộc cung Ma Kết như: sở thích, 

ưu điểm, nhược điểm, phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu, gỡ rối những xích 

mích với bạn bè và người yêu, nhận ra những tố chất của bản thân, đưa ra những lựa 

chọn nghề nghiệp và công việc phù hợp. 

+ Môn loại: 133.5 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 12612-12613 

 

15/. GALLAGHER, KIRSTY. Sống hạnh phúc, cân bằng cảm xúc : Những điều kỳ 

diệu từ chu kỳ mặt trăng / Kirsty Gallagher; Sơ Tâm dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 263tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Lunar living: Working with the magic of the moon 

Tóm tắt: Gồm những tìm hiểu về các chu kỳ của mặt trăng, vai trò của mặt trăng 

trong từng cung hoàng đạo, ảnh hưởng của nó lên cuộc sống và đưa ra cách sống, làm 

việc với từng pha mặt trăng, tận dụng nguồn năng lượng để thấu hiểu bản thân và đem 

đến sự chuyển hoá thực sự trong cuộc đời. 

+ Môn loại: 133.5 / S455H 

- Phòng Đọc: DV 60134 

- Phòng Mượn: MH 12627-12628 

150. TÂM LÝ HỌC: 

16/. Những đêm không ngủ, những ngày chậm trôi / A Crazy Mind team. - H. : Văn 

học, 2021. - 187tr.; 21cm. - (Tủ sách người trẻ Việt) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện có thật của những số phận khác nhau đang 

gặp phải các vấn đề về tâm lý: Trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực… và những 

người đang học tập và làm việc trong ngành tâm lý học. 

+ Môn loại: 152 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MH 12631-12632 

 

17/. VÃN THUỴ. Hướng dẫn "sử dụng" tình yêu / Vãn Thuỵ; Xanh Dương dịch.  

H. : Thế giới, 2021. - 399tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn những cách thức và kế hoạch để giúp bạn xây dựng “chiến 

lược” đến với tình yêu ngọt ngào và thoát khỏi những mối quan hệ tình cảm tồi tệ. Giúp 

bạn hiểu rõ những khía cạnh và cả những góc khuất tình yêu, từ đó mở rộng trái tim yêu 

thương và bao dung hơn để tận hưởng tình yêu, hoặc cho mình một đường lui đúng cách, 

đúng thời điểm. 

+ Môn loại: 152.4 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 60147 

- Phòng Mượn: MH 12654-12655 
 

18/. SHUFF, BRIAN. Một ý niệm về nỗi buồn / Brian Shuff, Ron Marasco; 

SUGAholic VN dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 276tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: About grief 
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Tóm tắt: Sách được viết theo lối trò chuyện tâm tình, đôi khi cảm động sâu sắc, 

đôi khi thú vị đáng ngạc nhiên và luôn thực tế, được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, 

bao gồm sách, phim, nhạc... cuốn sách bao gồm một loạt các vấn đề mà người đang đau 

buồn phải đối mặt. 

+ Môn loại: 152.4 / M458Y 

- Phòng Đọc: DV 60136 

- Phòng Mượn: MH 12633-12634 
 

19/. FISHER, HELEN. Tại sao là người ấy? : Đi tìm tình yêu đích thực bằng cách 

thấu hiểu chính mình / Helen Fisher; Nguyễn Trường Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2021. - 470tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Why him? Why her? 

Tóm tắt: Sách giải mã những bí ẩn phía sau các quyết định tình cảm của con người 

dưới tác động của các cơ chế sinh hoá, làm thay đổi cách nhìn của ta về bản chất của 

tình yêu, cảm nhận tình yêu không hề phức tạp, hay mù quáng. 

+ Môn loại: 152.4 / T103S 

- Phòng Đọc: DV 59946 

- Phòng Mượn: MH 12466-12467 
 

20/. Tôi đã bắt tình yêu lộ mặt / Oopsy. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 192tr. : 

Hình vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: You can find true love when you can be kind to yourself 

Tóm tắt: Trình bày 6 thử thách táo bạo để tìm ra bản chất của tình yêu, sự chân 

thành trong tình yêu và những sai lầm khi yêu. 

+ Môn loại: 152.4 / T452Đ 

- Phòng Mượn: MH 12481-12482 
 

21/. KURANARI HIROSHI. Bí quyết kiểm soát cơn giận = ってしまう自分が消

える本 : Giải toả tận gốc những cảm xúc tiêu cực và sống vui vẻ hơn / Kuranari Hiroshi; 

Huyền Trâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 197tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ năng kiểm soát cảm xúc cơn giận của bản thân, hoá 

giải cơn giận trong lòng, thay đổi bản thân và hướng đến cuộc sống hạnh phúc. 

+ Môn loại: 152.4 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 59928 

- Phòng Mượn: MH 12458-12459 
 

22/. RYU VỘI VÃ. Biết đúng biết sai, thiên tài logic = A guide to good thinking / 

Ryu Vội Vã. - H. : Thanh niên, 2019. - 312tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện giúp rèn luyện khả năng tư duy logic và làm 

chủ cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.4 / B308Đ 

- Phòng Đọc: DV 59952 

- Phòng Mượn: MH 12487-12488 
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23/. NGUYỄN DUY CẦN. Thuật tư tưởng / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In lần 

thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 305tr.; 19cm. - (Bộ sách Tự học) 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần giúp 

vượt qua rào cản của chính mình để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và phán 

đoán theo tinh thần khoa học. 

+ Môn loại: 153.4 / TH504T 

- Phòng Đọc: DV 60073 

- Phòng Mượn: MH 12579-12580 
 

24/. JAMES BIẾT TUỐT. Ngay bây giờ trực giác sẽ giúp bạn sắc bén = Awakening 

intution : Trực giác không có gì thần bí... / James Biết Tuốt. - H. : Thanh niên, 2019.  

232tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tóm tắt: Thông qua những ví dụ minh hoạ sâu sắc, tác giả đã chỉ ra cho chúng ta 

thấy trực giác không có gì thần bí, đó là tiềm năng to lớn trong mỗi người để làm chủ 

trực giác, làm chủ trí thông minh của mình và xây dựng trực giác bằng tri thức, kinh 

nghiệm và sự tỉnh táo; Qua đó giúp bạn có cái nhìn sắc bén về thế giới bên trong con 

người, về những bí ẩn của khả năng trực giác. 

+ Môn loại: 153.4 / NG112B 

- Phòng Đọc: DV 59960 

- Phòng Mượn: MH 12505-12506 
 

25/. CARTER, RITA. Đọc thấu tâm can / Rita Carter; Khánh Trang dịch. - H. : 

Công thương, 2021. - 143tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Read people 

Tóm tắt: Cung cấp một loạt các công cụ giúp bạn thấu hiểu người khác thông qua 

những dấu hiệu trên cơ thể một người; Phân tích nét mặt hay cử chỉ để thấu hiểu cảm 

xúc và ý định thực sự của đối phương; Trình bày một số cơ chế tâm lý và sinh học tác 

động đến con người khiến họ có những cách hành xử phức tạp... 

+ Môn loại: 153.6 / Đ419TH 

- Phòng Đọc: DL 19828 

- Phòng Mượn: MH 12728-12729 
 

26/. TRẦN LỘ. Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã hành vi / Trần Lộ; Trần Cẩm Ninh 

dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 446tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những kết quả nghiên cứu hữu ích trong lĩnh vực ngôn 

ngữ cơ thể và thuật đọc suy nghĩ, giúp bạn thấu hiểu lòng người cũng như hiểu được thế 

giới quan của người khác. 

+ Môn loại: 153.6 / T120L 

- Phòng Đọc: DL 19832 

- Phòng Mượn: MH 12732-12733 
 

27/. MÃ HẠO THIÊN. Tâm lý học biểu cảm / Mã Hạo Thiên; Phi Tường dịch.      

H. : Văn học, 2021. - 244tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách dạy bạn cách nhìn thấu người khác một cách rõ ràng nhất và 

chân thực nhất từ gương mặt đến bước chân, từ ngôn ngữ đến cơ thể, từ biểu cảm bên 
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ngoài đến nội tâm bên trong, giúp bạn nắm ắt tính cách đối phương, thấu hiểu trái tim 

con người. 

+ Môn loại: 153.6 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 60149 

- Phòng Mượn: MH 12658-12659 
 

28/. RAMAGE, ANDY. Làm đi, chờ chi? : Giải pháp chữa bệnh trì hoãn / Andy 

Ramage; Achoo dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 311tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Let's do this: How to use motivational psychology to change 

your habits for life 

Tóm tắt: Trình bày các bí mật làm thay đổi cách bạn nhìn nhận động lực của mình, 

nhận biết nền tảng của cuộc sống khi có mục tiêu, từ đó tạo dựng kế hoạch thúc đẩy cuộc 

sống tràn đầy động lực. Kết hợp với 6 chủ điểm tích cực bao gồm: Giấc ngủ, vận động, 

dinh dưỡng, các mối quan hệ, thời gian yên tĩnh và đầu óc tỉnh táo nhằm giúp bạn có 

một nền tảng vững chắc để luôn tích cực và nhiệt huyết. 

+ Môn loại: 153.8 / L104Đ 

- Phòng Đọc: DV 60138 

- Phòng Mượn: MH 12637-12638 
 

29/. DONOVAN, ANDRO. Tương lai bạn muốn là ai? / Andro Donovan; 

Marguerite dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 276tr.; 20cm. - (Tủ sách Sống khác) 

Tóm tắt: Giúp bạn nhận thức được giá trị của bản thân và tìm ra mục đích sống 

của riêng mình, tìm hiểu điều gì đang cản trở hạnh phúc của bạn và giành lại quyền kiểm 

soát, bắt đầu hành trình thiết kế cuộc đời bạn mong muốn. 

+ Môn loại: 153.8 / T561L 

- Phòng Đọc: DV 60142 

- Phòng Mượn: MH 12645-12646 
 

30/. SANDERSON, CATHERINE A. Im lặng không làm ta vô can / Catherine A. 

Sanderson; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 375tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Why the act - Turning bystanders into moral rebels 

Tóm tắt: Mô tả các yếu tố tình huống và yếu tố tâm lý nhất định khiến người tốt 

tham gia vào hành vi xấu; Trình bày mức độ tác động của những yếu tố này trong việc 

ngăn chặn hành động trong những tình huống thực tế như bạo lực học đường, tình dục 

trong học đường...; Giới thiệu các chiến lược nhằm tăng khả năng lên tiếng và hành động 

khi cần. 

+ Môn loại: 155.2 / I-310L 

- Phòng Đọc: DV 59956 

- Phòng Mượn: MH 12495-12496 
 

31/. TRÂU HOÀNH MINH. Tâm lý học tính cách / Trâu Hoành Minh; Phi Tường 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 302tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc nhận thức được kiểu hình tính cách của bản thân, phát huy 

sở trường, đồng thời khắc phục được khuyết điểm của chính mình. 

+ Môn loại: 155.2 / T120L 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 09/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

8 
 

- Phòng Đọc: DV 60046 

- Phòng Mượn: MH 12528-12529 
 

32/. ARON, ELAINE N. Người nhạy cảm - Món quà hay lời nguyền? / Elaine N. 

Aron; Phương Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 378tr.; 21cm. - (Tủ sách: Sống khác) 

Tên sách tiếng Anh: The highly sensitive person: How to thrive when the world 

overwhelms you 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản để bạn hiểu rõ tính cách của bản thân 

và cách kiểm soát kích thích cùng sự phấn khích của hệ thần kinh. Đề cập đến tầm ảnh 

hưởng của sự nhạy cảm với quá khứ, sự nghiệp, các mối quan hệ và đời sống nội tâm. 

Đưa ra những lời khuyên cho các vấn đề mà người nhạy cảm thường phải đối diện như 

sự rụt rè, khó khăn trong quá trình tìm kiếm công việc phù hợp. 

+ Môn loại: 155.2 / NG558NH 

- Phòng Đọc: DV 60038 

- Phòng Mượn: MH 12512-12513 
 

33/. ANH ĐẠI TỔNG. Yêu anh đậm sâu, yêu em dài lâu : Dành cho các độc giả 

18+ / Anh Đại Tổng. - H. : Phụ nữ, 2021. - 177tr.; 15x15cm 

Tóm tắt: Sách đi sâu phân tích những khía cạnh sâu kín nhất trong tâm hồn bạn trẻ 

khi yêu, cung cấp những kinh nghiệm của người đi trước về tình yêu, tình dục, cách quan 

hệ tình dục an toàn và khoẻ mạnh, giúp cho tình yêu được thăng hoa. 

+ Môn loại: 155.3 / Y606A 

- Phòng Mượn: MH 12614-12615 
 

34/. NHI HEXE. Đừng cưa, đàn ông tự đổ! / Nhi Hexe. - H. : Thế giới, 2021.    

196tr.; 17cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này dành cho bạn - những người chưa từng yêu, hay những 

người đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu và cả những người đang chìm 

đắm trong sự đau khổ của tình yêu. Giống như lời tựa của nhà báo Phạm An, bạn đọc 

sách như đọc một cẩm nang chỉ dẫn để làm theo những bước đầu, nhưng rồi sau khi đọc, 

hãy quên đi những chỉ dẫn này, để nó thực sự "thấm" vào bạn, để bạn nhìn ra được mình 

là ai, ước mơ cá nhân của mình là gì. Bởi ''Một người phụ nữ có ước mơ và sống hết 

mình cho điều rất cá nhân ấy có sức hút với cả thế giới, không riêng gì đàn ông". 

+ Môn loại: 155.3 / Đ556C 

- Phòng Mượn: MH 12759-12760 

 

35/. BẠCH TÔ. Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình / 

Bạch Tô; Cao Bích Thuỷ dịch. - H. : Văn học, 2021. - 320tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách dành cho những bạn trẻ chênh vênh và đầy hoang mang nhưng 

không ngừng theo đuổi sự nỗ lực với sự nghiệp, với tình yêu và cả chính mình. Sách 

cũng truyền thông điệp cổ vũ "Chỉ cần bạn nỗ lực cố gắng hết mình ngay bây giờ thì 

tương lai chính là thời khắc bạn có được tất cả những điều bạn muốn". 

+ Môn loại: 155.6 / H112KH 

- Phòng Đọc: DV 60140 

- Phòng Mượn: MH 12641-12642 
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36/. OLPIN, MICHAEL. Mặc chuyện đời, sống thảnh thơi : 7 nguyên tắc loại bỏ 

căng thẳng trong cuộc sống / Michael Olpin, Sam Bracken; Trịnh Dung dịch. - H. : Phụ  

nữ Việt Nam, 2021. - 240tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn hiểu ra rằng mọi vấn đề, chiều hướng của cuộc sống đều ảnh 

hưởng tới mức độ lo lắng của bạn. Chỉ cho bạn cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của 

chính mình và làm thế nào để đưa ra lựa chọn tốt hơn nhằm ngăn chặn sự căng thẳng 

ngay từ đầu. 

+ Môn loại: 155.9 / M113CH 

- Phòng Đọc: DV 60141 

- Phòng Mượn: MH 12643-12644 
 

37/. KHÁI SUẤT LUẬN. Cuộc đời rất đắng, tôi muốn sống một cách ngọt ngào / 

Khái Suất Luận; Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 268tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm những câu chuyện xoay quanh vấn đề cuộc sống, giúp bạn 

đọc cảm nhận cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Cuộc sống dù có trắc trở, nhưng 

cũng lắm lúc tràn ngập hoa tươi, hãy sống theo cách của riêng mình, đừng để ý đến ánh 

mắt của người khác. 

+ Môn loại: 158 / C514Đ 

- Phòng Mượn: MH 12620-12621 
 

38/. BÍCH NGỌC. Chỉ sợ bạn một đời tầm thường lại cho rằng tầm thường là đáng 

quý / Bích Ngọc biên soạn. - H. : Văn học, 2021. - 211tr.; 24cm. - (Kỹ năng mềm thời 

đại 4.0) 

Tóm tắt: Sách bao gồm những câu chuyện nhỏ đầy thú vị, có ý nghĩa sâu sắc, tạo 

động lực cho bạn nỗ lực phát triển bản thân, làm nên thành tựu thì cả thế giới sẽ mỉm 

cười với bạn. 

+ Môn loại: 158 / CH300S 

- Phòng Đọc: DL 19838 

- Phòng Mượn: MH 12739-12740 

 

39/. HOÀNG HƯỜNG. Để tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết / Hoàng Hường biên soạn.  

H. : Văn học, 2021. - 207tr.; 24cm. - (Kỹ năng mềm thời đại 4.0) 

Tóm tắt: Sách bao gồm những câu chuyện hay nói về sự nhiệt huyết trong mỗi con 

người, tạo động lực cho bạn thay đổi cách nhìn trong cuộc sống, vui vẻ hoà nhập với thế  

giới, để sống một cách vẻ vang và tràn đầy thi vị. 

+ Môn loại: 158 / Đ250T 

- Phòng Đọc: DL 19837 

- Phòng Mượn: MH 12737-12738 
 

40/. HÀ VĨNH THỌ. Hạnh phúc là con đường : Từ chuyển hoá nội tại tới cải tiến 

xã hội; vì một xã hội nhân ái / Hà Vĩnh Thọ; Nhóm dịch Tịnh Trúc Gia. - H. : Thế giới, 

2021. - 363tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bằng cách tiếp cận gợi mở và gần gũi, cuốn sách vạch ra một lộ trình đầy 

thực tiễn để tới với hạnh phúc. Nhưng trên hết, cuốn sách mong mỏi mỗi chúng ta đều 

sẽ nhận ra, rằng hạnh phúc không chỉ là đích đến, hạnh phúc còn ở trên đường đi. 
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+ Môn loại: 158 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 59959 

- Phòng Mượn: MH 12503-12504 

 

41/. GREENE, ROBERT. Làm chủ = Mastery / Robert Greene; Lê Đình Chi dịch; 

Nguyễn Thanh Liêm hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 527tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tiến trình trong chiến lược làm chủ chính mình: Khám phá thiên 

hướng - sứ mệnh cuộc đời bạn; Giai đoạn tập sự - học tập kĩ năng, làm việc cùng những 

người đứng đầu, thu thập năng lực trí tuệ xử thế; Giai đoạn sáng tạo, tích cực - tư duy 

cần có để khai thác triệt để những ý tưởng; Đưa ra chi tiết các chiến lược của những bậc 

thầy cả đương đại lẫn trong lịch sử. 

+ Môn loại: 158 / L104CH 

- Phòng Đọc: DL 19709 

- Phòng Mượn: MH 12557 
 

42/. NGUYỄN DUY CẦN. Một nghệ thuật sống / Thu Giang Nguyễn Duy Cần.   

In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 116tr.; 19cm. - (Bộ sách Rèn luyện 

ứng xử) 

Tóm tắt: Khuyên mọi người quán chiếu nội tâm để nhận rõ chân tính của mình, 

sống hoà hợp với bản thân, giải quyết những xung đột nội tại để hoàn thiện chính mình. 

+ Môn loại: 158 / M458NGH 

- Phòng Đọc: DV 60072 

- Phòng Mượn: MH 12577-12578 
 

43/. BELTON, SUE. 5C nâng cấp cuộc đời / Sue Belton; Her Rosemary dịch.          

H. : Thế giới, 2021. - 205tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Change your life in five. Practical steps to making meaningful 

changes in yours life 

Tóm tắt: Cung cấp 5 hướng dẫn đơn giản, dễ sử dụng để vượt qua khó khăn và 

nâng cấp cuộc đời: Chỉ rõ, chế ngự, chọn lựa, chúc mừng và cam kết. 

+ Môn loại: 158 / N114C 

- Phòng Đọc: DV 60137 

- Phòng Mượn: MH 12635-12636 
 

44/. REKLAU, MARC. Nơi đến hạnh phúc = Destination happiness : 12 nguyên 

tắc cơ bản thay đổi cuộc đời / Marc Reklau; Dịch: Thế Anh, Vũ Hưng. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Công ty CP Văn hoá Văn Lang, 2021. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến hạnh phúc và học cách vượt 

qua nỗi sợ thất bại, chia tay chủ nghĩa hoàn hảo, cải thiện các mối quan hệ, nâng cao tự 

tin, tự trọng và yêu thương chính bản thân mình. 

+ Môn loại: 158 / N462Đ 

- Phòng Đọc: DV 59951 

- Phòng Mượn: MH 12485-12486 
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45/. NGÔ QUÂN. Thái độ : Những lá thư từ thung lũng Silicon / Ngô Quân; Thảo 

Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 276tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách viết theo hình thức các lá thư của tác giả gửi con gái của mình, xoay  

quanh những vấn đề bao gồm: Triết học nhân sinh, thấu hiểu thế giới, đối xử với tiền 

bạc, quan hệ giữa người với người, học tập hiệu quả, cuộc sống và làm việc. 

+ Môn loại: 158 / TH103Đ 

- Phòng Đọc: DV 60131 

- Phòng Mượn: MH 12622 
 

46/. MAXWELL, JOHN C. Thất bại là mẹ thành công / John C. Maxwell; Minh 

Thư dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Công Thương, 2020. - 264tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Sometime you win, Sometime you learn 

Tóm tắt: Chỉ dẫn cách thức vượt qua những giai đoạn khó khăn, cũng như biết 

cách học hỏi từ những thất bại của mình để dần bước tới thành công. 

+ Môn loại: 158 / TH124B 

- Phòng Đọc: DL 19829 

- Phòng Mượn: MH 12730-12731 
 

47/. Thông điệp cuộc sống qua những câu chuyện ý nghĩa / Lê Huy Khoa sưu tầm 

và dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 214tr.; 18cm 

Tóm tắt: Bao gồm 90 câu chuyện thú vị về cuộc sống. Mỗi câu chuyện là một bài 

học về tình yêu trong cuộc sống, là thông điệp sâu sắc, là những giá trị quan sáng suốt, 

cách đối nhân xử thế hoàn thiện giúp cho tâm hồn chúng ta trở nên tốt đẹp, cao quý và 

trí tuệ hơn, giúp cuộc sống chúng ta tích cực hơn và nhiều năng lượng, thành công hơn. 

+ Môn loại: 158 / TH455Đ 

- Phòng Đọc: DN 3298 

- Phòng Mượn: MH 12783-12784 
 

48/. ANDERSON, ANDY. Trở thành phiên bản đỉnh cao của bạn / Andy Anderson; 

Hà Minh Tú dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 210tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The ultimate you 

Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện truyền cảm hứng đến cho bạn, giúp bạn hiểu 

được sứ mệnh của mình, đề ra những mục tiêu đúng để thực hiện; Thay đổi tư duy, xây 

dựng thói quen tốt, thiết lập một kế hoạch hành động để tạo ra môi trường thành công. 

+ Môn loại: 158 / TR460TH 

- Phòng Đọc: DV 60129 

- Phòng Mượn: MH 12616-12617 
 

49/. INSOOK NAM. Tuổi 20 quyết định hạnh phúc cả đời người phụ nữ / Insook 

Nam; Vương Thuý Quỳnh Anh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 266tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn nữ những bí quyết sáng suốt để lựa chọn đúng cho 

số phận của mình, như phá vỡ những quan niệm cũ kỹ, những tư tưởng lạc hậu đã gò bó 

và trói buộc phụ nữ trẻ, qua đó khai thông cho họ nhiều lối đi mới tiến tới hạnh phúc, 

giúp họ nắm chắc được cuộc sống, nắm bắt được hạnh phúc của cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 158 / T515H 
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- Phòng Đọc: DV 59953 

- Phòng Mượn: MH 12489-12490 
 

50/. JONG YOUNG WOO. Bài học cuộc đời từ những rừng cây / Jong Young Woo; 

Liên Hương dịch. - H. : Văn học, 2021. - 2760tr.; 20cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 나는 나무에게 인생을 배웠다; Tên sách tiếng 

Anh: I learned life from trees 

Tóm tắt: Gồm những bài học cuộc đời từ những rừng cây, ngọn cây cũng giống 

như ước mơ và hy vọng của một con người; Ngọn cây vừa điều hành cành lá vừa chăm 

chỉ hướng về phía bầu trời, như con người phải có lý do sống như ước mơ hay hy vọng 

mới có thể vượt qua những vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống để ngày một tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / B103H 

- Phòng Đọc: DV 60056 

- Phòng Mượn: MH 12540-12541 
 

51/. RAGHUNATHAN, RAJ. Bạn thông minh sao không hạnh phúc? = If you're 

so smart, why aren't you happy? : Cách biến thành công trong sự nghiệp trở thành thành 

công trong cuộc sống / Raj Raghunathan; Mai Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2021. - 343tr.; 23m 

Tóm tắt: Sách giải mã vấn đề gặp ở một số người khi sự nghiệp càng thành công, 

thì cuộc sống riêng lại càng thiếu hạnh phúc. Sách cũng chỉ ra 7 rào cản phổ biến nhất 

mà người thành công cần vượt qua, cùng với 7 thói quen mà họ nên học theo để được 

hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / B105TH 

- Phòng Đọc: DL 19705 

- Phòng Mượn: MH 12549-12550 
 

52/. TUỆ TÂM. Biết ơn nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn / Tuệ Tâm. - H. : Dân trí, 

2021. - 156tr.; 19cm. - (Tủ sách trí tuệ) 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm những câu chuyện hướng đến người đọc có những cái 

nhìn tích cực hơn trong cuộc sống, giữ cho tinh thần luôn lạc quan, yêu cuộc sống, không 

ngại bước qua gian nan thử thách để có cuộc sống tươi đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / B308Ơ 

- Phòng Đọc: DV 60070 

- Phòng Mượn: MH 12571-12572 
 

53/. VŨ CHÍ HỒNG. Cảm ơn bản thân không hoàn mỹ / Vũ Chí Hồng; Nguyễn 

Ngọc Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 263tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 感谢自己的不完美 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện ý nghĩa giúp bạn hiểu và biết yêu thương chính 

bản thân mình - mặt tối trong nội tâm, biết cảm ơn sự không hoàn hảo của chính mình; 

Từ đó luôn vượt qua những khó khăn, đau khổ, nỗi sợ hãi để tâm hồn trở về với tự do, 

biết nhìn nhận và yêu thương bản thân luôn khoan dung với người khác để có một cuộc 

sống tốt đẹp và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / C104Ơ 
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- Phòng Đọc: DV 60043 

- Phòng Mượn: MH 12522-12523 
 

54/. DUNG KEIL. Chỉ cần mình kiên trì, sẽ được như ý nguyện / Dung Keil. - H. : 

Văn học, 2021. - 204tr.; 21cm. - (Tủ sách người trẻ Việt) 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện về lòng kiên trì, sự nỗ lực vượt qua những thử 

thách, khó khăn, quyết theo đuổi những đam mê, nhiệt huyết để chạm tới thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / CH300C 

- Phòng Mượn: MH 12629-12630 

 

55/. QUÁCH BỘI. Đảm đương tương lai = Empower your future : 4 tầng năng lực 

giúp bạn thành công trong cuộc sống / Quách Bội; Văn Lâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 

Thanh Hoá, 2021. - 239tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 胜任未来驘得人生的六种能力 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ cách khai thác sức mạnh năng lực của bản thân để 

đạt được thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ104Đ 

- Phòng Đọc: DV 59944 

- Phòng Mượn: MH 12462-12463 
 

56/. TUỆ TÂM. Dám quả quyết dám tâm huyết / Tuệ Tâm. - H. : Dân trí, 2021.  

159tr.; 19cm. - (Tủ sách trí tuệ) 

Tóm tắt: Sách tập hợp những câu chuyện về tính quả quyết, kiên trì khi dấn thân 

vào một việc làm nào đó với đầy khó khăn và thử thách, đôi lúc muốn từ bỏ. Những câu 

chuyện sẽ là động lực để bạn tập luyện tính quả quyết và tâm huyết của mình, tạo động 

lực để đến với thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / D104QU 

- Phòng Đọc: DV 60065 

- Phòng Mượn: MH 12561-12562 
 

57/. HẠ DỮ CHÍ. Đời là những niềm vui bé nhỏ / Hạ Dữ Chí; Tạ Thu Ngân dịch.  

H. : Dân trí, 2021. - 309tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung ghi lại những trăn trở, bi quan, phấn đấu, trưởng thành trong sự 

nghiệp và tình yêu không chỉ của tác giả mà còn biết bao người trẻ tuổi có lý tưởng. 

Chúng ta nỗ lực trưởng thành, cuộc đời sẽ có lúc đong đầy hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ462L 

- Phòng Mượn: MH 12497-12498 
 

58/. HÁCH VĂN. Đừng đi quá vội, hãy chờ đợi trái tim / Hách Văn; Song Thuỵ.  

H. : Thế giới, 2021. - 308tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lưu Văn 

Tóm tắt: Bằng những trải nghiệm thực tế và chia sẻ chân thật về cuộc sống của 

chính tác giả, giúp bạn soi chiếu chính bản thân mình khi bạn nhìn sâu vào tấm gương 

đó bạn sẽ hiểu được chính mình, chấp nhận chính mình để có thể lắng tâm tĩnh trí mà 

nghe theo sự mách bảo của trái tim. 
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+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 

- Phòng Đọc: DV 60054 

- Phòng Mượn: MH 12536-12537 

 

59/. LƯU DĨNH. Đừng để sự xuất sắc thua cuộc trước cảm xúc / Lưu Dĩnh; Bảo 

Thu dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 174tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến việc kiểm soát cảm xúc và từ góc độ tâm lý, nói về cách làm 

thế nào để kiểm soát được tâm trạng và cải thiện cảm xúc tiêu cực để trở thành người 

chủ của cảm xúc và có được cuộc đời tốt đẹp, thành công hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 

- Phòng Đọc: DV 59943 

- Phòng Mượn: MH 12460-12461 
 

60/. RYU VỘI VÃ. Đừng tủi thân = Cancel the pity party : Bạn đẹp hơn những gì 

mình nghĩ / Ryu Vội Vã. - H. : Thanh niên, 2019. - 312tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tóm tắt: Đây là cuốn sách cần thiết cho các bạn trẻ muốn thoát khỏi lời nguyền số 

phận “tủi thân” đè lên họ và tìm thấy chính mình với hạnh phúc, lòng can đảm, và sống 

hết mình trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556T 

- Phòng Đọc: DV 59948 

- Phòng Mượn: MH 12477-12478 
 

61/. HANLEY, KATE. Giải mã chính mình : 401 công thức trở thành phiên bản tốt 

đẹp nhất / Kate Hanley; Hương Huế dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 229tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be a better person : 400+ simple ways to make a 

difference in yourself and the world 

Tóm tắt: Trình bày 401 công thức trở thành một người tốt hơn và tạo tác động tích 

cực đến những người xung quanh bạn: Lạc quan, kết nối xúc cảm, sống vui, sống khoẻ, 

biểu đạt tình yêu, đền đáp, giữ cam kết, làm việc tốt, bỏ bớt đồ đạc. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-103M 

- Phòng Đọc: DV 60133 

- Phòng Mượn: MH 12625-12626 
 

62/. TUỆ TÂM. Gian nan đừng vội nản / Tuệ Tâm. - H. : Dân trí, 2021. - 148tr.; 

19cm. - (Tủ sách trí tuệ) 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm những câu chuyện hướng đến người đọc có những cái 

nhìn tích cực hơn trong cuộc sống, giữ cho tinh thần luôn lạc quan, yêu cuộc sống, không 

ngại bước qua gian nan thử thách để có cuộc sống tươi đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-105N 

- Phòng Đọc: DV 60067 

- Phòng Mượn: MH 12565-12566 

 

63/. JAMES BIẾT TUỐT. Gieo hạt mầm, gặt cánh đồng : 80% hạnh phúc và thành 

công đến từ 20% những gì bạn làm tốt nhất / Jame Biết Tuốt. - H. : Thanh niên, 2019.  

219tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Con người thường hay làm điều thừa, chính vì thế mà tự đẩy mình đến 

chổ thiếu thời gian. Thành ra cuộc đời không vừa, không đủ, cứ thế sống ngày ngày 

tháng tháng làng nhàng, loay hoay. Người khôn ngoan biết nhìn ra 20% việc làm quyết 

định 80% kết quả, cho nên họ có thể thăng tiến đến mục tiêu và tận dụng những gì hiệu 

quả nhất. Cuốn sách này trao cho bạn một phép màu tuyệt vời, với nó bạn có thể âm 

thầm "Gieo hạt mầm nhỏ, để gặt cánh đồng to". 

+ Môn loại: 158.1 / GI-205H 

- Phòng Đọc: DV 59955 

- Phòng Mượn: MH 12493-12494 

 

64/. MÈO MARVERICK. Hậu vận rất đắt, xin đừng lãng phí / Mèo Marverick; 

Dương Thu Phương dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 256tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Trung: 余生好贵请勿浪费 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình đi đến thành công, sự nỗ lực của bản thân và những bí 

quyết kiếm tiền của những con người bình thường trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H125V 

- Phòng Đọc: DV 60059 

- Phòng Mượn: MH 12544-12545 
 

65/. TUỆ TÂM. Hồn nhiên sẽ bình yên / Tuệ Tâm. - H. : Dân trí, 2021. - 148tr.; 

19cm. - (Tủ sách trí tuệ) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu chuyện hướng đến bạn đọc một cái nhìn tích cực về 

cuộc sống, sống vô tư, sống hồn nhiên và chân thành bằng cái tâm đầy lương thiện thì 

cuộc sống sẽ tốt đẹp và bình yên hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H454NH 

- Phòng Đọc: DV 60066 

- Phòng Mượn: MH 12563-12564 
 

66/. ARNOLD, SARAH JANE. Huấn luyện viên tự tin / Sarah Jane Arnold; AJ 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 118tr.; 17cm 

Tên sách tiếng Anh: A pocket coach: The confidence coach 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp xác định và hiểu điều cản trở bạn xây dựng sự tự tin 

chân chính, những cảm giác cơ thể liên quan đến căng thẳng, các cảm xúc khó vượt qua, 

cũng như việc thiếu kĩ năng, kiến thức và kinh nghiệm. Giới thiệu một số công cụ đối 

phó với những trải nghiệm khó khăn, nâng cao lòng tin vào bản thân và giúp bạn sẵn 

sàng hơn khi thử nghiệm cái mới. 

+ Môn loại: 158.1 / H502L 

- Phòng Đọc: DN 3285 

- Phòng Mượn: MH 12755-12756 
 

67/. ARNOLD, SARAH JANE. Huấn luyện viên bình tĩnh / Sarah Jane Arnold; 

Tranipton dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 125tr.; 17cm 

Tên sách tiếng Anh: A pocket coach: The calm coach 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp tự xử lý cảm xúc: Lưu ý và thông hiểu những phản 

ứng với stress; Luôn tỉnh táo để đối phó lại stress, mệt mỏi; Hồi đáp lại cơ thể theo cách 
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thức có lợi; Thông hiểu và hồi đáp lại cảm xúc một cách tích cực; Lựa cách phản hồi tuỳ 

theo suy nghĩ cũng như thôi thúc của bản thân; Suy xét các phương án đối phó khác nhau 

trước những tình huống, hành vi có khả năng gây stress. 

+ Môn loại: 158.1 / H502L 

- Phòng Đọc: DN 3286 

- Phòng Mượn: MH 12757-12758 
 

68/. OOPSY. Im lặng hay cười nói? Đừng trói buộc thành công = The hard truth 

about introverts and extroverts : Hiểu rõ sự thật về người hướng nội và hướng ngoại, bạn 

có thể trở thành bất kỳ ai! / Oopsy. - H. : Thanh niên, 2019. - 263tr.; 20cm 

Tóm tắt: Ai cũng có lúc cảm thấy mình thành công và có lúc trở thành kẻ thất bại, 

ai cũng mang trong mình cả một người hướng nội và một người hướng ngoại. Đừng mất 

công lẩn tránh chính mình, bởi đây là cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ tiềm năng và nhược 

điểm của chính bạn, để bạn chủ động lựa chọn cách mình sống và đạt đến thế mạnh của 

cách sống đó để thành công hơn trong cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / I-310L 

- Phòng Đọc: DV 59958 

- Phòng Mượn: MH 12501-12502 
 

69/. TUỆ TÂM. Khát vọng vô bờ chứ đừng dại khờ / Tuệ Tâm. - H. : Dân trí, 2021.  

160tr.; 19cm. - (Tủ sách trí tuệ) 

Tóm tắt: Nội dung gồm những câu chuyện trong và ngoài nước, từ xưa đến nay về 

sự khát vọng và những ước mơ của con người với những hoài bão, khát vọng mang lại 

giá trị bền vững cho cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / KH110V 

- Phòng Đọc: DV 60068 

- Phòng Mượn: MH 12567-12568 
 

70/. AKIKO SHIMOJU. Khi cô độc là sự lựa chọn / Akiko Shimoju; Đặng Lê Minh 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 197tr.; 20cm. - (Tủ sách: Sống khác) 

Tên sách tiếng Nhật: Gokujio no kodoku 

Tóm tắt: Phân tích cảm xúc khi cô độc là sự lựa chọn nhằm tận hưởng cảm giác 

yên tĩnh, không bị ai làm phiền, hướng sự chú ý vào bản thân, cảm nhận những gì ta 

không thể phát hiện khi ở cùng người khác, để cảm xúc lắng đọng, đầu óc nghỉ ngơi. 

+ Môn loại: 158.1 / KH300C 

- Phòng Đọc: DV 60036 

- Phòng Mượn: MH 12508-12509 
 

71/. JEON SEUNG HWAN. Khi tôi không biết bản thân muốn gì / Jeon Seung 

Hwan; Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 247tr.; 20cm 

Tóm tắt: Những triết lí, những câu nói hay chứa đầy cái nhìn sâu sắc và trí tuệ, 

giúp bạn chữa lành trái tim tan vỡ của mình, thậm chí khôi phục lại tình yêu của bạn và 

có thể thay đổi cuộc sống mệt mỏi, bất lực của mình, để rồi tìm ra những gì bạn thực sự 

muốn. 

+ Môn loại: 158.1 / KH300T 
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- Phòng Mượn: MH 12546-12547 
 

72/. TIÊU XƯỚC. Làm sao để tồn tại giữa thời đại chuộng nhan sắc? / Tiêu Xước; 

Mai Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 220tr.; 19cm.  

Tên sách tiếng Trung: 幸好不漂亮 

Tóm tắt: Phân tích về nhận thức, quan niệm cái đẹp và thành công trong thời đại 

mới, cái đẹp không chỉ giới hạn ở vẻ ngoài mà còn ở sự dũng cảm tuyên chiến với cuộc 

đời không hoàn mỹ, tư duy về cái đẹp bên trong để tự tin làm chủ cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 158.1 / L104S 

- Phòng Mượn: MH 12573-12574 
 

73/. TUỆ TÂM. Ngay bây giờ không đợi chờ / Tuệ Tâm. - H. : Dân trí, 2021.   

155tr.; 19cm. - (Tủ sách trí tuệ) 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm những câu chuyện hướng đến người đọc có những cái 

nhìn tích cực hơn trong cuộc sống, giữ cho tinh thần luôn lạc quan, yêu cuộc sống, biết 

quý trọng cuộc sống hiện tại, không ngại bước qua gian nan thử thách để có cuộc sống 

tươi đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / NG112B 

- Phòng Đọc: DV 60069 

- Phòng Mượn: MH 12569-12570 
 

74/. KOICHI HONDA. Ngoài vùng sợ hãi có gì vui? / Koichi Honda; Nguyễn 

Cường dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 194tr.; 20cm. - (Tủ sách: Sống khác) 

Tên sách tiếng Nhật: はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện ý nghĩa sâu sắc giới thiệu các quy tắc, phương pháp 

đúc kết những kinh nghiệm vô giá từ trải nghiệm của tác giả, giúp bạn vượt qua sự sợ 

hãi và chạm tới thành công trong công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / NG404V 

- Phòng Đọc: DV 60037 

- Phòng Mượn: MH 12510-12511 
 

75/. MEURISSE, THIBAUT. Người hướng nội thành công / Thibaut Meurisse; 

Akihi dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 199tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The thriving introvert: Embrace the gift of introversion 

and live the life you were meant to live 

Tóm tắt: Giúp mở rộng vốn hiếu biết về hướng nội, khuyến khích bạn chấp nhận 

tính hướng nội của bản thân, xoá tan mọi cảm giác mặc cảm hay xấu hổ, truyền cảm 

hứng để bạn có thể sống trọn vẹn với bản chất hướng nội, từ đó đem đến những đóng 

góp to lớn cho thế giới. 

+ Môn loại: 158.1 / NG558H 

- Phòng Đọc: DV 59950 

- Phòng Mượn: MH 12483-12484 
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76/. BARNES, MELANIE. Sống chậm : 25 chỉ dẫn tìm mình trong yên ả, sống một 

đời thong dong / Melanie Barnes; Trịnh Nam Trân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 157tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Reclaim moments of calm in your day 

Tóm tắt: Nội dung gồm 25 chỉ dẫn sống chậm rãi và giản đơn, bạn có thể tạo thêm 

nhiều không gian cho những khoảng nghỉ tĩnh tâm và những khoảnh khắc bình yên. Để 

từ đó, bạn thấu hiểu chính mình, hiểu hơn về những khát khao và tương lai mình mong 

đợi. Hãy yêu thương cơ thể, học cách lắng nghe những thông điệp lớn lao và lời thì thầm 

đến từ tâm hồn. 

+ Môn loại: 158.1 / S455CH 

- Phòng Đọc: DV 60148 

- Phòng Mượn: MH 12656-12657 
 

77/. NAM TRẦN. Sống đời vừa hiền lành vừa sắc sảo : Nhìn nhận mặt trái của hạt 

giống tâm hồn / Nam Trần; Văn Lâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb Thanh Hoá, 2021. - 294tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Không khích lệ thổi phồng, cũng không có những học thuyết dạy thành 

công cứng nhắc, tác giả muốn thông qua góc nhìn của một người bình thường, vạch ra 

cho chúng ta thấy sự thật tàn khốc của cuộc đời - những sự thật phía sau thành công của 

nhiều người. 

+ Môn loại: 158.1 / S455Đ 

- Phòng Đọc: DV 59954 

- Phòng Mượn: MH 12491-12492 
 

78/. EVERSDEN, LONA. Sống sao cho thênh thang - Hành trình của sự khai sáng/ 

Lona Eversden, Arlene K. Unger; Yuki dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 177tr. : Tranh vẽ; 

20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: How to make space 

Tóm tắt: Chỉ cho bạn cách "kiến tạo" những không gian trong cuộc sống như ngôi 

nhà bạn ở, cơ thể của bạn hay chính tâm trí sống động của bạn mỗi ngày, và chỉ khi 

chúng ta dọn dẹp tâm trí, loại bỏ tạp niệm thì khi đó, những điều mới mẻ, tuyệt vời và 

đẹp đẽ mới có thể xuất hiện và lấp đầy vũ trụ thênh thang bên trong bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / S455S 

- Phòng Đọc: DV 60057 

- Phòng Mượn: MH 12542-12543 

 

79/. DỊCH TIỂU UYỂN. Sống tốt nhất trong những ngày đẹp nhất / Dịch Tiểu 

Uyển; Huỳnh Nhã Thy dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 347tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Trung: 姑娘，愿你有个自己说了算的人生 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc khích lệ mỗi người hãy trân 

trọng những điều đẹp đẽ mà thời gian đã mang lại, tự mình cố gắng và sống theo cách 

mình hằng mong đợi và sống tốt nhất có thể đế có những ngày tháng tươi đẹp, ý nghĩa 

nhất trong cuộc đời mình: Mong bạn có một cuộc đời tự chủ, trải nghiệm cuộc đời với 

một trái tim cứng rắn, thời gian chỉ có thể chữa lành vết thương cho những ai biết tự cứu 

lấy mình... 
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+ Môn loại: 158.1 / S455T 

- Phòng Đọc: DV 60041 

- Phòng Mượn: MH 12518-12519 

 

80/. WEBB, CYRUS. Tư duy tích cực = Power your life with the positive : Bài học 

cuộc sống, bí quyết thành công từ các danh nhân và hiệp sĩ đời thường / Cyrus Webb;  

Diệp Kim Thắm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung trình bày được dựa trên các cuộc phỏng vấn của tác giả với bốn 

mươi cá nhân, là những người đã vượt qua thử thách, đứng lên từ những khó khăn để 

tìm đường đến thành công, nhận ra năng lực của bản thân, luôn tự tin và sẵn sàng thích 

nghi với những thay đổi của cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 59947 

- Phòng Mượn: MH 12470-12471 
 

81/. MAIKO KIKUCHI. Thật lòng quan tâm, thật tâm đối đãi / Maiko Kikuchi; 

Nhung Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 167tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những hướng dẫn về nghệ thuật đối nhân xử thế, thể hiện sự quan 

tâm với mọi người nơi công sở, cách thăm hỏi và đón tiếp, với người khác giới và đời 

sống cá nhân một cách tự nhiên nhất. 

+ Môn loại: 158.1 / TH124L 

- Phòng Đọc: DV 60042 

- Phòng Mượn: MH 12520-12521 
 

82/. ĐẠI TƯỚNG QUÂN QUÁCH. Xa lạ với chính mình : Cuốn sách giúp bạn 

thấu hiểu bản thân, hướng tới phiên bản tốt hơn của chính mình / Đại Tướng quân Quách; 

Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 252tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn và cho bạn những lời khuyên đối với cái tôi của chính mình, 

giúp thấu hiểu, chinh phục bản thân, vượt qua mọi thác ghềnh của số mệnh, hướng tới 

phiên bản tốt hơn của chính mình. 

+ Môn loại: 158.1 / X100L 

- Phòng Đọc: DV 60053 

- Phòng Mượn: MH 12534-12535 
 

83/. DAE HYUN YOON. Xin bạn hãy ôm lấy trái tim mình trước đã / Dae Hyun 

Yoon; Jandi Nguyen dịch. - H. : Văn học, 2020. - 223tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 일단 내 마음부터 안아주세요. Tên sách tiếng 

Anh: Please hug my heart first 

Tóm tắt: Khai thác các khía cạnh đa dạng của diễn biến cảm xúc con người, cả tiêu 

cực lẫn tích cực để bạn hiểu được nguyên nhân vì sao bản thân lại gặp phải các vấn đề 

tâm lý đó, đưa ra các phương pháp cụ thể để bạn tự chuyển hoá những cảm xúc tiêu cực 

trong mình, hướng tới đời sống tinh thần lành mạnh hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / X311B 

- Phòng Đọc: DV 60044 

- Phòng Mượn: MH 12524-12525 
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84/. NGẢI MINH NHÃ. Xinh đẹp và táo bạo / Ngải Minh Nhã; Giang Lê dịch.     

H. : Thanh niên, 2020. - 195tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp các bạn nữ cách để nâng cao giá trị của bản thân, qua đó mà làm 

chủ cuộc sống của mình. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết rõ giá trị của mình và chủ động 

nâng cao giá trị đó của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / X312Đ 

- Phòng Đọc: DV 60048 

- Phòng Mượn: MH 12532-12533 
 

85/. JEFFS, LOTTE. Quý cô tao nhã = Gentle woman : Định nghĩa mới về người 

phụ nữ hiện đại vững vàng nhưng uyển chuyển / Lotte Jeffs; Dương Dương Nguyễn 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 259tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra những kỹ năng hướng dẫn phụ nữ nghệ thuật làm hài lòng người 

khác, nhằm giúp bạn xây dựng một chiến lược tổng thể để định hướng cuộc sống bằng 

sự quyến rũ và phong thái tự tin và đừng ngại thể hiện bản thể "gai góc" của mình trong 

cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / QU600C 

- Phòng Đọc: DL 19708 

- Phòng Mượn: MH 12555-12556 
 

86/. NOVOGRATZ, SUKEY. Chỉ ngồi = Just sit / Sukey Novogratz, Elizabeth 

Novogratz; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu ý nghĩa, lợi ích của thiền định và kĩ thuật thiền giúp bạn có 

được sức khoẻ tốt và tâm tính ổn định. 

+ Môn loại: 158.1 / CH300NG 

- Phòng Đọc: DV 59945 

- Phòng Mượn: MH 12464-12465 
 

87/. TAM NGUYỆT SỞ CA. Bài học vuông tròn : Biết mình để tranh hiểu đời để 

thuận / Tam Nguyệt Sở Ca; Ngọc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 243tr.; 20cm. - (Tủ 

sách chữa lành) 

Tên thật tác giả: Phan Triêu Tuyến 

Tóm tắt: Tập hợp những bài học về lối cư xử khéo léo, vuông - tròn hoà hợp, để 

bạn biết tiến lui đúng lúc, hài lòng với bản thân mà không gây thù oán với người khác; 

Đồng thời nêu lên cách khắc phục trở ngại trong quan hệ đối nhân xử thế, nhận biết lòng 

người, giúp chúng ta thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.2 / B103H 

- Phòng Đọc: DV 60040 

- Phòng Mượn: MH 12516-12517 
 

88/. JEONG MOON JEONG. Mỉm cười duyên dáng đáp lại người vô duyên / Jeong 

Moon Jeong; Nguyễn Minh Thuỳ dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bằng lối kể chuyện thẳng thắn, dí dỏm tác giả đã đem đến cho chúng ta 

nhiều bài học thực tế sâu sắc qua những lời tâm sự về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc 

sống. Nhờ vào những quan điểm, ý kiến độc đáo của tác giả, tất cả chúng ta - đặc biệt là 
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những người phụ nữ trẻ đang chập chững bước đi trên con đường đời, đều có thể rút cho 

mình những bài học quý giá về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 158.2 / M310C 

- Phòng Đọc: DV 59927 

- Phòng Mượn: MH 12456-12457 

160. LOGIC HỌC: 
89/. RANDEL, JIM. Nói tinh nói khôn, nhất ngôn cửu đỉnh : Tuyệt chiêu thuyết 

phục bất kì ai cho người ngại giao tiếp / Jim Randel; Vi Mệnh dịch. - H. : Thế giới, 2021.  

159tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The skinny on art of persuasion: How to move minds 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc, kĩ thuật và chiến lược giúp cải thiện khả năng 

thuyết phục vững bước tiến đến thành công. 

+ Môn loại: 168 / N428T 

- Phòng Đọc: DV 60055 

- Phòng Mượn: MH 12538-12539 

170. ĐẠO ĐỨC HỌC: 

90/. TÂM NHƯ THUỶ. Tranh hơn thua với bạn ngang hàng hơn luận bàn với kẻ 

ngốc / Tâm Như Thuỷ dịch. - H. : Văn học, 2021. - 192tr.; 24cm. - (Kỹ năng mềm thời 

đại 4.0) 

Tóm tắt: Sách bao gồm những câu chuyện nhỏ đầy thú vị, có ý nghĩa sâu sắc về 

vấn đề tranh đua hơn thua với người khác qua hành động và lời nói. Thông qua những 

câu chuyện này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về việc không sân si cuộc đời, luôn có niềm tin vào 

sự lương thiện, thực lực, luôn biết giữ giới hạn, bản lĩnh, chân thành, tỉnh táo, có chủ 

kiến, giữ chừng mực, để có được những thu hoạch lớn lao trong tương lai. 

+ Môn loại: 179 / TR107H 

- Phòng Đọc: DL 19827 

- Phòng Mượn: MH 12726-12727 
 

180. TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI, TRUNG CỔ VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG: 

91/. NGUYỄN DUY CẦN. Tinh hoa Đạo học Đông phương / Thu Giang Nguyễn 

Duy Cần. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 118tr. : Hình vẽ; 19cm.  

(Bộ sách Đạo học Đông phương) 

Tóm tắt: Bàn về các hệ thống triết học Dịch học, Lão học, Phật học... và nêu những 

giá trị tinh hoa cốt lõi của các hệ thống triết học, Đạo học phương Đông thời kỳ hoàng 

kim cùng những giai đoạn lịch sử của triết học Đông phương. 

+ Môn loại: 181 / T312H 

- Phòng Đọc: DV 60071 

- Phòng Mượn: MH 12575-12576 
 

92/. NGUYỄN DUY CẦN. Trang Tử tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In 

lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 210tr.; 19cm. - (Tủ sách Triết học 

Phương Đông) 

Tóm tắt: Phân tích các tư tưởng triết học trong các học thuyết của Trang Tử. Sự kế 

thừa và phát triển các tư tưởng triết học của Lão Tử, Khổng Tử. 

+ Môn loại: 181 / TR106T 
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- Phòng Đọc: DV 60074 

- Phòng Mượn: MH 12581-12582 

200. TÔN GIÁO: 

93/. Biến đổi của Công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn 

Thị Quế Hương chủ biên, Nguyễn Hồng Dương, Dương Văn Biên... - H. : Khoa học Xã  

hội, 2020. - 399tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về biến đổi của tôn giáo và các yếu tố 

ảnh hưởng đến biến đổi của Công giáo ở Việt Nam; Những phương diện biến đổi của 

Công giáo và ảnh hưởng của nó đến phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay cùng những 

vấn đề đặt ra và dự báo xu hướng. 

+ Môn loại: 282 / B305Đ 

- Phòng Đọc: DV 59949 

- Phòng Mượn: MH 12479-12480 
 

94/. DALAI LAMA. Trung đạo = The middle way : Đức tin trên nền tảng lý lẽ / 

Dalai Lama; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra một lời giải thích bao quát về những giáo huấn nền tảng của 

Phật giáo Đại thừa theo cách hiểu của truyền thống Tây Tạng; Trình bày con đường Phật 

giáo tới giác ngộ dựa vào ba chương chủ chốt trong căn bản Trung Quán Luận Tụng của 

Long Thọ, bậc thầy người Ấn Độ thuộc thế kỷ thứ hai. 

+ Môn loại: 294.3 / TR513Đ 

- Phòng Mượn: MH 12468-12469 
 

95/. TINH VÂN. Đường nào cũng trong lòng bàn tay : Một đời đáng giá 2 / Tinh 

Vân; Hà My dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 244tr.; 20cm. - (Tủ sách Chữa lành) 

Tóm tắt: Gồm hai phần tinh thần và nhân sinh, cuốn sách tập hợp những tri thức 

quý báu và lời khuyên chân thành từ Đại sư Tinh Vân, để mỗi người đọc thấu hiểu bản 

thân, hoàn thiện “một đời đáng giá” của mình. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ561N 

- Phòng Đọc: DV 60039 

- Phòng Mượn: MH 12514-12515 
 

96/. BUREN, MARK VAN. Nghe gã khờ chỉ đường tới chân hạnh phúc = A fool's 

guide to actual happiness / Mark Van Buren; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 

Thanh Hoá, 2021. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp một lộ trình thực tế để hướng đến sự bình yên trong nội tại, và 

chỉ cho ta thấy những điều mà cuộc sống mang đến có thể được sử dụng như phương 

tiện để nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và lương thiện, đồng thời giúp bạn khám phá bản 

thân mình và mang đến cho bạn công cụ để yêu thương và chấp nhận những gì mà bạn 

tìm thấy. 

+ Môn loại: 294.3 / NGH200G 

- Phòng Đọc: DV 59957 

- Phòng Mượn: MH 12499-12500 
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97/. THÍCH NHẬT TỪ. Con đường an vui / Thích Nhật Từ. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Công ty CP Văn hoá sách Sài Gòn, 2021. - 210tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách tìm đến an vui dài lâu trong cuộc sống theo triết lí nhà 

Phật như: Hạnh phúc khi cho đi, khép lại quá khứ, chia sẻ niềm vui, phóng thích nỗi sợ 

hãi... 

+ Môn loại: 294.3 / C430Đ 

- Phòng Mượn: MH 12472-12473 
 

98/. THÍCH NHẬT TỪ. Sống an nhiên từ lời Phật dạy / Thích Nhật Từ. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Công ty CP Văn hoá sách Sài Gòn, 2021. - 216tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm mười bốn điều Phật dạy và mười điều tâm niệm. Là những triết lý 

sâu sắc vê tu tập đại hạnh, mang đến cái nhìn minh triết để tất cả chúng ta đều có thể 

được bình an thật sự trong cuộc sống quá bon chen này. 

+ Môn loại: 294.3 / S455A 

- Phòng Mượn: MH 12474-12475 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

99/. GLADWELL, MALCOLM. Những kẻ xuất chúng : Cách nhìn mới lạ về nguồn 

gốc của thành công / Malcolm Gladwell; Diệu Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : 

Thế giới, 2021. - 411tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Outliers 

Tóm tắt: Thông qua các phân tích về xã hội, văn hoá và thế hệ của những nhân vật 

kiệt xuất như Bill Gates, ban nhạc The Beatles, các luật sư cự phách phố Wall... tác giả 

đưa ra quan điểm của mình về nguồn gốc và bí quyết thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 302 / NH556K 

- Phòng Đọc: DV 59909 

- Phòng Mượn: MA 24653-24654 
 

100/. LÝ TỬ QUYÊN. Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao : Lắng nghe đúng cách. Đàm 

phán hiệu quả. Từ chối không mất lòng... / Lý Tử Quyên; Lương Hiền dịch. - H. : Thanh 

niên, 2020. - 295tr.; 21cm.  

Tên sách tiếng Trung: 董卿：做一个会说话的女子 

Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng giao tiếp - một kim chỉ nam giúp bạn trở thành 

một người có kỹ năng giao tiếp đỉnh cao và nhờ đó con đường thành công phía trước sẽ 

luôn sẵn sàng chào đón bạn: Đa tài và tư duy tốt giúp bạn trở nên có khí chất; Phương 

thức biểu đạt khác nhau hiệu quả giao tiếp bất ngờ; Lời hay ý đẹp hơn lụa là gấm vóc; 

Thông minh, thấu hiểu, hài ước, vui vẻ... 

+ Môn loại: 302.2 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 60052 

- Phòng Mượn: MA 24735-24736 
 

101/. GAM7 Book / Nguyễn Thanh Tùng, Nhi Lê, Nguyễn Minh Tuấn... ; Minh 

hoạ: Khang... - H. : Lao động, 2019. - 25cm 

T.13 : # 10yearchallenge - Mạng xã hội. - 130tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết nói về mạng xã hội và những thay đổi và phát 

triển mạnh mẽ của mạng xã hội ngày nay. 
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+ Môn loại: 302.3 / G104B 

- Phòng Mượn: MA 24981-24982 
 

102/. KELTNER, DACHER. Nghịch lý quyền lực : Tận hưởng là đánh mất / Dacher 

Keltner; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 258tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The power paradox 

Tóm tắt: Tác giả vạch ra chính xác 20 "Nguyên lý quyền lực" chính - cách để duy 

trì quyền lực; Tại sao quyền lực lại có thể là điều tốt; Khi nào chúng ta có khuynh hướng 

lạm dụng quyền lực; Và hậu quả khủng khiếp của việc để những người xung quanh ta 

mòn mỏi trong tình trạng bất lực yếu thế. 

+ Môn loại: 303.3 / NGH302L 

- Phòng Đọc: DV 60034 

- Phòng Mượn: MA 24731-24732 
 

103/. SALDANHA, TONY. Vì sao chuyển đổi số thất bại = Why digital 

transformations : Những nguyên tắc đáng kinh ngạc để cất cánh và dẫn đầu / Tony 

Saldanha; Trần Quốc Hùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

297tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Chuyển đổi số thất bại là do đâu và phải làm gì với điều 

đó; Năm giai đoạn chuyển đổi số; Thành công với chuyển đổi số. 

+ Môn loại: 303.48 / V300S 

- Phòng Đọc: DL 19779 

- Phòng Mượn: MA 24929-24930 
 

104/. BURNETTE, JOSH. 101 bí kíp trưởng thành = Adulting 101 / Josh Burnette, 

Pete Hardesty; Thu Hạnh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 317tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí kíp thực tế hướng dẫn người trẻ cách sống tốt và gặt 

hái thành công như: Tạo nên sự khác biệt, tìm việc làm, tạo các mối quan hệ, lập ngân 

sách, quản lý thời gian... 

+ Môn loại: 305.235 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 59929 

- Phòng Mượn: MA 24688-24689 
 

105/. GEE, TABI JACKSON. Ơn giời, de Beauvoir trả lời : Lời khuyên từ những 

nhà nữ quyền hàng đầu / Tabi Jackson Gee, Freya Rose; Thanh Hằng dịch. - H. : Thế 

giới, 2020. - 319tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: What would de Beauvoir do? 

Tóm tắt: Sách là một cuốn cẩm nang hướng dẫn về chủ nghĩa nữ quyền, với sự cố 

vấn đến từ tất cả nhà nữ quyền vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhiều câu hỏi thú vị và thực tế 

ảnh hưởng sâu sắc đến phụ nữ thuộc mọi hoàn cảnh xã hội và bất cứ đâu trên thế giới sẽ 

được xem xét và trả lời bởi các nhà nữ quyền nổi tiếng: Simone de Bequvoir, Betty 

Friedan,... 

+ Môn loại: 305.42 / Ơ464GI 

- Phòng Đọc: DV 60033 

- Phòng Mượn: MA 24729-24730 
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106/. GATES, MELINDA. Thời điểm cất cánh : Trao quyền để phụ nữ thay đổi thế 

giới / Melinda Gates; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021.  

383tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The moment of lift 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm liên quan đến 

phụ nữ từ tảo hôn, đến sự thiếu tiếp cận với các biện pháp tránh thai cho đến bất bình 

đẳng giới tại nơi làm việc... Sách còn được nhấn mạnh rằng ở mọi cấp bậc và mọi nơi, 

phụ nữ thực sự là nền tảng hỗ trợ cộng đồng, giúp đưa xã hội phát triển đi lên. 

+ Môn loại: 305.42 / TH462Đ 

- Phòng Đọc: DV 60029 

- Phòng Mượn: MA 24721-24722 
 

107/. Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây : 

Sách chuyên khảo / Phạm Minh Phúc chủ biên, Lê Hải Đăng, Nguyễn Văn Minh...          

H. : Khoa học Xã hội, 2020. - 418tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin Khoa học xã 

hội 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về xung đột tộc người, tôn giáo.Tình 

hình xung đột tộc người, tôn giáo ở Trung Đông - Bắc Phi, Đông Nam Á và ở một số 

các quốc gia khác. Nêu tác động của xung đột tộc người, tôn giáo, ứng phó của các quốc 

gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.8 / X513Đ 

- Phòng Đọc: DV 59918 

- Phòng Mượn: MA 24671-24672 
 

108/. ANN LEE. Con dâu 4.0. Mẹ chồng hiện đại : Tản văn / Ann Lee. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 205tr.; 20cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm những câu chuyện nho nhỏ giúp bạn đọc tham khảo những 

vấn đề tế nhị trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu; Chỉ ra cách làm thế nào để tất cả 

những người phụ nữ khi cùng yêu thương một người đàn ông sẽ vui vẻ hạnh phúc chứ 

không phải đứng ở hai chiến tuyến đối đầu. 

+ Môn loại: 306.87 / C430D 

- Phòng Đọc: DV 60060 

- Phòng Mượn: MA 24739-24740 
 

109/. SNEL, ELINE. Hít thở để vượt qua : Những bài tập chánh niệm dành cho cha 

mẹ có con trong độ tuổi dậy thì / Eline Snel; Ngọc Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021.  

213tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách được đúc kết từ rất nhiều khoá học về chánh niệm dành cho các em 

bé (từ bốn đến mười hai tuổi), các cô cậu mới lớn (từ mười ba đến mười chín tuổi), các 

nhà giáo dục, bác sĩ tâm lý và bậc cha mẹ qua nhiều năm. Các ví dụ trong cuốn sách dựa 

trên những câu chuyện có thật từ các bạn trẻ và các bậc làm cha mẹ và từ chính trải 

nghiệm ba mươi lăm năm làm mẹ của tác giả. 

+ Môn loại: 306.874 / H314TH 

- Phòng Đọc: DV 60265 
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- Phòng Mượn: MA 24994-24995 
 

110/. Thái độ của thanh niên với người già và mối quan hệ của họ với ông bà / Lê 

Văn Hảo chủ biên, Lê Minh Thiện, Mai Văn Hải, Lâm Thanh Bình... - H. : Khoa học Xã  

hội, 2020. - 290tr. : Bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung; Các kết quả nghiên cứu về thái độ của thanh 

niên đối với người già, mối quan hệ của thanh niên với ông bà, nhìn nhận và kỳ vọng 

của thanh niên và người già về bổn phận hiếu thảo, tác động của mối quan hệ thanh niên 

- ông bà và hiếu thảo tới thái độ với người già. 

+ Môn loại: 306.87409597 / TH103Đ 

- Phòng Đọc: DV 59914 

- Phòng Mượn: MA 24663-24664 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

111/. Quan niệm của các nhà kinh điển Mácxít về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam 

hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Kiều Phương chủ biên, Vũ Văn Viên, Đặng Hữu 

Toàn... - H. : Khoa học Xã hội, 2020. - 213tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học 

Tóm tắt: Làm rõ nội dung quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxít và giá 

trị lịch sử của nó; Làm rõ sự vận dụng quan niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxít 

vào điều kiện Việt Nam trong thế kỉ XXI hiện nay và nêu một số vấn đề đặt ra trong quá 

trình vận dụng này; Đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo và hiệu quả quan 

niệm về tự do của các nhà kinh điển Mácxít trong điều kiện Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 320.01 / QU105N 

- Phòng Đọc: DV 59913 

- Phòng Mượn: MA 24661-24662 
 

112/. BERGMANN, EIRIKUR. Thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân tuý: Chính trị 

học về thông tin sai lệch / Eirikur Bergmann; Dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng 

Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 295tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản: Conspiracy & populism: The politics of misinformation 

Tóm tắt: Mô tả bức tranh khái quát về đời sống chính trị xã hội ở các nước từ châu 

Âu đến Bắc Mỹ, nơi mà chủ nghĩa dân tuý và thuyết âm mưu đang nổi lên khắp các diễn 

đàn chính trị. Từ đó, thực hiện những "giải phẫu" nhất định chủ nghĩa dân tuý và thuyết 

âm mưu, phân tích mối liên hệ giữa các thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân tuý cánh hữu, 

phân tích cách thức mà các nhà dân tuý cánh hữu áp dụng các thuyết âm mưu để thúc 

đẩy hoạt động chính trị và hỗ trợ cho đảng phái của họ. 

+ Môn loại: 320.5 / TH528Â 

- Phòng Đọc: DL 19795 
 

113/. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 

1946-1956 / Nguyễn Thị Thu Hương chủ biên, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị 

Hải. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 
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T.1 : Khu uỷ I, Khu uỷ X, Khu uỷ XII, Khu uỷ XIV, Liên khu uỷ X (1946 - 1948).  

945tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 155 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông 

cáo, báo cáo, biên bản, đề án của các tổ chức tiền thân của Liên khu uỷ Việt Bắc như: 

Khu uỷ I, Khu uỷ X, Khu uỷ XII, Khu uỷ XIV và Liên khu uỷ X từ năm 1946 đến năm 

1948 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo đối với các địa phương trên các lĩnh vực: 

Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng... 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19754 

 

114/. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946-1956 / Nguyễn Thị Hạnh, Trần 

Ngọc Lan, Nông Thị Ánh Phượng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

T.8 : Liên khu Việt Bắc (1954). - 922tr. 

Tóm tắt: Tập hợp tư liệu, văn kiện các Hội nghị Liên Khu uỷ Việt Bắc, văn kiện 

do Liên khu uỷ, Ban thường vụ Liên khu uỷ Việt Bắc ban hành năm 1954. Phản ánh tình 

hình của Liên khu uỷ Việt Bắc, sự lãnh đạo của Liên khu uỷ trong giai đoạn quyết định 

thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19758 
 

115/. LÊ VĂN TOAN. Sức mạnh mềm Ấn Độ: Gợi mở đối với Việt Nam / Lê Văn 

Toan. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2020. - 249tr; 22cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát các khái niệm công cụ, phân tích về quan hệ giữa sức 

mạnh cứng và sức mạnh mềm từ lý luận đến thực tiễn, khảo nghiệm các công trình 

nghiên cứu trong và ngoài nước; Sức mạnh mềm của Ấn Độ trong lịch sử; Chính sách 

phát huy sức mạnh mềm Ấn Độ thời đại Narendra Modi, gợi mở đối với Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.54 / S552M 

- Phòng Đọc: DL 19619 

- Phòng Mượn: MA 24743-24744 

330. KINH TẾ HỌC: 
116/. PIKETTY, THOMAS. Tư bản thế kỷ 21 = Le capital au XXIe siècle / Thomas 

Piketty; Trần Kim Chi, Hoàng Thạch Quân dịch; Vũ Thành Tự Anh hiệu đính. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 805tr.; 23cm 

Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu cơ chế vận động căn bản của tài sản và thu nhập; 

Sự vận động của tỷ số tư bản / thu nhập; Nghiên cứu về sự bất bình đẳng trong chế độ 

tư bản; Điều tiết tư bản trong thế kỷ 21. 

+ Môn loại: 330.12 / T550B 

- Phòng Đọc: DL 19626 
 

117/. Phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của lao động nữ / Trịnh Thanh Hằng chủ biên, Nguyễn Thị Thu 

Hồng, Nguyễn Thị Nhung... - H. : Lao động, 2020. - 352tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp về phát huy vai trò cán 

bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao 

động nữ. Một số bài viết về công tác nữ công và cán bộ nữ công tiêu biểu. Văn bản của 

Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn có liên quan đến công tác nữ công. 

+ Môn loại: 331.4 / PH110H 

- Phòng Đọc: DV 60082 

- Phòng Mượn: MA 24804-24805 
 

118/. RODWELL, TAM. Những ông bố liều mạng = Daredevil dads / Tam 

Rodwell; Ngọc Du dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 2 tập; 

21cm 

T.1. - 255tr. 

Tóm tắt: Kể lại chuyện đời của những người đàn ông, những ông bố làm công việc 

nguy hiểm như: Phi hành gia, lính cứu hoả nhảy dù, người lướt sóng lớn, tay đua FMX, 

ngôi sao võ tổng hợp... 

+ Môn loại: 331.7 / NH556Ô 

- Phòng Đọc: DV 60114 

- Phòng Mượn: MA 24864-24865 
 

119/. RODWELL, TAM. Những ông bố liều mạng = Daredevil dads / Tam 

Rodwell; Đỗ Tôn Minh Khoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 243tr. 

Tóm tắt: Kể lại chuyện đời của những người đàn ông, những ông bố làm công việc 

nguy hiểm như: Tay đua F1, nhà thám hiểm, diễn viên đóng thế, phi công nhào lộn trên 

không, lính cứu hoả... 

+ Môn loại: 331.7 / NH556Ô 

- Phòng Đọc: DV 60115 

- Phòng Mượn: MA 24866-24867 

 

120/. Vai trò của công đoàn trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện 

xã hội tại doanh nghiệp / Hoàng Thị Nga chủ biên, Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chu Du, 

Phạm Thị Kim Xuyến... - H. : Lao động, 2020. – 326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về vai trò của Công đoàn trong tham gia thanh 

tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội trong các doanh nghiệp; Thực trạng 

Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội trong các 

doanh nghiệp; Giám sát nâng cao chất lượng tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực 

hiện phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 331.87 / V103TR 

- Phòng Đọc: DV 60085 

- Phòng Mượn: MA 24810-24811 

 

121/. TORABI, FARNOOSH. Giàu có nhờ chi tiêu hợp lý / Farnoosh Torabi; Thế 

Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb Thanh Hoá, 2021. - 271tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Money smart 
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Tóm tắt: Hướng dẫn về cách sử dụng đồng tiền trong từng lĩnh vực đời sống và 

đưa ra những chiến lược chi tiêu và làm việc hợp lý để bạn có thể đạt được mục tiêu của 

mình. 

+ Môn loại: 332.024 / GI-111C 

- Phòng Đọc: DV 59963 

- Phòng Mượn: MA 24705-24706 
 

122/. SPOONER, JOHN D. 59 nguyên tắc vàng trong cuộc sống / John D. Spooner; 

Diễm Trâm dịch. - H. : Lao động, 2018. - 303tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: No one ever told us that: Money and life lessons for young 

adults 

Tóm tắt: Chia sẻ 59 nguyên tắc vàng trong cuộc sống giúp bạn giải quyết các rắc 

rối đời thường như: Giải pháp quản lý tài chính, trở thành người độc lập, tự chủ, xây 

dựng đội ngũ chiến lược trong pháp lý và y tế, nuôi dạy con cái, ly hôn... 

+ Môn loại: 332.024 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 59912 

- Phòng Mượn: MA 24659-24660 
 

123/. CLARK, LIESL. Ngừng phung phí! Chi tiêu hợp lý : Khám phá hạnh phúc 

từ việc chi tiêu ít hơn chia sẻ nhiều hơn / Liesl Clark, Rebecca Rockfeller; Khanh Trần 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 284tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The buy nothing, get everything plan: Discover the joy of 

spending less, sharing more, and living generously 

Tóm tắt: Cung cấp một bản kế hoạch chi tiết để thay đổi tư duy và hành vi của bạn 

trong chi tiêu qua dự án "không mua gì" bao gồm bảy bước cụ thể: Cho đi, hỏi xin, tái 

sử dụng và từ chối, suy ngẫm, tự làm và sửa chữa, chia sẻ, lòng biết ơn nhằm xây dựng 

một cuộc sống với nhiều kết nối ý nghĩa. 

+ Môn loại: 332.024 / NG556PH 

- Phòng Đọc: DL 19782 

- Phòng Mượn: MA 24934-24935 
 

124/. CẢNH THIÊN. Phụ nữ cần độc lập về tài chính / Cảnh Thiên; Nguyễn Thu 

Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 372tr.; 21cm 

Tóm tắt: Với một số lời khuyên bổ ích về cách quản lý và đầu tư tài chính, cuốn 

sách này dành tặng cho các chị em đang không ngừng phấn đấu để sống độc lập, sung 

túc và tao nhã. 

+ Môn loại: 332.024 / PH500N 

- Phòng Đọc: DV 59966 

- Phòng Mượn: MA 24711-24712 
 

125/. GORDON, PAUL. Spenditude - Làm chủ đồng tiền tự do tài chính / Paul 

Gordon, Janine Robertson ; Nguyễn Quân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Văn 

hoá sách Sài Gòn, 2021. - 199tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu công thức để đạt được sự sung túc và giúp bạn tìm ra thái độ 

tiêu dùng phù hợp và đạt được tự chủ tài chính; Đồng thời hướng dẫn bạn cách thiết lập 

tầm nhìn trong tương lai để luôn cảm thấy tự tin và sống thảnh thơi. 

+ Môn loại: 332.024 / SP203L 

- Phòng Đọc: DV 59964 

- Phòng Mượn: MA 24707-24708 
 

126/. TÂM NHƯ THUỶ. Thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế / Tâm Như Thuỷ 

biên soạn. - H. : Văn học, 2021. - 239tr.; 24cm. - (Kỹ năng mềm thời đại 4.0) 

Tóm tắt: Sách bàn về vấn đề tiền bạc trong cuộc sống. Hướng dẫn cách xây dựng 

thói quen tiết kiệm, lập ngân sách chi tiêu, tham gia đầu tư, tự chủ về tài chính, nâng cao 

chất lượng cuộc sống và theo đuổi đam mê cá nhân. 

+ Môn loại: 332.024 / TH411NGH 

- Phòng Đọc: DL 19786 

- Phòng Mượn: MA 24942-24943 
 

127/. BURN-CALLANDER, REBECCA. Chỉ nam đầu tư cổ phiếu và chứng 

khoán/ Rebecca Burn-Callander; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 269tr.; 

21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The daily telegraph guide to investing 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh về các loại hình đầu tư, được xếp 

hạng từ mức “an toàn, lợi nhuận ít” cho đến “rất rủi ro, nhưng lợi nhuận khủng” như: 

Trái phiếu, cổ phần, tiền ảo... 

+ Môn loại: 332.63 / CH300N 

- Phòng Đọc: DV 59962 

- Phòng Mượn: MA 24703-24704 
 

128/. BECKET, MICHAEL. Trở thành chuyên gia thị trường chứng khoán = How 

the stock market works / Michael Becket; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2021.  

253tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức căn bản về chứng khoán như: Cổ phiếu / trái 

phiếu, trái phiếu Chính phủ, hợp đồng tương lai và quyền chọn hoặc làm thế nào để chọn 

mua cổ phiếu và khi nào bán cổ phiếu...; Cách thị trường chứng khoán vận hành, biết 

được những gì đang được giao dịch cùng với phương thức giao dịch... 

+ Môn loại: 332.64 / TR460TH 

- Phòng Đọc: DV 59939 

- Phòng Mượn: MA 24693-24694 
 

129/. PHAN CÔNG CHÍNH. An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phan Công Chính. - H. : Công 

an nhân dân, 2020. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển 

đảo Việt Nam, đánh giá thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế biển trên 

vùng biển, đảo Tây Nam, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý 
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luận và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam thời 

gian tới. 

+ Môn loại: 333.91009597 / A105N 

- Phòng Đọc: DV 60089 

- Phòng Mượn: MA 24818-24819 
 

130/. CATMULL, ED. "Câu chuyện đồ chơi" - Sự trỗi dậy của một đế chế phim 

hoạt hình / Ed Catmull; Diệu Linh dịch. - Tái bản lần 2. – H. : Thông tấn ; Công ty Sách 

Thái Hà, 2020. - 381tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng, kỹ thuật giúp hãng phim hoạt hình Pixar đi từ 

bước khởi đầu đến đối mặt với khó khăn và nuôi dưỡng văn hoá sáng tạo để trở thành 

nơi sản xuất những bộ phim hoạt hình hay nhất trên thế giới với những khoản lợi nhuận 

khổng lồ. 

+ Môn loại: 338.7 / C125CH 

- Phòng Đọc: DL 19787 

- Phòng Mượn: MA 24946 

 

131/. Drink - Kinh doanh đồ uống tại thị trường Việt Nam / Rio Book; Hà Minh 

Tú, Thường An, Lan Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2020. - 139tr. : Hình 

ảnh; 21cm. - (Hashtag Magazine ; Số 1) 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về kinh doanh đồ uống trên thị trường Việt 

Nam: Tổng quan về thị trường đồ uống Việt Nam; Xây dựng thương hiệu trong kinh 

doanh đồ uống; Mô hình kinh doanh quán bar, rượu vang; Sức nóng cạnh tranh trên thị 

trường trà sữa... 

+ Môn loại: 338.709597 / DR311K 

- Phòng Mượn: MA 24798 
 

132/. MINTZER, RICH. Food - Khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống / The Staff of 

Entrepreneur Media, Rich Mintzer; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 2 

tập : Hình; 25cm. - (Hashtag Startup. Khởi nghiệp từ thực tiễn) 

T.1 : Từ ý tưởng đến kế hoạch kinh doanh thực tế. - 254tr. 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản cần thiết để bắt đầu công 

việc kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cách xây dựng kế hoạch kinh doanh; Việc vận hành 

hằng ngày; Cách sắp đặt khu vực ăn uống và khu vực bếp... 

+ Môn loại: 338.709597 / F431KH 

- Phòng Mượn: MA 24795 
 

133/. MINTZER, RICH. Food - Khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống / The Staff of 

Entrepreneur Media, Rich Mintzer; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 2 

tập : Hình ảnh; 25cm. - (Hashtag Startup. Khởi nghiệp từ thực tiễn) 

T.2 : Để chủ động vận hành và tối ưu hoạt động kinh doanh. - 190tr. 

Tóm tắt: Sách tập trung vào cách giải quyết vấn đề liên quan đến quá trình vận 

hành như quản lý tài chính, marketing, điều hành hoạt động, đào tạo nhân sự và quy định 

pháp luật,... 

+ Môn loại: 338.709597 / F431KH 
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- Phòng Mượn: MA 24796 
 

134/. Fashion - Kinh doanh thời trang tại thị trường Việt Nam / Rio Book. - Tái bản 

lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2021. - 130tr. : Hình ảnh; 25cm. - (Hashtag. Ấn phẩm khởi 

nghiệp đa ngành ; Số 2) 

Tóm tắt: Trình bày 4 chương: Khởi sự; Sống còn; Phát triển; Cảnh báo. Cung cấp 

các kiến thức tổng quan về lĩnh vực thời trang; Các kiến thức cần thiết để các nhà quản 

lý, chủ doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động kinh doanh; Đối mặt với những thách thức 

của việc mở rộng và phát triển... 

+ Môn loại: 338.709597 / F109K 

- Phòng Mượn: MA 24799 
 

135/. GALLOWAY, SCOTT. Thời kỳ hậu Corona : Luôn có cơ hội trong khủng 

hoảng / Scott Galloway; Trần Hoàng Sơn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 253tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Post Corona: From crisis to opportunity 

Tóm tắt: Phân tích tổng quát về kinh tế - xã hội và những mô hình kinh doanh tiêu 

biểu, về ngành giáo dục đại học; Gợi mở những ý tưởng kinh doanh mới, những xu 

hướng kinh doanh trong tương lai và những thay đổi tiềm năng vào thời kỳ hậu Corona. 

+ Môn loại: 338.9 / TH462K 

- Phòng Đọc: DL 19633 

- Phòng Mượn: MA 24765 
 

136/. OQUBAY, ARKEBE. Quốc gia học tập: Học tập công nghệ, chính sách công 

nghiệp và bắt kịp thành công / Arkebe Oqubay, Kenichi Ohno; Hà Minh Hiệp biên dịch; 

Trịnh Lan Hương hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 543tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How nations learn: Technological learning, industrial policy, 

and catch-up 

Tóm tắt: Đề cập bối cảnh chung, các xu hướng phát triển trên thế giới, tác động 

của các quan điểm, tư tưởng về kinh tế với việc bắt kịp trong 7 thập kỉ qua; Đánh giá 

bản chất đối với việc học tập và bắt kịp công nghệ ở các quốc gia Đông Á và bài học 

cho các quốc gia đi sau; Giới thiệu kinh nghiệm học tập thành công ở một số quốc gia 

và vùng lãnh thổ; Tổng quan kinh nghiệm của các quốc gia bị mắc kẹt trong bẫy thu 

nhập trung bình mặc dù nỗ lực thực hiện giai đoạn công nghiệp hoá ban đầu, cũng như 

các quốc gia đi sau bị tụt hậu về việc học tập và bắt kịp công nghệ và các chính sách, 

chiến lược thúc đẩy học tập ở một số quốc gia Đông Nam Á... 

+ Môn loại: 338.9 / QU451GI 

- Phòng Đọc: DL 19796 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

137/. NGUYỄN HUY KHOA. 200 câu hỏi và tình huống thường gặp về pháp luật 

lao động / Nguyễn Huy Khoa, Phan Thị Thanh Huyền. - H. : Lao động, 2020. - 371tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu hỏi về pháp luật lao động; Các tình huống về pháp luật 

lao động thường gặp trong thực tiễn. Trình bày nội dung Bộ luật Lao động gồm: việc 

làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp, tiền 
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lương, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... 

+ Môn loại: 344.59701 / H103TR 

- Phòng Đọc: DV 60084 

- Phòng Mượn: MA 24808-24809 
 

138/. TRƯƠNG HỮU NGỮ. Pháp lý M&A căn bản / Trương Hữu Ngữ. - Tái bản 

lần 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Công Thương, 2021. - 274tr. : Bảng, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định pháp luật về giao dịch mua bán doanh nghiệp 

như: Thoả thuận trước khi giao kết hợp đồng chính thức, cơ cấu giao dich, soát xét pháp 

lý, sơ lược về hợp đồng mua bán cổ phần, chi tiết về điều khoản phân bổ rủi ro, hoàn tất 

và sau hoàn tất, thoả thuận cổ đông và điều lệ cùng một số vấn đề khác. 

+ Môn loại: 346.597 / PH109L 

- Phòng Đọc: DL 19788 

- Phòng Mượn: MA 24947-24948 
 

139/. Tài sản và vật quyền : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Phùng Trung Tập, Kiều 

Thị Thuỳ Linh; Lê Thị Giang... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, lập luận đầy đủ về các khái niệm tài sản, chiếm hữu, vật quyền, 

quyền sở hữu, các quyền khác đối với tài sản, nguyên tắc xác lập, thực hiện, bảo vệ 

quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản. 

+ Môn loại: 346.59704 / T103S 

- Phòng Đọc: DV 59899 

- Phòng Mượn: MA 24632-24633 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ: 
140/. Nữ Biệt động cảm tử / Nhiều tác giả; Quốc Tuấn tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 

2021. - 295tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về nữ biệt động cảm tử và những chiến công, 

hành động quả cảm, mưu trí và anh dũng của họ trong kháng chiến chống Mỹ. 

+ Môn loại: 355.3082 / N550B 

- Phòng Đọc: DV 59979 

- Phòng Mượn: MA 24714-24715 
 

141/. Câu chuyện về người lính xe tăng / Xuân Phong, Thu Nhuần, Hoàng Hà....  

H. : Hồng Đức, 2021. - 290tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện rất thú vị và cảm động về người lính xe tăng, về 

những chiến công của các cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị trong Binh chủng Tăng - Thiết 

giáp. 

+ Môn loại: 358 / C125CH 

- Phòng Đọc: DV 59917 

- Phòng Mượn: MA 24669-24670 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
142/. O'CLERY, CONOR. Tỷ phú không tiền : Chuck Feeney đã bí mật cho đi của 

cải như thế nào / Conor O'Clery; Xuân Chi dịch. - H. : Công thương, 2021. - 439tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: The billionaire who wasn't 

Tóm tắt: Khám phá câu chuyện về vĩ nhân bí ẩn Chuck Feeney. Với niềm đam mê 

làm giàu và triết lý "cho đi khi còn sống", ông đã âm thầm vươn lên vị trí tỷ phú để rồi 

sau đó lặng lẽ đem toàn bộ tài sản của mình đi làm từ thiện. 

+ Môn loại: 361.7092 / T600PH 

- Phòng Mượn: MA 24944-24945 
 

143/. Cẩm nang pháp luật về phòng, chống ma tuý học đường / Nguyễn Minh Đức  

chủ biên, Nguyễn Minh Hiển, Đỗ Hương Cúc, Nguyễn Tiến Dũng,... - H. : Công an nhân  

dân, 2020. - 311tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Nhận thức chung về ma tuý, tệ nạn và tác hại của ma tuý, nhận diện tình 

trạng nghiện ma tuý và cách phòng, tránh; Nhóm các hành vi vi phạm pháp luật về ma 

tuý và cách phòng, tránh; Trách nhiệm của học sinh, sinh viên, gia đình và nhà trường 

trong phòng chống ma tuý và một số văn bản pháp luật quy định về công tác phòng 

chống ma tuý. 

+ Môn loại: 362.29071 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 59896 

- Phòng Mượn: MA 24626-24627 

 

144/. Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam / 

Nguyễn Đình Khang, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn... biên soạn. - H. : Lao động, 2020.  

340tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát lý luận về phúc lợi xã hội và vai trò của Công đoàn trong chăm 

lo phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động. Trình bày thành tựu và hạn chế trong 

chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam. Nêu kinh 

nghiệm quốc tế và kiến nghị những định hướng lớn về đổi mới, nâng cao hiệu quả thực 

hiện phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu của tình 

hình mới. 

+ Môn loại: 362.8509597 / PH506L 

- Phòng Đọc: DV 60081 

- Phòng Mượn: MA 24802-24803 
 

145/. Tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động dành cho cán bộ công đoàn, cán bộ làm 

công tác an toàn, vệ sinh lao động / Hồ Thị Kim Ngân, Đỗ Việt Đức, Ban Quan hệ lao 

động biên soạn. - H. : Lao động, 2020. - 374tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Quan hệ lao động 

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề cơ bản về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

Nêu những nội dung về kỹ thuật an toàn lao động và các biện pháp phòng tránh tai nạn 

lao động. Trình bày những nội dụng về kỹ thuật vệ sinh lao động và các biện pháp phòng 

ngừa bệnh nghề nghiệp. Trách nhiệm, quyền hạn của công đoàn cơ sở trong công tác an 
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toàn, vệ sinh lao động và tổ chức hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Đưa ra biện 

pháp quản lý nguy cơ và rủi ro tại nơi làm việc, hoạt động tự cải thiện điều kiện lao động 

nơi làm việc. 

+ Môn loại: 363.1 / T103L 

- Phòng Đọc: DV 60083 

- Phòng Mượn: MA 24806-24807 
 

146/. Nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác / Hương 

Thanh, Xuân Mai, Ngọc Hà, Hải Bình, Đình Vũ. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 399tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân nữ cán bộ, chiến sĩ Công an 

nhân dân tiêu biểu trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động xã hội. 

+ Môn loại: 363.2082 / N550C 

- Phòng Đọc: DV 60093 

- Phòng Mượn: MA 24824-24825 
 

147/. NGUYỄN HẢI LÂM. Văn hoá ứng xử của người Cảnh sát nhân dân : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Hải Lâm. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 294tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về văn hoá giao tiếp, ứng xử; Văn hoá giao 

tiếp, ứng xử của người cảnh sát nhân dân và những tình huống cụ thể trong giao tiếp, 

ứng xử của người cảnh sát nhân dân. 

+ Môn loại: 363.209597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 60092 

- Phòng Mượn: MA 24874-24875 
 

148/. Xây dựng người thanh niên công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách 

nhiệm, vì nhân dân phục vụ / Tô Lâm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Xuân Mười... ; Biên 

soạn: Đồng Đức Vũ, Đỗ Hương Cúc. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 488tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thanh 

niên, qua đó xây dựng thế hệ thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, 

trách nhiệm, vì dân phục vụ. 

+ Môn loại: 363.209597 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 60091 

- Phòng Mượn: MA 24822-24823 
 

149/. ĐẶNG TUẤN ANH. Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong 

các khu dân cư : Sách chuyên khảo / Đặng Tuấn Anh chủ biên, Nguyễn Như Dũng.        

H. : Công an nhân dân, 2020. - 199tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, 

chữa cháy trong các khu dân cư; Trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân 

cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tình hình, đặc điểm và tính chất hoạt động của 

các dân cư có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; Nhận 

xét, đánh giá chung, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn về 

phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác 

chữa cháy các khu dân cư. 
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+ Môn loại: 363.37 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 60090 

- Phòng Mượn: MA 24820-24821 

 

150/. Theo dấu chân cảnh sát điều tra / Đức Cương, Văn Vĩnh, Anh Quân... - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 21cm 

T.5. - 415tr. 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, 

chiến sỹ cảnh sát điều tra trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm đem lại niềm 

tin yêu cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời trang bị thêm tri thức về phương thức, thủ 

đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó biết cách phòng tránh cho bản thân và gia 

đình. 

+ Môn loại: 364.3 / TH205D 

- Phòng Đọc: DV 60094 

- Phòng Mượn: MA 24826-24827 

370. GIÁO DỤC: 

151/. TAKAFUMI HORIE. Thuật tẩy não trong giáo dục / Takafumi Horie; Thu 

Mai dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Học là tốt. Nhưng câu hỏi là: “Thế nào mới thật sự là học?” Nếu bạn chỉ 

rập khuôn theo những gì người khác nói mà không hề tự dùng lý trí để phán xét và dùng 

trái tim để cảm nhận, thì bạn chỉ là kẻ bị “tẩy não”, một công cụ được lập trình, chứ 

không phải là người học. Đừng nghe những gì người khác áp đặt. Hãy tiếp thu kiến thức, 

nhưng hãy dùng khối óc và trái tim của chính mình để quyết định con đường mình sẽ đi. 

Hãy đọc "Thuật tẩy não trong giáo dục" để chấm dứt việc làm một nạn nhân bị “tẩy não” 

mà vẫn cứ ngỡ rằng mình đang được tiếp thu kiến thức. 

+ Môn loại: 370.15 / TH504T 

- Phòng Đọc: DV 59906 

- Phòng Mượn: MA 24647-24648 
 

152/. Giáo trình giáo dục học / Trần Thị Tuyết Oanh chủ biên, Phạm Khắc Chương, 

Phạm Viết Vượng... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021. - 2 tập : Hình vẽ, bảng; 24cm 

T.1. - 283 tr. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của giáo dục học và lí luận dạy học: Giáo 

dục học là một khoa học; Giáo dục và sự phát triển xã hội, nhân cách; Mục tiêu và 

nguyên lí giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, quá trình dạy học, tính quy luật và 

nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học, hình thức 

tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 

+ Môn loại: 370.71 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 60099 

- Phòng Mượn: MA 24836-24837 
 

153/. Giáo trình giáo dục học / Trần Thị Tuyết Oanh chủ biên, Phạm Khắc Chương, 

Phạm Viết Vượng... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021. - 2 tập : Hình vẽ, bảng; 24cm 

T.2. - 192tr. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề của lí luận giáo dục và quản lí giáo dục trong nhà 

trường: Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo 

dục, môi trường giáo dục, một số vấn đề cơ bản về quản lí nhà trường, lao động sư phạm 

của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông. 

+ Môn loại: 370.71 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 60100 

- Phòng Mượn: MA 24838-24839 
 

154/. NGUYỄN VĂN HOÀ. Quyền lực mềm : Bí quyết để trở thành thầy cô giáo 

hạnh phúc / Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thị Hồng Minh, Hà Ngọc Thuỷ. - In lần thứ 4.  

H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện có thật về những vấn đề giáo viên chủ nhiệm phải đối 

mặt, phải vượt qua để mỗi học trò được phát triển đúng cá tính, thế mạnh của mình, mỗi  

học trò đều tiến bộ và để trường học là nơi hạnh phúc. 

+ Môn loại: 371.1 / QU603L 

- Phòng Đọc: DV 60101 

- Phòng Mượn: MA 24840-24841 
 

155/. ROBINSON, KEN. Bố mẹ, con và trường học : Con đường đến với giáo dục 

ưu việt / Ken Robinson, Lou Aronica; Dịch: Nhữ An Lâm Đức, Nguyễn Chí Hiếu...        

H. : Lao động, 2020. - 342tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích và đưa ra những gợi ý nhằm giúp các bậc phụ huynh có kết nối 

chặt chẽ với nhà trường, nhằm giáo dục và đồng hành để đưa con trẻ đến với thành công, 

hạnh phúc như đúng với tiềm năng của chúng, cụ thể theo các tiêu chí: Xác định phương 

hướng, hiểu được vai trò của chính mình, thấu hiểu con trẻ, dạy con mạnh mẽ, hiểu vai 

trò của trường học, chọn trường phù hợp, xây dựng quan hệ gia đinh với nhà trường... 

+ Môn loại: 371.19 / B450M 

- Phòng Đọc: DL 19778 

- Phòng Mượn: MA 24927-24928 

 

156/. Quản lí và lãnh đạo nhà trường / Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền chủ 

biên, Hứa Hoàng Anh... - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020. - 408tr. : 

Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quản lý và lãnh đạo nhà trường; Mô hình lí thuyết 

về quản lí dựa vào nhà trường; Phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận năng 

lực; Phát triển năng lực tự chủ nghề nghiệp trong quản lí đội ngũ giáo viên; Tiếp cận 

lãnh đạo dạy học trong quản lí nhà trường của hiệu trưởng; Đổi mới đánh giá trong lớp 

học theo quan điểm vì sự tiến bộ của người học; Quản lí chất lượng giáo dục và nguồn 

nhân lực trong nhà trường; Quản lí tài chính trường phổ thông theo định hướng tăng 

quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội... 

+ Môn loại: 371.2 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 19783 

- Phòng Mượn: MA 24936-24937 
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157/. TRẦN KIỂM. Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục / Trần 

Kiểm. - In lần thứ 9. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021. - 359tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quản lí giáo dục và khoa học quản lí giáo dục; Quá 

trình quản lí giáo dục; Quản lí nhà nước về giáo dục; Đổi mới quản lí giáo dục; Lãnh 

đạo và quản lí nhà trường; Lao động quản lí giáo dục và nghiên cứu khoa học quản lí 

giáo dục. 

+ Môn loại: 371.2001 / NH556V 

- Phòng Đọc: DL 19784 

- Phòng Mượn: MA 24938-24939 

 

158/. ZION KABASAWA. Làm sao học ít hiểu nhiều? : Phương pháp dung nạp 

kiến thức hiệu quả / Zion Kabasawa; Đặng Thị Nga dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 271tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp dung nạp kiến thức hiệu quả trên cơ sở khoa học  

thần kinh và kinh nghiệm giảng dạy thực tế cho hàng trăm nghìn người của tác giả. Sách  

sẽ giúp bạn gặt hái kết quả học tập mong muốn để tiến bước trên con đường phát triển 

bản thân và sự nghiệp. 

+ Môn loại: 371.39 / L104S 

- Phòng Đọc: DV 59916 

- Phòng Mượn: MA 24667-24668 
 

159/. Tham vấn trường học / Phạm Văn Tư, Nguyễn Hiệp Thương, Hoàng Anh 

Phước... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2020. - 187tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về tham vấn trường học. Lý thuyết nền tảng trong 

tham vấn trường học và mô hình tham vấn trường học. Nhà tham vấn trường học và thân 

chủ. Kỹ năng tham vấn trường học. Một số trường hợp điển hình trong tham vấn trường 

học. 

+ Môn loại: 371.4 / TH104V 

- Phòng Đọc: DL 19785 

- Phòng Mượn: MA 24940-24941 
 

160/. ĐẶNG THỊ LỆ TÂM. Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân 

tộc thiểu số vùng Đông Bắc / Đặng Thị Lệ Tâm chủ biên, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị 

Kim Hoa. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2020. - 499tr; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn về nghiên cứu phát triển năng lực 

giao tiếp cho học sinh dân tộc. Đề xuất hệ thống bài tập phát triển năng lực giao tiếp cho 

học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc từ lớp 1 đến lớp 5 với 4 kĩ năng đọc, 

viết, nói và nghe để giúp học sinh đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt 

một cách vững chắc. 

+ Môn loại: 372.6 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 60062 

- Phòng Mượn: MA 24741-24742 
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380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT: 
161/. GAM7 Book / Kit Ong, Hồ Trung Dũng, Ngô Minh Thuận... ; Minh hoạ: Việt 

Đỗ... - H. : Lao động, 2019. - 25cm 

T.5 : Content marketing - Nền tảng sáng tạo nội dung. - 128tr. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết chia sẻ quan điểm, góc nhìn đa chiều về nội dung 

trên khía cạnh chiến lược truyền thông, marketing, thương hiệu và thiết kế sáng tạo. 

+ Môn loại: 381 / G104B 

- Phòng Mượn: MA 24969-24970 
 

162/. GAM7 Book / Kit Ong, Đặng Thuý Hà, Đức Sơn... ; Minh hoạ: Việt Đỗ, Nam 

Vũ... - H. : Lao động, 2019. - 25cm 

T.6 : Insight - Sự thật ngầm hiểu. - 122tr 

Tóm tắt: Gồm các bài viết đa chiều về sự thật ngầm hiểu trên khía cạnh chiến lược 

truyền thông, marketing, thương hiệu và thiết kế sáng tạo để các Marketers và Designer 

có thể ứng dụng trong công việc, tạo ra những trải nghiệm thấu hiểu người tiêu dùng. 

+ Môn loại: 381 / G104B 

- Phòng Mượn: MA 24971-24972 
 

163/. GAM7 Book / Nguyễn Như Thuỳ Dương, Huy Hoàng, Lê Quốc Vinh... ; 

Minh hoạ: Việt Đỗ... - H. : Lao động, 2019. - 25cm 

T.8 : Launching - Để kích hoạt chiến dịch marketing bùng nổ. - 140tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết mới nhất cập nhật xu hướng, chia sẻ những kinh 

nghiệm trong việc nỗ lực nghiên cứu về sản phẩm, thương hiệu, bối cảnh thị trường cùng 

quá trình lên kế hoạch tiếp cận khách hàng, lựa chọn kênh truyền thông và chuẩn bị cho 

việc ra mắt sản phẩm... 

+ Môn loại: 381 / G104B 

- Phòng Mượn: MA 24973-24974 
 

164/. GAM7 Book / Nguyễn Như Thuỳ Dương, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Thị Đoan 

Trinh... ; Minh hoạ: Việt Đỗ... - H. : Lao động, 2019. - 25cm 

T.10 : New generation Y&Z - Thấu hiểu & chinh phục thế hệ khách hàng mới.  

123tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phác hoạ về chân dung thế hệ khách hàng mới, từ 

hành vi tiêu dùng, giá trị mà họ đề cao và cả những kì vọng khác biệt đặt ra cho thương 

hiệu; Những băn khoăn liên quan đến trải nghiệm khách hàng thời kỳ mới, lòng trung 

thành của khác hàng... 

+ Môn loại: 381 / G104B 

- Phòng Mượn: MA 24975-24976 
 

165/. GAM7 Book / Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Huy 

Hoàng... ; Minh hoạ: Việt Đỗ... - H. : Lao động, 2019. - 25cm 

T.11 : Sales promotion - Khuyến mại. - 135tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết chia sẻ về những nghịch lý đang được các doanh 

nghiệp "bắt thóp" nhằm chi phối hành vi mua sắm của người tiêu dùng, đồng thời hệ 

thống hoá những kiến thức nền tảng xoay quanh chủ đề khuyến mại: Chia sẻ những chiến 
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lược, xây dựng ý tưởng hay những chiêu thức khuyến mại mới mẻ cho thương mại điện 

tử cùng cách phối hợp sự tương tác online và offline để xây dựng những chương trình 

truyền thông khuyến mại hiệu quả. 

+ Môn loại: 381 / G104B 

- Phòng Mượn: MA 24977-24978 
 

166/. GAM7 Book / Nguyễn Minh Tuấn, Dũng Ez, Nguyễn Hoàng Yến... ; Minh 

hoạ: Nam Vũ... - H. : Lao động, 2019. - 25cm 

T.12 : Personalization - Xu hướng tương tác cá nhân hoá. - 133tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết khai thác giải pháp tối ưu hoạt động tương tác cá nhân 

hoá trong thời đại marketing 4.0 - lấy khách hàng làm trọng tâm; Ứng dụng công nghệ 

để nâng tầm trải nghiệm khách hàng và đưa ra các giải pháp để tiếp cận khách hàng. 

+ Môn loại: 381 / G104B 

- Phòng Mượn: MA 24979-24980 
 

167/. GAM7 Book / Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Như Ngọc, Lê Quốc Vinh…; 

Dịch: Việt Đỗ.... - H. : Lao động, 2020. - 25cm 

T.16 : Special 2020 - Marketing thời bình thường mới. - 158tr. 

Tóm tắt: Lấy bối cảnh của đại dịch COVID -19, tập trung phân tích giải pháp 

marketing nhằm giúp doanh nghiệp đi lên; Mở rộng khai thác tới các yếu tố cốt lõi tạo 

ra những định hướng phát triển mới trong doanh nghiệp như sản phẩm, mô hình kinh 

doanh, bộ máy doanh nghiệp... 

+ Môn loại: 381 / G104B 

- Phòng Mượn: MA 24983-24984 
 

168/. Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới / 

Vũ Hoàng Linh chủ biên, Phạm Bích Ngọc, Trần Thị Mai Thành, Bùi Thị Hồng Ngọc.  

H. : Khoa học Xã hội, 2020. - 441tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về thị trường bán lẻ; Thực trạng và nguyên nhân thị trường bán lẻ Việt Nam trong 

bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới; Giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam. 

+ Môn loại: 381 / TH300TR 

- Phòng Đọc: DV 59900 

- Phòng Mượn: MA 24634-24635 

 

169/. PHẠM THỊ THU LAN. Thực hiện cam kết về lao động trong NAFTA: Thực 

tiễn Mexico và bài học cho Việt Nam / Phạm Thị Thu Lan. - H. : Lao động, 2020.      

331tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về thực hiện cam kết lao động trong Hiệp định Thương mại 

Tự do. Thực tiễn thực hiện cam kết về lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc 

Mỹ (NAFTA). Hàm ý và bài học đối với Việt Nam liên quan tới thực hiện cam kết lao 

động trong các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới. 

+ Môn loại: 382 / TH552H 

- Phòng Đọc: DV 60086 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 09/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

41 
 

- Phòng Mượn: MA 24812-24813 
 

170/. WETZEL, CHARLIE. Bí mật phía sau đế chế Marvel Studios : Cách một nhà 

xuất bản truyện tranh thất bại trở thành siêu anh hùng Hollywood / Charlie Wetzel, 

Stephanie Wetzel; Dịch: Hồng Vân, Hồng Thái. - H. : Văn học, 2021. - 215tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The Marvel Studios story: How a failing comic book 

publisher became a Hollywood superhero 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, phát tiển của xưởng phim điện ảnh Marvel 

Studios, đặc biệt là cú lội ngược dòng thời đại để xây dựng nên thế hệ siêu anh hùng 

kiểu mới chưa từng có trong lịch sử truyện tranh và các câu chuyện hậu trường về Spider-

man, Iron Man... cùng các chiến lược cạnh tranh, văn hoá doanh nghiệp, phương thức 

kinh doanh... đã giúp công ty trở thành một trong những xưởng phim thành công nhất 

trong lịch sử. 

+ Môn loại: 384 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 60058 

- Phòng Mượn: MA 24737-24738 

 

171/. Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884 / Nguyễn Đức 

Nhuệ chủ biên, Lê Quang Chắn, Ngô Vũ Hải Hằng, Lê Thuỳ Linh... - H. : Khoa học Xã 

hội, 2020. - 410tr. : Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về giao thông vận tải Việt Nam trước thế kỷ X; Từ 

thế kỷ X đến thế kỷ XIV; Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII và giao thông vận tải thời 

Nguyễn (1802-1884). 

+ Môn loại: 388.09597 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 59921 

- Phòng Mượn: MA 24678-24679 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

172/. OH SOKTAE. English conversation : Tự tin giao tiếp với 25 động từ và 75 

cấu trúc cơ bản / Oh Soktae; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 386tr.; 24cm.  

(Sống sót nơi công sở) 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm những động từ thông dụng trong giao tiếp; Những cấu 

trúc thường dùng để diễn đạt quan điểm cá nhân; Những cấu trúc trần thuật, cấu trúc 

thường dùng để hỏi, cấu trúc thường dùng để đưa lời gợi ý, lời đề nghị, lời khuyên cùng 

một số cấu trúc thông dụng khác. 

+ Môn loại: 428 / E204C 

- Phòng Đọc: DL 19664 

- Phòng Mượn: MB 8214-8215 
 

173/. PARK, JOANNE. English Expressions for business conversation and email : 

Xử lý "nhanh gọn lẹ" các tình huống giao tiếp chốn văn phòng / Joanne Park, 

Siwonschool Language Lab; Lê Mai Quỳnh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 267tr.; 24cm.  

(Sống sót nơi công sở) 

Tóm tắt: Cung cấp các chủ đề và từ vựng được sử dụng nhiều trong các cuộc họp, 

đàm phán, thuyết trình, gọi hội nghị và email. Các ví dụ được hệ thống theo ngữ cảnh 
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điển hình nên người học có thể học cách sử dụng tiếng Anh trong công việc thông qua 

những tình huống cụ thể. 

+ Môn loại: 428 / E204E 

- Phòng Đọc: DL 19663 

- Phòng Mượn: MB 8212-8213 
 

174/. GINA KIM. Every day English : Nói đi ngại gì / Gina Kim; Hoàng Hương 

Liên, Lê Tú Anh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 258tr.; 24cm. - (Sống sót nơi công sở) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách diễn đạt các hoạt động hàng ngày bằng tiếng Anh; Diễn 

đạt các câu tâm sự, chia sẻ; Diễn đạt các câu trò chuyện hàng ngày; Hội thoại tiếng Anh 

thông dụng. 

+ Môn loại: 428 / E207D 

- Phòng Đọc: DL 19666 

- Phòng Mượn: MB 8218-8219 
 

175/. ARAN KIM. Pro tiếng Anh Thương mại / Aran Kim; Dịch: Như Vy, Thanh 

Tâm. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 486tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Business Enghlish, let me speak a word 

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong lĩnh vực 

thương mại: Mẫu hội thoại tiếng Anh thiết yếu trong doanh nghiệp, những tình huống 

xảy ra tại nơi làm việc, các TIP hướng dẫn viết thư và tự giới thiệu, các TIP khi phỏng 

vấn xin việc bằng tiếng Anh, các TIP ứng xử nơi công sở, kỹ năng làm việc trong lĩnh 

vực kinh doanh. 

+ Môn loại: 428 / PR400T 

- Phòng Đọc: DL 19673 

- Phòng Mượn: MB 8226 
 

176/. PUTLACK, MICHAEL A. Academic listening builder - Advanced practices 

= Academic listening builder 3 : Full set includes. Lesson book, answer book and MP3/ 

Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Bin Walters. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018.  

188tr.; 28cm. - 1 CD, workbook 

Tóm tắt: Gồm 20 bài học, thuộc 10 lĩnh vực chuyên ngành khác nhau. Qua đó giúp 

người học làm quen với nhiều chủ đề học thuật. Phù hợp cho những ai dang chuẩn bị 

cho kì thi TOEFLT IBT và IELTS. 

+ Môn loại: 428.3 / A101L 

- Phòng Đọc: DL 19721 

- Phòng Mượn: MB 8239 
 

177/. TYREMAN, CHRIS JOHN. How to masters the IELTS : Những điều cần biết 

về kỳ thi và phương pháp làm bài thi IELTS / Chris John Tyreman; Lê Thiện Trí, Nguyễn 

Thu Hương dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 263tr.; 26cm. - 1CD 

Tóm tắt: Gồm 400 câu hỏi thuộc 6 đề luyện tập sát với đề thi IELTS thực tế. Giúp 

bạn chuẩn bị tốt cho kì thi IELTS như: Kĩ năng nghe qua các dạng câu hỏi điền từ, trả 

lời ngắn, trắc nghiệm. Cải thiện kĩ năng nói qua việc luyện tập, áp dụng những cấu trúc 

câu gợi ý và mẹo thì đơn giản,... 
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+ Môn loại: 428.0076 / H435T 

- Phòng Đọc: DL 19718 

- Phòng Mượn: MB 8235-8236 

 

178/. JULIANA JIYOON LEE. English business writing : Viết ư ? Chuyện nhỏ ! / 

Juliana Jiyoon Lee; Mai Ngọc Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 275tr.; 24cm. - (Sống 

sót nơi công sở) 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc cơ bản của kỹ năng viết trong công việc; Các 

mẫu câu thường dùng trong các văn bản công việc; Tập hợp những mẫu câu tiếng Anh 

dùng trong văn bản và email. 

+ Môn loại: 428.2 / E204B 

- Phòng Đọc: DL 19665 

- Phòng Mượn: MB 8216-8217 
 

179/. Hackers IELTS writing Basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người bắt  

đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết. Giỏi IELTS không tốn mấy đồng / Tuyết Nguyễn  

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 337tr. : Bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Hackers 

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các 

dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi với các đề IELTS writing theo xu hướng ra 

đề mới nhất, các bài thi thử với cấu trúc giống hệt đề thi thật; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất 

cho bài thi viết đạt kết quả cao, từ đó nâng cao khả năng viết tiếng Anh của bàn thân. 

+ Môn loại: 428.2 / H102-I 

- Phòng Đọc: DL 19667 

- Phòng Mượn: MB 8220 
 

180/. CHU THUỴ HỒNG. IELTS writing focus : Band scores 5.5 - 8.0 / Chu Thuỵ 

Hồng chủ biên; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 300tr.; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về các tiêu chí chấm điểm và lồng ghép các bài tập 

vận dụng để rèn luyện và nâng cao kỹ năng viết Task 2; Giới thiệu sáu chủ đề thường 

gặp trong viết luận kèm một số bài viết mẫu; Trình bày đầy đủ và chi tiết về Task 1 của 

bài thi viết ở cả dạng học thuật lẫn đào tạo tổng quát. 

+ Môn loại: 428.2 / I-302W 

- Phòng Đọc: DL 19719 

- Phòng Mượn: MB 8237 
 

181/. BROWN, JAMES. Smart IELTS writing / James Brown, Hanna Hu. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 332tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu gồm các bài thi mẫu cho thí sinh luyện thi, những bài viết mẫu 

của những thí sinh từng đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Writting; Phân tích toàn diện 

về xu hướng ra đề, các bài test với nội dung sát với kì thi thực tế. Tài liệu còn bao gồm 

từ vựng giúp thí sinh nắm rõ nội dung thi. 

+ Môn loại: 428.2 / SM109-I 

- Phòng Đọc: DL 19670 
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- Phòng Mượn: MB 8223 
 

182/. HACKERS. Hackers IELTS listening Basic = Hacker IELTS listening Basic: 

Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết / 

Hackers; Hường Phạm dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 445tr.; 24cm. - (Tủ sách Gamma 

test-prep) 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn kĩ năng nghe căn bản để đạt được điểm tốt; chuẩn bị 

cho kì thi một cách có hệ thống với kế hoạch học tập trong 4 tuần. 

+ Môn loại: 428.3 / H102-I 

- Phòng Đọc: DL 19669 

- Phòng Mượn: MB 8222 
 

183/. PUTLACK, MICHAEL A. Mastering listening skills - Intermediate practices 

= Mastering listening skills 2 : Full set includes lesson book, Workbook and MP3 CD / 

Michael A. Putlack. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 136tr.; 28cm. - 1 CD, Workbook 

Tóm tắt: Gồm 20 bài nghe thuộc nhiều dạng chủ đề học thuật; Các câu hỏi nghe 

hiểu và câu hỏi ôn tập từ vựng; Các kĩ năng hữu ích; Danh sách từ vựng chi tiết; Sách 

bài tập; Bản ghi âm sẵn. 

+ Môn loại: 428.3 / M109L 

- Phòng Đọc: DL 19723 

- Phòng Mượn: MB 8241 
 

184/. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS Speaking / William Jang. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 249tr.; 26cm 

Tóm tắt: Gồm các bài luyện thi IELTS trong khung điểm từ 5.0-6.5 theo từng chủ 

đề khác nhau. 

+ Môn loại: 428.3 / P206-I 

- Phòng Đọc: DL 19717 

- Phòng Mượn: MB 8234 

 

185/. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS Listening / William Jang. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 188tr.; 26cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Mỗi phần giới thiệu các kĩ năng làm bài thi IELTS như nghe 

theo từng chủ đề, câu hỏi, trả lời chính xác trong bài thi IELTS. 

+ Môn loại: 428.3 / P206-I 

- Phòng Đọc: DL 19716 

- Phòng Mượn: MB 8233 
 

186/. BROWN, JAMES. Smart IELTS speaking / James Brown, Hanna Hu. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 287tr. : Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Hệ thống các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi với các đề IELTS 

speaking theo xu hướng ra đề mới nhất với các chủ đề thi đa dạng, phong phú; Giúp bạn 

chuẩn bị tốt nhất cho bài thi nói đạt kết quả cao, ngoài ra còn giúp nâng cao khả năng 

nghe nói tiếng Anh của bàn thân. 

+ Môn loại: 428.3 / SM109-I 
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- Phòng Đọc: DL 19671 

- Phòng Mượn: MB 8224 
 

187/. Tự học đàm thoại tiếng Anh - Công sở = Self - study English conversation / 

Tri Thức Việt biên soạn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong công sở, văn phòng, 

xí nghiệp...với những tình huống thực tế như giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên, đối 

tác,...Sách nhấn mạnh khả năng tự học với số lượng mẫu câu phong phú để bạn tự tin 

giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài. 

+ Môn loại: 428.3 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 59973 

- Phòng Mượn: MB 8184-8185 
 

188/. Tự học đàm thoại tiếng Anh - Du lịch = Self - study English conversation / 

Tri Thức Việt biên soạn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày với những tình huống thực tế như giao tiếp với khách du lịch, 

đặt tour, đặt phòng khách sạn, lên kế hoạch cho chuyến du lịch giúp người học tự tin 

giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài. 

+ Môn loại: 428.3 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 59974 

- Phòng Mượn: MB 8186-8187 
 

189/. Tự học đàm thoại tiếng Anh - Cuộc sống hàng ngày = Self - study English 

conversation / Tri Thức Việt biên soạn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021.  

223tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày những tình huống giao tiếp thực tế liên quan đến cuộc sống 

hằng ngày như: Giao tiếp trên điện thoại, phương tiện giao thông, mua sắm ở siêu thị, 

cửa hàng, ăn uống, đi bệnh viện... 

+ Môn loại: 428.3 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 59972 

- Phòng Mượn: MB 8182-8183 
 

190/. WALTER, BIN. Academic reading builder - Advanced practices = Academic 

reading builder 3 : Full set includes. Lesson book, answer book and MP3 CD / Bin 

Walter, Will Link. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 168tr.; 28cm. - 1CD, workbook 

Tóm tắt: Gồm 20 bài học, thuộc 10 lĩnh vực chuyên ngành khác nhau. Qua đó giúp 

người học làm quen với nhiều chủ đề học thuật. Phù hợp cho những ai đang chuẩn bị 

cho kì thi TOEFLT IBT và IELTS. 

+ Môn loại: 428.4 / A101R 

- Phòng Đọc: DL 19720 

- Phòng Mượn: MB 8238 

 

191/. Hackers IELTS Reading Basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người bắt 

đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết. Giỏi IELTS không tốn mấy đồng / Lê Kiều Trang 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 404tr. : Bảng; 24cm 
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ĐTTS ghi: Hackers 

Tóm tắt: Sách được thiết kế nhằm giúp người đọc nâng cao kĩ năng đọc hiểu thông 

qua quá trình luyện tập từng dạng bài một cách có hệ thống. Ngoài ra, đối với từng dạng 

bài, bạn còn được cung cấp những chiến lược làm bài cụ thể. 

+ Môn loại: 428.4 / H102-I 

- Phòng Đọc: DL 19668 

- Phòng Mượn: MB 8221 
 

192/. PUTLACK , MICHAEL A. Mastering reading skills - Intermedialte practices 

= Mastering reading skills 2 : Full set incledes. Lesson book, Workbook and MP3 CD / 

Michael A.Putlack. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 125tr.; 28cm. - 1 CD, wokbook 

Tóm tắt: Gồm 20 bài đọc hiểu theo nhiều dạng chủ đề học thuật; Các câu hỏi đọc 

hiểu và câu hỏi ôn tập từ vựng; Các kĩ năng hữu ích; Danh sách từ vựng chi tiết, sách 

bài tập; Bản ghi âm các bài đọc. 

+ Môn loại: 428.4 / M109R 

- Phòng Đọc: DL 19722 

- Phòng Mượn: MB 8240 
 

193/. BROWN, JAMES. Smart IELTS reading / James Brown, Hanna Hu. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 312tr. : Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày các kĩ năng đọc hiểu hữu ích có chiến lược, trả lời các dạng 

câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra đọc IELTS, giúp bạn đạt được kết quả tốt trong 

thời gian ngắn. 

+ Môn loại: 428.4 / SM109-I 

- Phòng Đọc: DL 19672 

- Phòng Mượn: MB 8225 
 

194/. TRẦN LẬP NGUYÊN. 600 câu giao tiếp tiếng Hoa - Công sở / Trần Lập 

Nguyên, Mạch Đào Đức, Lã Bội Quân; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2021. - 222tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho người học 600 câu giao tiếp trong công sở. Nội dung bài 

học thiết kế phù hợp theo từng chủ đề cụ thể, mỗi câu đều kèm theo phiên âm, dịch 

nghĩa, từ vựng, thuận tiện cho việc học phát âm và tra cứu ngữ nghĩa. 

+ Môn loại: 495.17 / S111TR 

- Phòng Đọc: DV 59968 

- Phòng Mượn: MB 8174-8175 
 

195/. TRẦN HÂN QUÂN. 600 câu giao tiếp tiếng Hoa - Mua sắm và ăn uống / 

Trần Hân Quân, Hoàng Truyền Quyên, Sài Tinh Tinh; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hoá: 

Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho người học 600 câu giao tiếp khi đi mua sắm hoặc ăn uống. 

Nội dung bài học thiết kế phù hợp theo từng chủ đề cụ thể, mỗi câu đều kèm theo phiên 

âm, dịch nghĩa, từ vựng, thuận tiện cho việc học phát âm và tra cứu ngữ nghĩa. 

+ Môn loại: 495.17 / S111TR 

- Phòng Đọc: DV 59967 
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- Phòng Mượn: MB 8172-8173 
 

196/. 600 câu giao tiếp tiếng Hoa - Cuộc sống hàng ngày / Ngũ Thục Đốc, Thẩm 

Nhược Nhu; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 197tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho người học 600 câu giao tiếp trong trường học và giao tiếp 

xã hội. Nội dung bài học thiết kế phù hợp theo từng chủ đề cụ thể, mỗi câu đều kèm theo 

phiên âm, dịch nghĩa, từ vựng, thuận tiện cho việc học phát âm và tra cứu ngữ nghĩa. 

+ Môn loại: 495.17 / S111TR 

- Phòng Đọc: DV 59969 

- Phòng Mượn: MB 8176-8177 
 

197/. NGUYỄN VÂN ANH. Giao tiếp tiếng Trung dành cho bán hàng = 实用中文

专给销货员 / Nguyễn Vân Anh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2021. - 335tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 47 bài học tiếng Trung giao tiếp, chủ đề tập trung vào những vấn 

đề thường gặp trong hoạt động ngoại thương cùng với kỹ năng ứng đối, hoạt động hữu 

nghị giữa hai bên giao dịch và sự giao tiếp giữa các nhân vật trên thương trường, giới 

thiệu lưu trình tổng thể của giao dịch ngoại thương. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108T 

- Phòng Đọc: DL 19674 

- Phòng Mượn: MB 8227-8228 

 

198/. Try! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 : Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ 

pháp. Phiên bản tiếng Việt / Hiệp hội văn hoá sinh viên Châu Á ABK. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 251tr.; 26cm 

Tên sách tiếng Anh: Try! Japanese language proficiency test N2 

Tóm tắt: Giúp bạn biết ngữ pháp trong giao tiếp thực tế được sử dụng như thế nào. 

Sử dụng thành thạo các mẫu ngữ pháp nhờ các bài luyện tập cơ bản. Luyện tập ứng dụng 

bằng cách nghe các câu chuyện, đọc các đoạn văn tiếng Nhật trong phần bài tập tổng 

hợp. 

+ Môn loại: 495.6 / TR600K 

- Phòng Đọc: DL 19714 

- Phòng Mượn: MB 8229-8230 
 

199/. Try! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 : Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ 

pháp. Phiên bản tiếng Việt / Hiệp hội văn hoá sinh viên Châu Á ABK. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 230tr.; 26cm 

Tên sách tiếng Anh: Try! Japanese language proficiency test N4 

Tóm tắt: Giúp bạn biết ngữ pháp trong giao tiếp thực tế được sử dụng như thế nào. 

Sử dụng thành thạo các mẫu ngữ pháp nhờ các bài luyện tập cơ bản. Luyện tập ứng dụng 

bằng cách nghe các câu chuyện, đọc các đoạn văn tiếng Nhật trong phần bài tập tổng 

hợp. 

+ Môn loại: 495.6 / TR600K 

- Phòng Đọc: DL 19715 

- Phòng Mượn: MB 8231-8232 
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200/. LÊ HUY KHOA. Tiếng Hàn cho du lịch / Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân. - H.: 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 366tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata 

Tóm tắt: Tập hợp các bài học tiếng Hàn Quốc rất hữu ích khi đi du lịch như: Hội 

thoại cơ bản, máy bay, nhập cảnh, lấy hành lý, đổi tiền, mua sắm, quán ăn... 

+ Môn loại: 495.7 / T306H 

- Phòng Đọc: DV 60035 

- Phòng Mượn: MA 24733-24734 
 

201/. 5500 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng / Tri thức Việt biên soạn; Park Jung 

Woon thực hiện CD. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2020. - 255tr.; 20cm. - (Học 

tiếng Hàn hiệu quả mọi lúc mọi nơi) 

Tóm tắt: Sách trình bày chi tiết các mẫu câu từ đơn giản đến nâng cao giúp người 

học phát huy khả năng giao tiếp tiếng Hàn theo từng trình độ. 

+ Môn loại: 495.7 / N114NG 

- Phòng Đọc: DV 59970 

- Phòng Mượn: MB 8178-8179 
 

202/. 5500 câu giao tiếp tiếng Hàn trong sinh hoạt hàng ngày / Tri thức Việt biên 

soạn; Park Jung Woon thực hiện CD. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2020. - 270tr.; 

20cm. - (Học tiếng Hàn hiệu quả mọi lúc mọi nơi) 

Tóm tắt: Giới thiệu 5500 câu giao tiếp tiếng Hàn trong sinh hoạt hàng ngày theo 

các chủ đề thông dụng như: Thói quen sinh hoạt, ăn uống, gọi điện thoại, phương tiện 

giao thông, nghệ thuật, du lịch... 

+ Môn loại: 495.7 / N114NG 

- Phòng Đọc: DV 59971 

- Phòng Mượn: MB 8180-8181 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

203/. EUCLID. Cơ sở của hình học / Euclid; Dịch: Vũ Thái Hà... - Tái bản lần thứ 

2, có sửa chữa. - H. : Tri Thức, 2020. - 350tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về cơ sở hình học của Euclid gồm: Hình học phẳng 

và đường thẳng; Đại số hình học; Hình học phẳng và hình tròn; Phép dựng các hình 

thẳng ở trong và xung quanh hình tròn; Tỉ lệ thức; Hình đồng dạng. 

+ Môn loại: 516.2 / C460S 

- Phòng Đọc: DV 59895 

- Phòng Mượn: MC 6078-6079 
 

204/. ROVELLI, CARLO. Thực tại không như ta tưởng = Reality is not what it 

seems : Hành trình đến hấp dẫn lượng tử / Carlo Rovelli; Dịch: Phạm Văn Thiều, Phạm 

Thu Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 275tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá) 

Tóm tắt: Gồm các phần: Cội nguồn; Sự khởi đầu của cuộc cách mạng; Không gian 

lượng tử và thời gian tương quan; Vượt ra ngoài không gian và thời gian. 

+ Môn loại: 530.14 / TH552T 

- Phòng Đọc: DV 60051 
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610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
 205/. AWDISH, RANA. Cú sốc = In shock : Hành trình giành lại sự sống của một 

bác sĩ / Rana Awdish; Nguyễn Hoàng Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 321tr.; 

23cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về hành trình chữa bệnh của một bệnh nhân mà trước đó là 

một bác sĩ chuyên đối mặt với các loại bệnh tật. Tác giả kể lại quá trình trải nghiệm các 

dịch vụ y tế chữa bệnh và nhận xét về những vấn đề đang cản trở hệ thống y tế, ngay cả 

các dịch vụ được cho là cao cấp hiện nay. 

+ Môn loại: 610.92 / C500S 

- Phòng Đọc: DL 19682 

- Phòng Mượn: ME 8300-8301 
 

206/. PERLMUTTER, DAVID. Thanh lọc não bộ = Brain wash / David Perlmutter, 

Austin Perlmutter; Kristin Loberg chấp bút; Nguyễn Thị Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2021.   

345tr.; 23cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về một phương pháp "thanh lọc não bộ" mới giúp tái kết 

nối và thay đổi cuộc sống, hướng dẫn bạn cách "dọn dẹp" tâm trí và kích hoạt những 

đường dẫn truyền thần kinh có khả năng đem lại suy nghĩ sáng suốt, mối quan hệ sâu 

sắc và tinh thần khoẻ mạnh. 

+ Môn loại: 612.8 / TH107L 

- Phòng Đọc: DL 19687 

- Phòng Mượn: ME 8309-8310 

 

207/. FUNG, JASON. Hướng dẫn nhịn ăn khoa học = The complete guide to fasting 

/ Jason Fung, Jimmy Moore; Pamy Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 362tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giải thích bản chất và ý nghĩa của việc nhịn ăn, qua đó đưa ra chiến lược 

giảm cân khoa học và hướng dẫn bạn cách thực hiện giúp giảm cân an toàn, khoa học và 

hiệu quả. 

+ Môn loại: 613.2 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 19690 

- Phòng Mượn: ME 8315-8316 
 

208/. PERLMUTTER, DAVID. Grain brain - Sự thật tàn khốc về cách đường và 

tinh bột tàn phá não bộ của chúng ta : Kế hoạch 4 tuần đột phá cải thiện sức khoẻ não 

bộ/ David Perlmutter; Bùi Trang dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 447tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích cơ chế não bộ phản ứng với các nguyên liệu như lúa mì, đường 

fructose, chất béo. Hướng dẫn những thói quen tốt qua chế độ dinh dưỡng, tập thể dục 

và ngủ nghỉ khoa học nhằm cải thiện chất lượng não bộ. 

+ Môn loại: 613.2 / GR103BR 

- Phòng Đọc: DV 60127 

- Phòng Mượn: ME 8328-8329 

 

209/. BULSIEWICZ, WILL. Chất xơ diệu kỳ : Tối ưu lợi khuẩn, hỗ trợ giảm cân, 

phục hồi sức khoẻ / Will Bulsiewicz; Hoàng Lan dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 434tr.; 

23cm. - (New York Times Best Seller) 
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Tên sách bằng tiếng Anh: Fiber fueled: The plant-based gut health program for 

losing weight, restoring your health, and optimizing your microbiome 

Tóm tắt: Phân tích toàn diện những khuynh hướng suy-cường của cơ thể dưới tác 

động của vi khuẩn đường ruột và axit béo chuỗi ngắn, những vấn đề liên quan đến tiêu 

thụ thực vật của con người hiện đại, phương thức bổ sung xơ vào chế độ ăn, và trên hết 

là lộ trình 4 Tuần Tiếp Xơ cho ruột để cải thiện đường ruột, thể chất và tinh thần. 

+ Môn loại: 613.2 / CH126X 

- Phòng Đọc: DL 19686 

- Phòng Mượn: ME 8307-8308 

 

210/. NGUYỄN MẠNH TRÍ. Dưỡng sinh / Nguyễn Mạnh Trí. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 103tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp dưỡng sinh kèm theo các bài tập thực hành 

nhằm tăng cường sức khoẻ toàn diện như: Phương pháp luyện thở, tự xoa bóp, các bài 

tập vận động, phương pháp thư giãn, dinh dưỡng, dưỡng sinh tâm hồn, sử dụng thảo 

dược thiên nhiên và dưỡng sinh trong cộng đồng. 

+ Môn loại: 613.7 / D561S 

- Phòng Đọc: DL 19816 

- Phòng Mượn: ME 8367-8368 
 

211/. JAMES SHUICHI NAKANO. Kéo giãn cơ thể / James Shuichi Nakano; Chi 

Anh dịch. - H. : Công thương, 2021. - 193tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tập hợp những kỹ thuật kéo giãn cơ hiệu quả nhất trên thế giới nhằm 

giúp tất cả mọi người tìm ra được phương pháp kéo giãn lý tưởng cho riêng mình, dù là 

người già hay trẻ nhỏ, từ người mới quan tâm tới luyện tập cho đến những vận động viên 

hàng đầu. 

+ Môn loại: 613.7 / K205GI 

- Phòng Đọc: DL 19768 

- Phòng Mượn: ME 8361-8362 

 

212/. QUAMMEN, DAVID. Nguồn gốc dịch bệnh : Động vật, con người và đại 

dịch toàn cầu tiếp theo / David Quammen; Dịch: Kiên Lưu, Hiền Nguyễn. - H. : Dân trí, 

2021. - 651tr.; 23cm 

Tóm tắt: Phân tích, nghiên cứu một cách khoa học về các mầm bệnh gây bệnh trên 

động vật, và đôi khi lây truyền cho chính con người. Xác định nguồn gốc, nguyên nhân 

cũng như cách thức mà những đại dịch này bùng phát, với trải nghiệm trực tiếp nơi tiền 

tuyến nghiên cứu bệnh tật: từ bắt khỉ ở Bangladesh, theo dõi khỉ đột tại Congo và bẫy 

dơi tại Trung Quốc... 

+ Môn loại: 614.4 / NG517G 

- Phòng Đọc: DL 19684 

- Phòng Mượn: ME 8304 

 

213/. ĐỖ ĐỨC NGỌC. Chữa bệnh cao huyết áp và biến chứng / Đỗ Đức Ngọc.  

Tái bản lần thứ 2. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 199tr.; 21cm. - (Khí công y 

đạo. Ngành y học bổ sung) 
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Tóm tắt: Sách đưa ra 40 bài tập Động công được chọn lựa cô đọng, tập với nhịp 

thở từ 6-12 trong 1 phút, theo trình tự từ bài đầu đến bài cuối, sẽ có lợi ích nhiều cho 

việc điều chỉnh Tinh-Khí-Thần, khai thông khí huyết toàn thân, tăng cường được cả năm 

loại khí giúp cơ thể đủ khả năng tự phòng chống bệnh tật có hiệu quả trong các bệnh đau 

nhứt đầu, phong thấp đau nhứt tay chân, đau lưng gối,... 

+ Môn loại: 616.1 / CH551B 

- Phòng Đọc: DV 59930 

- Phòng Mượn: ME 8281-8282 
 

214/. ĐỖ ĐỨC NGỌC. Ấn huyệt chữa bệnh - Bệnh tiêu hoá trường - vị / Đỗ Đức 

Ngọc. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 101tr.; 21cm. - (Khí công y đạo. Ngành 

y học bổ sung) 

Tóm tắt: Giới thiệu cách bấm huyệt chữa bệnh - bệnh tiêu hoá trường vị như: Bệnh 

về ăn, bệnh thuộc bao tử, co thắt, ợ chua, các chứng đau bụng, bị giun, bệnh kiết, bệnh 

về miệng, nấc cụt, nôn mửa, bệnh ruột, sa trực trường, sôi bụng, thoát vị, tiêu chảy, táo 

bón... 

+ Môn loại: 616.3 / Â121H 

- Phòng Đọc: DV 59936 

- Phòng Mượn: ME 8293-8294 
 

215/. ĐÁI DUY BAN. Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn chuyển hoá / Đái 

Duy Ban, Phạm Công Hoạt, Nguyễn Việt Phương, Lê Huỳnh Thanh Phương. - H. : Thế 

giới, 2021. - 266tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cung một số kiến thức cơ bản về những căn bệnh phổ biến như béo phì, 

suy dinh dưỡng, đái tháo đường, suy thận, ung thư, gout, tim mạch, loãng xương, nội 

tiết, thiếu máu, thiếu vitamin A và B1. Hướng dẫn những chế độ dinh dưỡng đơn giản, 

hiệu quả để phòng ngừa và không cho bệnh tật có cơ hội xuất hiện. 

+ Môn loại: 616.3 / PH431V 

- Phòng Đọc: DL 19689 

- Phòng Mượn: ME 8313-8314 
 

216/. Chế độ ăn giảm cân và kiểm soát tiểu đường / Trần Bích Hà, Nguyễn Hải, Tạ 

Văn Nam, Trần Doãn Hưng. - H. : Thế giới, 2020. - 290tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học và quá trình kiểm soát bệnh tiểu đường bằng 

chế độ ăn, cơ sở khoa học và hành trình nhịn ăn và thải độc và một số thông tin tham 

khảo về trao đổi chất trong cơ thể, cân bằng năng lượng, dinh dưỡng, kiểm soát cân nặng 

và khống chế tiểu đường bằng nhịn ăn, cơ chế đốt năng lượng, nhịn và ăn theo chỉ số 

đường huyết. 

+ Môn loại: 616.4 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DL 19817 

- Phòng Mượn: ME 8369-8370 

 

217/. PERLMUTTER, DAVID. Ăn gì bổ não / David Perlmutter; Kristin Loberg 

chấp bút; Lưu Trung Kiên dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 370tr.; 23cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Brain maker 
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Tóm tắt: Giải thích cách hệ vi sinh phát triển từ khi sinh ra và thay đổi theo các 

lựa chọn lối sống, cách nó có thể trở nên "ốm yếu", và việc nuôi dưỡng hệ vi sinh đường 

ruột có thể thay đổi đáng kể sức khoẻ não bộ như thế nào. Cung cấp những công cụ cần 

thiết để phòng ngừa bệnh và chữa lành các triệu chứng. Cùng với những lời khuyên dinh 

dưỡng và một chương trình sáu bước có tính thực hành cao để cải thiện hệ vi sinh đường 

ruột. 

+ Môn loại: 616.8 / Ă115GI 

- Phòng Đọc: DL 19685 

- Phòng Mượn: ME 8305-8306 

 

218/. MCLELLAND, JANE. Bỏ đói ung thư, đừng bỏ đói mình / Jane McLelland; 

Thanh Tâm dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 381tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to starve cancer without starving yourself 

Tóm tắt: Kể về hành trình của chính tác giả ghi lại trong quá trình tự nghiên cứu 

và chữa bệnh cho mình bằng các chế độ ăn uống kết hợp cùng với thuốc nhằm “bỏ đói” 

các tế bào ung tư, tái xây dựng một cơ thể khoẻ mạnh. Qua đó giúp bạn có thêm một 

cách nhìn mới về căn bệnh này cũng như những liệu pháp điều trị để có một thái độ lạc 

quan hơn ngay cả trong hoàn cảnh tối tăm nhất của cuộc đời. 

+ Môn loại: 616.99 / B400Đ 

- Phòng Đọc: DL 19818 

- Phòng Mượn: ME 8371-8372 
 

219/. ĐÁI DUY BAN. Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư / Đái Duy Ban.      

H. : Thế giới, 2021. - 223tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm một số kiến thức cơ bản về ung thư và biện pháp phòng chống ung 

thư bằng cách tránh một số lương thực, thực phẩm tinh chế và chế biến nhân tạo nhiều. 

+ Môn loại: 616.99 / D312D 

- Phòng Đọc: DL 19688 

- Phòng Mượn: ME 8311-8312 

 

220/. VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC. Khoa học hành vi trong Răng Hàm Mặt : Sách 

dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Võ Trương Như Ngọc chủ biên, Vũ Mạnh Tuấn, 

Nguyễn Văn Hiến... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 151tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Trình bày đại cương khoa học hành vi trong răng hàm mặt, môi trường 

đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt; Đặc điểm đối tượng tìm kiếm dịch vụ chăm sóc nha khoa 

và các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn dịch vụ; Phân tích các yếu tố tâm lý xã hội ảnh 

hưởng đến sức khoẻ răng hàm mặt cộng đồng; Tìm hiểu và nắm bắt những lo lắng, sợ 

hãi của bệnh nhân trong nha khoa... 

+ Môn loại: 617.6 / KH401H 

- Phòng Đọc: DL 19852 

- Phòng Mượn: ME 8385-8386 
 

221/. VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC. Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp trong 

Nha khoa : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Võ Trương Như Ngọc, Chu Đình 
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Tới chủ biên, Trần Mạnh Tuấn... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 267tr. : Minh hoạ; 

27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về phát triển bản thân, tính chuyên 

nghiệp trong môi trường học tập, nghiên cứu và làm việc ở lĩnh vực răng hàm mặt. Trình 

bày về việc định vị bản thân, xây dựng kế hoạch học tập, kỹ năng làm việc nhóm, quản 

lý thời gian, quản lý tài chính, quản lý công việc, phát triển nhân cách kỹ năng mềm và 

tính chuyên nghiệp của bản thân. 

+ Môn loại: 617.6 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DL 19854 

- Phòng Mượn: ME 8389-8390 
 

222/. HOÀNG VIỆT HẢI. Tối ưu hoá môi trường làm việc trong răng hàm mặt :  

Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Hoàng Việt Hải chủ biên, Võ Trương Như  

Ngọc, Phạm Thanh Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 179tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức để xây dựng một môi trường làm việc tối ưu trong 

răng hàm mặt như: Bệnh án điện tử, thiết kế phòng khám, phòng tránh yếu tố tác hại 

nghề nghiệp, tư thế bệnh nhân và nha sĩ, bệnh cơ - xương - khớp ở bác sĩ, sắp xếp khu 

vực làm việc, vô khuẩn và khử khuẩn, các yếu tố tâm lý và stress trong răng hàm mặt. 

+ Môn loại: 617.6 / T452Ư 

- Phòng Đọc: DL 19851 

- Phòng Mượn: ME 8383-8384 
 

223/. VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC. Răng trẻ em : Sách dùng cho sinh viên Răng 

Hàm Mặt / Võ Trương Như Ngọc chủ biên, Trần Thị Mỹ Hạnh, Đào Thị Hằng Nga...  

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 375tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về nha khoa trẻ em; Thăm khám nha khoa trẻ em; Sự 

hình thành cung răng sữa và răng vĩnh viễn; Sự phát triển thể chất, vận động và tâm lý 

ở trẻ; Tâm lý ứng xử với trẻ em khi chữa răng; Kiểm soát đau trong nha khoa trẻ em; 

Các bất thường trong quá trình hình thành và phát triển răng; Bệnh sâu răng, trám bít hố 

rãnh, điều trị phục hồi răng sữa... 

+ Môn loại: 617.6 / R116TR 

- Phòng Đọc: DL 19856 

- Phòng Mượn: ME 8393 
 

224/. TRẦN THỊ MỸ HẠNH. Thực hành lâm sàng nha khoa trẻ em : Sách dùng 

cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Trần Thị Mỹ Hạnh, Đào Thị Hằng Nga chủ biên, Võ 

Trương Như Ngọc... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 243tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Hướng dẫn vệ sinh răng miệng cho trẻ em; Dự phòng sâu răng bằng 

fluoride; Kỹ thuật trám bít hố rãnh dự phòng, điều trị sâu răng sữa bằng silver diamine 

fluoride, điều trị sâu răng giai đoạn sớm bằng Icon-DMG, phương pháp vi mài mòn men 

răng... 
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+ Môn loại: 617.6 / TH552H 

- Phòng Đọc: DL 19855 

- Phòng Mượn: ME 8391-8392 

 

225/. VŨ HẢI VÂN. Nghiên cứu trẻ tự kỷ ở Hà Nội trong bối cảnh nhận thức và 

ứng phó của gia đình, xã hội / Vũ Hải Vân, Đậu Tuấn Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 302tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát những vấn đề chung về tự kỷ; Nhận thức và các mô 

hình, phương pháp can thiệp đang được gia đình trẻ tự kỷ lựa chọn; Phân tích tác động 

của tự kỷ và khả năng ứng phó của gia đình, xã hội; Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn 

chế tác động của tự kỷ đối với trẻ, gia đình và xã hội. 

+ Môn loại: 618.92 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DV 59931 

- Phòng Mượn: ME 8283-8284 
 

226/. VŨ MẠNH TUẤN. Lão nha : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Vũ 

Mạnh Tuấn, Hà Ngọc Chiều chủ biên, Trương Mạnh Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 

2021. - 199tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Trình bày đại cương lão nha và những thay đổi về răng, mô miệng ở 

người cao tuổi; Dịch tễ học bệnh răng miệng ở người cao tuổi; Dự phòng bệnh miệng ở 

người cao tuổi; Bệnh lý niêm mạc miệng, tuỷ răng, nội nha, tổn thương mòn răng ở 

người cao tuổi... 

+ Môn loại: 618.97 / L108NH 

- Phòng Đọc: DL 19853 

- Phòng Mượn: ME 8387-8388 
 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH: 
227/. LỤC VI. Yêu nhà / Lục Vi; Celia Nguyen dịch. - H. : Lao động, 2020. - 367tr.: 

Minh hoạ; 19cm 

Tên sách tiếng Trung: 小家，越住越大2 

Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức cơ bản, bí quyết hữu dụng xoay quanh việc cải 

tạo và trang trí nội thất cho một ngôi nhà từ phòng ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh... 

+ Môn loại: 640 / Y606NH 

- Phòng Đọc: DV 60075 

- Phòng Mượn: MD 9771-9772 
 

228/. COUTURIER, ANDY. Sự đủ đầy của giản đơn : Triết lý sống từ vùng quê 

Nhật Bản / Andy Couturier; MP - Việt Hà dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 351tr. : Hình 

ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The abundance of less 

Tóm tắt: Ghi lại mười câu chuyện của những con người ở vùng quê Nhật Bản lựa 

chọn lối sống tối giản thoát khỏi sự căng thẳng, bận rộn của cuộc sống hằng ngày với 

những thói quen phụ thuộc vào công nghệ và sự hài lòng của họ với cuộc sống hiện tại 

đơn giản nhưng vẫn đủ đầy. 
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+ Môn loại: 640.28 / S550Đ 

- Phòng Đọc: DL 19681 

- Phòng Mượn: MD 9769-9770 

 

229/. LEELA PUNYARATABANDHU. Nấu ngon chuẩn Thái = Simple Thai food: 

90 công thức món Thái đặc sắc chuẩn vị / Leela Punyaratabandhu; Thu Hà dịch. - H. : 

Thế giới, 2020. - 279tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả chia sẻ những công thức Thái truyền thống, các món ăn mang 

tính biểu tượng của Thái Lan đến rộng rãi mọi người: Các món ăn nhẹ, các món ăn kèm 

cơm, món chính, các món ngọt,... 

+ Môn loại: 641.59593 / N125NG 

- Phòng Đọc: DL 19680 

- Phòng Mượn: MD 9768 
230/. THẨM NINH. Dưỡng nhan đánh tan lão hoá : Liệu pháp Đông y giúp phụ nữ 

trẻ đẹp mãi không già / Thẩm Ninh; Thuỷ Bạch dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2020. - 223tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp phái nữ cách chăm sóc bản thân bằng 

phương pháp Đông y như: Điều dưỡng khí huyết, rèn luyện gân cốt, bấm huyệt xoa bóp, 

ăn uống bổ dưỡng, bào chế các loại mặt nạ thiên nhiên dưỡng da... giúp cho phụ nữ luôn 

xinh đẹp, khoẻ mạnh và làm chậm quá trình lão hoá. 

+ Môn loại: 646.7 / D561NH 

- Phòng Đọc: DV 59937 

- Phòng Mượn: ME 8295-8296 
 

231/. CHERRY VŨ. Con mình chẳng lẽ lại "vứt" ? : Áp dụng tư duy linh hoạt để 

làm cha mẹ tốt hơn / Cherry Vũ, David Nguyễn, Rob England. - H. : Thế giới, 2021.  

327tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện và những lời khuyên, những tư duy và 

nguyên tắc để giúp bạn tìm ra cách nuôi dạy con cái hiệu quả hơn trong một thế giới 

đang thay đổi dữ đội này. 

+ Môn loại: 649 / C430M 

- Phòng Đọc: DV 59933 

- Phòng Mượn: ME 8287-8288 
 

232/. SHOUKO YOSHIMOTO. Mẹ thông thái dạy con tại nhà : Đầy đủ những trải 

nghiệm học vui - vui học cho trẻ. Phong phú các bí quyết rèn luyện giúp con học tập 

suôn sẻ. Học mà như không học / Shouko Yoshimoto; Thanh Bình dịch. - H. : Lao động, 

2020. - 207tr. : Hình vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp giáo dục con đơn giản cho các bậc cha mẹ 

trong việc nuôi dạy con cái nên người, giúp việc học tập suôn sẻ để con cái và cha mẹ 

đều vui vẻ và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 649 / M200TH 

- Phòng Đọc: DV 60266 

- Phòng Mượn: ME 8398-8399 
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233/. SUNGHAN HWANG. Bố ơi cùng con lớn lên nhé! : Hướng dẫn nuôi con 

dành cho những ông bố bận rộn / Sunghan Hwang; Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H. : Lao 

động, 2021. - 312tr.; 19cm. - (Tủ sách Parents) 

Tên sách tiếng Anh: Miraculous daddy's childcare 

Tóm tắt: Chia sẻ tới phụ huynh những kinh nghiệm của 8 năm đời sống thường 

nhật vui vẻ cùng các con thông qua trò chơi, đọc sách, đối thoại, học tiếng Anh lẫn những 

suy nghĩ về con cái và gia đình, giúp các ông bố nhận ra đối với con cái thời gian ở cùng 

bố cũng quý giá như sự chăm sóc của mẹ. 

+ Môn loại: 649 / B450Ơ 

- Phòng Đọc: DV 60128 

- Phòng Mượn: ME 8330-8331 
 

234/. FERGUSON, RONALD F. Đại công thức = The Formula: Unlocking the 

secrets to raising highly successful children : Mở khoá bí quyết nuôi dạy con thành đạt / 

Ronald F. Ferguson, Tatsha Robertson; Hồng Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 473tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Kết hợp các nghiên cứu khoa học mới nhất về tâm lý học phát triển, sự 

phát triển não bộ và khả năng học tập của trẻ em, cùng với những câu chuyện đời thực 

của các cá nhân nổi bật, Sách minh hoạ cách mà phương pháp nuôi dạy con có chiến 

lược định hình nên những con người xuất sắc và thú vị. Không cần phải giàu có hay xuất 

chúng, các bậc cha mẹ của những người này giúp họ toả sáng chỉ bằng nỗ lực tận tâm và 

một chiến lược nuôi dạy con hiệu quả. Tám vai trò mà cha mẹ cần đảm đương trong đời 

con làm nên một Đại công thức dẫn con tới một cuộc sống hạnh phúc, thành đạt, với mọi 

tiềm năng được hiện thực hoá. 

+ Môn loại: 649 / Đ103C 

- Phòng Đọc: DV 59935 

- Phòng Mượn: ME 8291-8292 
 

235/. MẸ TEE. Xắn tay áo lên...làm bố mẹ / Mẹ Tee. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2021. - 150tr.; 23cm 

Tên thật tác giả: Thuỳ Chi 

Tóm tắt: Nội dung quyển sách truyền cảm hứng về giá trị nghệ thuật sử dụng lời 

nói và hành động để mang lại cảm xúc tích cực không chỉ cho con mà còn cho bố mẹ. 

Sách còn gửi gắm thông điệp về mục đích cao đẹp nhất của hành trình làm bố mẹ chính 

là nuôi dưỡng hạnh phúc cho con. 

+ Môn loại: 649 / X115T 

- Phòng Đọc: DL 19691 

- Phòng Mượn: ME 8317-8318 
 

236/. MASAMI SASAKI. Yêu thương chưa đong đầy, đừng uốn nắn kỷ luật / 

Masami Sasaki; La Minh Nhật dịch. - H. : Lao động, 2021. - 242tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Life begins with attchment 

Tóm tắt: Gồm 33 bài viết về các chủ đề nuôi dạy con như: Lòng trắc ẩn ở con cần 

được nuôi dưỡng như thế nào? Khi con nói dối, nóng giận cha mẹ nên xử lý ra sao? Nói 

với trẻ sao về việc cha mẹ ly hôn? Những điều quan trọng trong gia đình cha/mẹ đơn 
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thân? Đối với trẻ tự kỷ thì cha mẹ sẽ thể hiện tình yêu thương và kỷ luật như thế nào?... 

Với sự phong phú về nội dung như vậy cha mẹ chắc chắn sẽ tìm được những chỉ dẫn phù 

hợp với mình trên con đường đồng hành cùng con. 

+ Môn loại: 649 / Y606TH 

- Phòng Đọc: DV 60264 

- Phòng Mượn: ME 8396-8397 
 

237/. DAVIDSON, VERITY. Lần đầu làm cha mẹ = Top tips for new parents / 

Verity Davidson; Lê Thị Thiên Kim dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 126tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đây là cuốn cẩm nang bỏ túi thiết thực nhằm giải quyết những khúc mắc 

vốn đan xen giữa sự rối bời và niềm hân hoan của những ai lần đầu làm cha mẹ. 

+ Môn loại: 649 / L121Đ 

- Phòng Đọc: DV 59934 

- Phòng Mượn: ME 8289-8290 
 

238/. LÊ LAN ANH. Bí quyết thương lượng cho tuổi dậy thì / Lê Lan Anh. - H. : 

Dân trí, 2020. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Viết về những câu chuyện thường xảy ra trong tuổi dậy thì của các cô cậu 

tuổi teen điển hình mà nhà nào cũng có với mục đích giúp các bạn cởi mở với người lớn 

hơn, người lớn cũng trò chuyện với các bạn dễ dàng hơn, để cho dù có nhiều giông bão, 

dậy thì vẫn không hề đáng sợ mà luôn đáng yêu như nó vốn có vậy. 

+ Môn loại: 649 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 59932 

- Phòng Mượn: ME 8285-8286 
 

239/. NGÔ CAM LÂM. Dạy con tự bảo vệ mình : Bí kíp quản lý sự an toàn dành 

cho trẻ của chuyên gia giáo dục / Ngô Cam Lâm; Tâm Như Thuỷ dịch. - H. : Dân trí, 

2020. - 267tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cuốn sách ra đời xuất phát từ những cảm nhận của trải nghiệm thực tế cá 

nhân vừa hưởng ứng lời kêu gọi của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và chính các em. 

Với bốn nguyên tắc lớn cùng mười phương pháp chủ yếu, đây cũng là bản hướng dẫn 

thiết thực giúp trẻ học cách tự bảo vệ bản thân hiệu quả trước mọi mối nguy hiểm tiềm 

ẩn. 

+ Môn loại: 649 / D112C 

- Phòng Đọc: DL 19683 

- Phòng Mượn: ME 8302-8303 
 

240/. KENJI MINOURA. Rèn con kỹ năng sống / Kenji Minoura, Masanobu 

Takahama; Phạm Thu Hương dịch. - In lần 2. - H. : Lao động, 2020. - 238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng sống cơ bản cho trẻ trong giai đoạn 4-9 tuổi. Cách 

tăng khả năng học tập và trí tuệ cho trẻ có thể áp dụng ngay trong gia đình cùng những 

tình huống thường gặp khi dạy trẻ. 

+ Môn loại: 649 / R203C 

- Phòng Đọc: DV 60210 

- Phòng Mượn: ME 8359-8360 
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241/. MẸ TƯỞNG. Cùng con "tắm" tiếng Anh : Bí kíp dạy tiếng Anh cho con trong 

giai đoạn 0 - 6 tuổi / Mẹ Tưởng; Đặng Thu Huyền dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 373tr.; 

23cm. - (Tủ sách Phụ huynh 4.0) 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp dễ hiểu, dễ thực hành, chủ yếu cùng con đọc 

sách tranh nguyên tác kết hợp nghe thêm tài liệu bổ trợ khác như bài hát thiếu nhi, kể 

chuyện tiếng Anh, xem hoạt hình...Có thể giúp con xây dựng khả năng sử dụng tiếng 

Anh lưu loát khi mới lên 2, 3 tuổi. Sách không chỉ là cuốn cẩm nang mà còn là một người 

bạn đồng hành. Cha mẹ dù nói tốt hay không thông thạo tiếng Anh cũng có thể làm theo 

hướng dẫn. Chỉ cần kiên trì cùng con là đã tạo cảm hứng, động lực cho con, thúc đẩy trí 

tò mò và ham học hỏi trên những bước đầu tiên của chặng đường dài. 

+ Môn loại: 649 / C513C 

- Phòng Mượn: ME 8298-8299 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
242/. STINTON, NICOLE. Làm việc từ xa sao cho hiệu quả? = Working in a virtual 

world / Nicole Stinton; Hoàng Ngọc Như Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn 

hoá Sách Sài Gòn, 2020. - 230tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng giúp làm việc từ xa đạt hiệu quả: Kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, công nghệ và cách sử dụng, quản lý thời gian khi làm việc 

từ xa, quản lý sự mâu thuẫn, tính đa dạng trong môi trường làm việc từ xa, tính đa dạng 

văn hoá, lãnh đạo đội ngũ từ xa, tự kinh doanh và làm việc tại nhà. 

+ Môn loại: 650.0285 / L104V 

- Phòng Đọc: DV 59925 

- Phòng Mượn: MA 24684-24685 
 

243/. HILL, NAPOLEON. Bí quyết thành công của Napoleon Hill = Napoleon 

Hill's keys to success : 17 nguyên tắc thành công vượt bậc trong công việc và cuộc sống/ 

Napoleon Hill; Phạm Quốc Bảo dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày những lời khuyên thẳng thắn, đơn giản và hiệu quả, giúp 

bạn áp dụng hiệu quả 17 nguyên tắc thành công, vốn là trọng tâm nghiên cứu cả đời của 

Hill. Giúp bạn sẽ biết tập trung ý tưởng và lòng nhiệt huyết cho một kế hoạch toàn diện 

và chặt chẽ để tiến đến thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 59920 

- Phòng Mượn: MA 24675-24676 

 

244/. KENJI TAMURA. 99+ bài học giành chiến thắng trong công việc / Kenji 

Tamura; Hoàng Duy Khang dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bài học đơn giản nhưng đã tạo nên thành công của "Vua 

tái kiến "Shigenobu Nagamori, người đã từ tay trắng gầy dựng nên đại công ty Nidec, 

nhà sản xuất mô-tơ tinh xảo đứng đầu thế giới, sẽ chia sẻ với bạn trong cuốn sách này. 

Với 99+ bài học mà Nagamori đã phải đổi cả cuộc đời trên thương trường để học được, 

bạn có thể thay đổi cả tiền đồ doanh nghiệp của mình. 

+ Môn loại: 650.1 / CH311M 

- Phòng Đọc: DV 59915 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 09/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

59 
 

- Phòng Mượn: MA 24665-24666 
 

245/. WAPNICK, EMILIE. Đa năng trong thế giới phẳng : Giỏi mọi việc: Tại sao 

không? / Emilie Wapnick; Nguyên Chính dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 273tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be everything: A guide for those who (still) don't know 

what they want to be when they grow up 

Tóm tắt: Phân tích tiêu chuẩn để những người thuộc nhóm đa năng lực sử dụng 

làm thước đo cuộc đời đáng sống, những phương pháp giúp người đa năng lực giảm bớt 

khó khăn, theo đuổi đam mê và chọn ra công việc để thực hiện thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ100N 

- Phòng Đọc: DV 59911 

- Phòng Mượn: MA 24657-24658 
 

246/. LÃNH HỒ. Mã Hoá Đằng và Tencent / Lãnh Hồ; Quan Ngọc dịch. - H. : Lao 

động, 2021. - 287tr.; 21cm. - (Tủ sách: Doanh nhân hàng đầu Châu Á) 

Tên sách tiếng Trung: 马化腾与腾讯（冷湖） 

Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết thành công của Mã Hoá Đằng qua triết lý kinh doanh 

tài tình mang tên “Tam vấn tự thân”. Phân tích rõ sự lớn mạnh và ảnh hưởng của Mã 

Hoá Đằng và Tencent được biết đến từ những tư duy mới mẻ của họ và tiến gần hơn tới 

công nghệ và thương mại. 

+ Môn loại: 650.1 / M100H 

- Phòng Đọc: DV 59897 

- Phòng Mượn: MA 24628-24629 
 

247/. SMITH, KEITH CAMERON. 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ & người 

làm thuê = The top 10 distinctions between entrepreneurs and employees / Keith 

Cameron Smith; Khánh Chương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Dân trí, 2021. - 197tr. : 

Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những khác biệt trong lối tư duy, hành động giữa người làm 

chủ và người làm thuê về công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó đưa ra những bí quyết giúp 

bạn thay đổi cách nghĩ của bản thân để đạt được thành công trong công việc và cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 650.1 / M558Đ 

- Phòng Đọc: DV 59904 

- Phòng Mượn: MA 24643-24644 
 

248/. SMITH, KEITH CAMERON. 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng & người 

thua = The top 10 distinctions between winners and whiners / Keith Cameron Smith; 

Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Thị Thu Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Dân trí, 

2021. - 187tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài học, những kinh nghiệm của tác giả là chìa khoá giúp 

bạn thay đổi những điều mình nghĩ và cách nghĩ của chính mình để đạt được thành công 

trong công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / M558Đ 

- Phòng Đọc: DV 59903 
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- Phòng Mượn: MA 24641-24642 
 

249/. RANDOLPH, MARC. Netflix - Sẽ không bao giờ giờ thành công đâu! / Marc 

Randolph; Hoàng Long dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 547tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: That will never work: How we took a crazy idea, built Netflix 

and disrupted an industry 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thăng trầm, vấp ngã và cả những điều kỳ quặc 

diễn ra trong quá trình thai nghén nên Netflix; Cách tác giả cùng đội ngũ của mình biến 

ý tưởng được xem là "sẽ không bao giờ thành công đâu" trở thành một công ty đang cải 

tổ lại cả nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu với trị giá lên đến 150 tỷ đô la. 

+ Môn loại: 650.1 / N207S 

- Phòng Đọc: DV 60080 

- Phòng Mượn: MA 24613 
 

250/. LÝ HỒNG VĂN. Nhậm Chính Phi và Huawei / Lý Hồng Văn; Mỹ Tiên dịch.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 230tr.; 21cm. - (Tủ sách: Doanh nhân hàng đầu châu Á) 

Tóm tắt: Khám phá 8 bộ mặt của Nhậm Chính Phi và bí quyết lãnh đạo trở thành 

doanh nghiệp có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc. 

+ Môn loại: 650.1 / NH120CH 

- Phòng Đọc: DV 59898 

- Phòng Mượn: MA 24630-24631 
 

251/. ALDEN, MICHAE. Ranh giới 5%: Khác biệt nhỏ, thành công lớn = 5% more: 

Making small changes to achieve extraordinary results / Michael Alden; Thuỷ Nguyên 

dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết để trở nên hạnh phúc hơn, khoẻ mạnh hơn, tài chính ổn 

định hơn, kỷ luật hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc áp dụng nguyên lý 

5% trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, chỉ cần cố gắng thêm 5% bạn sẽ đạt được 

những điều mình muốn. 

+ Môn loại: 650.1 / R107GI 

- Phòng Đọc: DV 59908 

- Phòng Mượn: MA 24651-24652 
 

252/. UYỂN TỬ VĂN. Reset hiện tại, update tương lai / Uyển Tử Văn; Quỳnh Anh 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung sách là những kinh nghiệm của bản thân, là ký ức trong quá 

trình trưởng thành, cùng với đó là kỹ năng học tập của tác giả được truyền đạt đến với 

bạn đọc, giúp kết nối mọi người lại với nhau cùng phát triển bản thân. Ngoài ra sách còn 

hướng dẫn bạn sống có trách nhiệm, biết nhìn nhận bản thân để làm tốt vai trò của mình, 

đến nơi đến chốn để bản thân trở nên có giá trị. 

+ Môn loại: 650.1 / R206H 

- Phòng Đọc: DV 60112 

- Phòng Mượn: MA 24860-24861 
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253/. INAMORI KAZUO. Tinh thần chiến đấu rực lửa / Inamori Kazuo; Nguyễn 

Thị Thanh Thuỷ dịch; Nguyễn Đỗ An Nhiên hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2021. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về 12 nguyên tắc kinh doanh của Inamori Kazuo bao gồm 

làm rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động kinh doanh, xây dựng mục tiêu cụ thể, ôm ấp 

hoài bão lớn, nỗ lực không thua bất kỳ ai, tối đa doanh thu, tối thiểu chi phí, quyết định 

giá chính là kinh doanh, luôn sáng tạo trong công việc... 

+ Môn loại: 650.1 / T312TH 

- Phòng Đọc: DV 60031 

- Phòng Mượn: MA 24725-24726 
 

254/. CARMICHAEL, EVAN. Your one word - Dẫn lối sự nghiệp và sống một  

cuộc đời ý nghĩa / Evan Carmichael; Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ là một nguồn động viên sâu sắc nhưng cũng ẩn chứa 

những lời khuyên hữu ích về kinh doanh dành cho bạn. Sẽ luôn có nhiều hoang mang và 

thất bại trên con đường bạn đi, nhưng chắc rằng với sự kiên trì và lòng tin tưởng vào 

những khả năng, không gì có thể cản trở bạn đến với thành công trong cả sự nghiệp và 

cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / Y435-O 

- Phòng Đọc: DV 60110 

- Phòng Mượn: MA 24856-24857 
 

255/. Bí quyết kinh doanh của người Do Thái / Tri thức Việt biên dịch. - Tái bản 

lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những bước, những ý tưởng và một số cách kinh doanh của 

người Do Thái như: Tuân thủ giao ước và biết lách luật; Thành tín giữ cho quan hệ làm 

ăn được mãi trường tồn, trí tuệ trong kinh doanh, trí tuệ kinh doanh của thương nhân Do 

Thái... 

+ Môn loại: 650.1 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 59941 

- Phòng Mượn: MA 24697-24698 
 

256/. RANDEL, JIM. Bóc lớp vỏ cứng, dệt lưới che lưng : Bí mật của mạng lưới 

kết nối giúp tối đa hoá sức mạnh từ đám đông / Jim Randel; Johnny Cột dịch. - H. : Thế 

giới, 2021. - 244tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The skinny on networking: Maximizing the power of numbers 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kĩ năng thiết thực giúp bạn giải mã bí mật của 

mạng lưới kết nối, giúp tối đa hoá sức mạnh từ đám đông, phải vượt qua giới hạn của 

bản thân để đạt được thành công trong giao tiếp, công việc và sống một cuộc đời đích 

đáng. 

+ Môn loại: 650.1 / B419L 

- Phòng Đọc: DV 60032 

- Phòng Mượn: MA 24727-24728 
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257/. ĐỖ THUỲ DƯƠNG. Tám chiều kích trưởng thành = Be the CEO of your 

life: Hành trình đến tự do và làm chủ cuộc đời / Đỗ Thuỳ Dương. - H. : Dân trí, 2021.  

262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là đúc kết từ những nghiên cứu xã hội và trải nghiệm cá nhân của 

tác giả, chia sẻ những cách thức giúp bạn hiểu về chính mình ra sao, vượt qua giới hạn 

của quá khứ và định kiến thế nào để phát triển bản thân mình trong thành công và hạnh 

phúc. Ngồi ghế lái hay ghế phụ trên chuyến xe cuộc đời mình, chính là do lựa chọn của 

bạn!. 

+ Môn loại: 650.1 / T104CH 

- Phòng Đọc: DV 59926 

- Phòng Mượn: MA 24686-24687 
 

258/. NOBORU KOYAMA. Sếp ơi ! Tại sao không thăng chức cho tôi? = Why  

your CEO doesn't promote you? / Noboru Koyama; Uyên Nguyên dịch. - H. : Dân trí,  

2019. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp thấu hiểu, đồng cảm được thế giới quan của các giám đốc cấp cao, 

qua đó nhân viên có thể đạt được mục tiêu trước mắt là được thăng chức. Đồng thời cung 

cấp các phương pháp giải quyết rắc rối khi triển khai nhiệm vụ, giúp đạt được kết quả 

tốt nhất để thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / S257Ơ 

- Phòng Đọc: DV 59901 

- Phòng Mượn: MA 24636-24637 

 

259/. DIAL, MINTER. Futureproof - 15 nhân tố quyết định tương lai của doanh 

nghiệp / Minter Dial, Caleb Storkey; Thư Trương dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 349tr.; 

21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Futureproof - How to get your business ready for the next 

disruption 

Tóm tắt: Tác giả chỉ ra những tư duy cần có của một doanh nghiệp cũng như đề 

cập đến các lĩnh vực đột phá mà tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu để doanh nghiệp có 

thể phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 658 / F522M 

- Phòng Đọc: DV 59924 

- Phòng Mượn: MA 24682-24683 
 

260/. DAHLVIG, ANDERS. Hiệu ứng IKEA và hành trình chinh phục thế giới / 

Anders Dahlvig; Hoàng Long dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 352tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The IKEA edge: Building global growth and social good at the 

world's most iconic home store 

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình của IKEA và hiệu ứng được lan toả trong giới kinh 

doanh - một case study ấn tượng về sự trưởng thành của một doanh nghiệp, bằng cách 

đi sâu từng vấn đề của quản trị doanh nghiệp, phân tích ví dụ thực tế, những thách thức, 

cơ hội và giải pháp của IKEA; Qua đó, mở ra góc nhìn mới giúp nhà quản lý giữ vững 

niềm tin, sự kiên định để đưa doanh nghiệp phát triển đến tối đa tiềm năng đích thực của 

nó. 
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+ Môn loại: 658 / H309Ư 

- Phòng Đọc: DV 60102 

- Phòng Mượn: MA 24842 

 

261/. Cẩm nang doanh nhân = HBR entrepreneur's handbook : Hành trang khởi sự 

doanh nghiệp thời hiện đại / Harvard Business Review; Hoàng Nam Lê dịch. - H. : Công 

Thương, 2020. - 308tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức căn bản và thiết yếu nhất mà một doanh nhân 

khởi nghiệp cần nắm vững, từ việc xác định ngành kinh doanh phù hợp với bản thân, 

phác thảo hình hài doanh nghiệp, xây dựng và nuôi dưỡng nó cho đến khi doanh nghiệp 

mở rộng và phát triển. 

+ Môn loại: 658.1 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 19631 

- Phòng Mượn: MA 24761-24762 
 

262/. GASKINS, TONY A. The dream chaser: Nếu bạn không xây giấc mơ cho 

mình, người khác sẽ thuê bạn xây giấc mơ cho họ = The dream chaser: If you don't build 

your dream, someone will hire you to help build theirs / Tony A. Gaskins; Phạm Trần 

Thoại Như dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ ra những sai lầm bạn đang mắc phải, cung cấp chiến lược độc đáo để 

xây dựng giấc mơ, khơi dậy tài năng và đam mê và chỉ bạn đi từ những bước cơ bản để 

gầy dựng và quản lý thương hiệu, giúp mang lại hiệu quả tối ưu cũng như phát triển khả 

năng để đến đỉnh cao sự nghiệp.. 

+ Môn loại: 658.1 / DR200CH 

- Phòng Đọc: DV 59907 

- Phòng Mượn: MA 24649-24650 
 

263/. GREEN, BILL. Tận tâm tận lực : 101 bài học kinh doanh thực tiễn cho doanh 

nhân khởi nghiệp / Bill Green; Thuý Thuý dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. 

413tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: All in 

Tóm tắt: Chia sẻ các hiểu biết, kinh nghiệm mà tác giả tích luỹ được qua sự nghiệp 

40 năm làm kinh doanh, những cách thức mà ông đã đầu tư hoặc sáng lập thành công 

nhiều công ty khắp các thị trường khác nhau. 

+ Môn loại: 658.1 / T121T 

 

- Phòng Đọc: DV 60030 

- Phòng Mượn: MA 24723-24724 
 

264/. LÊ TIẾN THÀNH. Nghệ thuật quản lý nhân sự / Lê Tiến Thành biên soạn.  

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những điểm quan trọng trong phương pháp quản lý nhân sự 

như: Biết cách ra lệnh, chọn giải pháp, giải quyết trở ngại, đề xuất thưởng phạt, khích lệ 

nhân viên, tìm ra được sở trường sở đoản của nhân viên, hướng dẫn nhân viên trong công 
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việc, giúp nhân viên phát huy hết khả năng của mình...kèm theo những ví dụ cụ thể 

thường xảy ra trong thực tế. 

+ Môn loại: 658.3 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 59961 

- Phòng Mượn: MA 24701-24702 
 

265/. MILLER, SCOTT JEFFREY. 6 thực hành thiết yếu để quản trị đội ngũ = The 

6 critical practices for leading a team / Scott Jeffrey Miller, Todd Davis... Dịch: Vũ Đức 

Trí Thể, Lương Thị Mỹ Hạnh... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.  

241tr.; 23cm 

Tóm tắt: Đây là cuốn cẩm nang hướng dẫn mà bạn mong chờ bấy lâu khi trở thành 

nhà lãnh đạo. Đó là sự thấu hiểu, sự hỗ trợ, các chiến lược và chiến thuật để có thể phát 

triển trên cương vị lãnh đạo, và phương pháp biến “tập thể” của bạn thành một “đội ngũ” 

gắn kết và đạt hiệu quả cao. 

+ Môn loại: 658.3 / S111TH 

- Phòng Đọc: DL 19765 

- Phòng Mượn: MA 24912-24913 
 

266/. ELDRIDGE, MURRAY. Hiệu suất đỉnh cao = Leading high performance: 

Applying the winnning principles of sport coaching in your organsation : Áp dụng thành 

công trong huấn luyện thể thao nâng cao hiệu quả doanh nghiệp / Murray Eldridge; Lê 

Mai Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 242tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày những khía cạnh như mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân 

viên, những điều nhân viên mong muốn ở lãnh đạo, những trách nhiệm cần có ở một 

nhân viên,... thông qua việc phân tích cụ thể cách thức quản lý trong đội tuyển thể thao 

và áp dụng những cách thức đó vào doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.3 / H309S 

- Phòng Đọc: DV 59919 

- Phòng Mượn: MA 24673-24674 

 

267/. THOMPSON, GREGG. Con đường trở thành nhà khai vấn tài ba = The 

master coach / Gregg Thompson; Phương Hạ dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, kỹ năng giúp các nhà quản lý trở thành nhà lãnh 

đạo khai vấn tài ba - người có khả năng đưa nghệ thuật khai vấn vào thói quen lãnh đạo 

nhờ áp dụng phương pháp Coaching, giúp nhân viên khai phá và phát huy tối đa tiềm 

năng của mình để xây dựng văn hoá huấn luyện hoà quyện giữa bản sắc doanh nghiệp 

với khai vấn chuyên nghiệp. 

+ Môn loại: 658.3 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 59938 

- Phòng Mượn: MA 24691-24692 
 

268/. NOBURU KOYAMA. Nhân viên ơi! Tại sao ghét tôi? = Why your staff 

doesn't like you? : Sự thành bại của nhân viên là danh dự của người làm sếp / Noburu 

Koyama: Uyên Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 223tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giải quyết những khúc mắc giữa sếp và nhân viên, đồng thời cung cấp 

các phương pháp lãnh đạo và quản lý vô cùng độc đáo để thu phục nhân tâm, mang lại 

hiệu quả công việc cũng như lợi nhuận siêu cao dù công ty đang trong thời điểm khó 

khăn về kinh tế. 

+ Môn loại: 658.3 / NH121V 

- Phòng Đọc: DV 59902 

- Phòng Mượn: MA 24638-24639 
 

269/. JAMES BIẾT TUỐT. Biến doanh nghiệp thành đế chế của kỉ luật và thành 

công : Nhà quản trị sắt đá sẽ biến nhân viên thành vàng ròng... / James Biết Tuốt. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 280tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách sẽ giúp các nhà quản trị đánh giá và thực hiện vai trò đối tác chiến 

lược của bộ phận nhân sự trong công ty. Nếu bạn là một nhà quản trị, đừng bỏ lỡ bí kíp 

này để mở rộng ảnh hưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động nhân sự cho doanh nghiệp 

của mình. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ250CH 

- Phòng Đọc: DV 59910 

- Phòng Mượn: MA 24655-24656 
 

270/. NIVEN, PAUL R. OKRs - Nguyên lý và thực tiễn / Paul R. Niven, Ben 

Lamorte; Dịch: Trần Xuân Hải, Nhóm Missionizer. - H. : Công Thương, 2021. - 295tr.; 

24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Objectives and key results: Driving focus, alignment, and 

engagement with OKRs 

Tóm tắt: Giúp tìm hiểu kiến thức cơ bản về OKRs và áp dụng chúng hằng ngày, 

tìm hiểu cách thức giành được sự hỗ trợ của ban điều hành để triển khai thành công, duy 

trì một chương trình hiệu quả với các mẹo đánh giá chính và điều chỉnh khung OKRs 

cho phù hợp với nhu cầu của tổ chức. 

+ Môn loại: 658.4 / O-428NG 

- Phòng Đọc: DL 19639 

- Phòng Mượn: MA 24773-24774 
 

271/. BOCK, ADAM J. Xây dựng, thiết kế và tối ưu mô hình kinh doanh = The 

business model book / Adam J. Bock , Gerard George; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Thế 

giới, 2021. - 261tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về mô hình kinh 

doanh. Giới thiệu các yếu tố của mô hình kinh doanh. Hướng dẫn cách xây dựng đúng 

mô hình kinh doanh vào đúng thời điểm và cách đổi mới các mô hình kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / X126D 

- Phòng Đọc: DL 19628 

- Phòng Mượn: MA 24756 

 

272/. COYLE, DANIEL. Khám phá sức mạnh văn hoá đội nhóm : Cẩm nang xây 

dựng đội nhóm mạnh và văn hoá doanh nghiệp đột phá / Daniel Coyle; Thu Huyền dịch.  

H. : Thế giới, 2021. - 260tr.; 24cm 
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Tên sách bằng tiếng Anh: The culture code 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí mật của các nhóm vô cùng thành công, từ nhà bán lẻ 

Internet Zappos đến đoàn hài kịch Upright Citizens Brigade...; Các chiến lược cụ thể 

kích thích sự học hỏi, khơi gợi sự hợp tác, xây dựng lòng tin và thúc đẩy sự thay đổi theo 

hướng tích cực; Những câu chuyện hữu ích về thất bại để minh hoạ cho những điều 

không nên làm, gỡ rối những cạm bẩy thường gặp và chia sẻ lời khuyên về việc cải tổ 

một nền văn học độc hại. 

+ Môn loại: 658.4 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DL 19638 

- Phòng Mượn: MA 24771-24772 
 

273/. Cẩm nang quản lý = HBR manager's handbook : 17 kỹ năng quản lý có tâm 

và có tầm / Harvard Business Review; Nguyễn Huyền dịch. - H. : Công Thương, 2021.  

363tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những kỹ năng cần thiết giúp nhà quản lý có tầm ảnh hưởng cần phải  

nắm vững để trở thành nhà quản lý thành công; Quản lý cá nhân và đội ngũ của mình  

vận hành hiệu quả nhất có thể; Đưa ra những quyết định chiến lược quản trị công việc 

kinh doanh của mình. 

+ Môn loại: 658.4092 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 19632 

- Phòng Mượn: MA 24763-24764 
 

274/. WILLINK, JOCKO. Lãnh đạo, phục tùng hoặc cuốn xéo = Leadership: 

Strategy and tactics : Những bài học lãnh đạo đỉnh cao từ chỉ huy đặc nhiệm SEAL / 

Jocko Willink; Nhóm D-Institute dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 297tr.; 24cm 

Tên sách khác: Leadership strategy and tactics: Field manual 

Tóm tắt: Sách giải thích cách sử dụng lý thuyết lãnh đạo và phát triển lý thuyết đó 

thành chiến lược áp dụng, đưa ra khả năng lãnh đạo vào hành động ở cấp chiến thuật. 

Đưa ra những ví dụ cụ thể về chiến thuật lãnh đạo của những nhà quản lý tài ba của đội 

đặc nhiệm SEAL. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 19636 

- Phòng Mượn: MA 24767-24768 
 

275/. PHILLIPS, DONALD T. Lincoln bàn về lãnh đạo = Lincoln on leadership : 

Các chiến lược điều hành trong thời kỳ gian khó / Donald T. Phillips; Trần Trọng Hải 

Minh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đây là quyển sách đầu tiên nghiên cứu khả năng lãnh đạo đa dạng của 

Abraham Lincoln thông qua các trận đánh của cuộc Nội chiến cũng như quyết sách trong 

các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội. 

+ Môn loại: 658.4092 / L311B 

- Phòng Đọc: DV 59965 

- Phòng Mượn: MA 24709-24710 
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276/. PICKARD, LAURIE. Don't pay for you MBA: Học MBA theo cách của bạn=    

Don't pay for you MBA: The faster, cheaper, better way to get the business education 

you need : Cách nhanh hơn, tiết kiệm hơn và hay hơn để học những kiến thức kinh doanh 

mà bạn cần / Laurie Pickard; Diễm Trâm dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trong thời đại kỹ thuật số, việc học kinh doanh đã trở nên phổ cập. Những 

kiến thức, kỹ năng và hệ thống giáo trình kinh doanh hạng nhất không còn bị giấu kỹ 

sau bức tường giảng đường. Giờ đây, chúng đã trở nên gần như miễn phí và hầu như ai 

cũng có thể tiếp cận. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một chiếc laptop có kết nối Internet 

và một câu thần chú: MOOC (Khoá học mở trực tuyến đại trà). Ở đó, bạn có thể tự thiết 

kế một chương trình học để lấy bằng MBA quốc tế mà không cần rời khỏi phòng khách 

nhà mình. 

+ Môn loại: 658.8 / D430P 

- Phòng Đọc: DV 59923 

- Phòng Mượn: MA 24680-24681 
 

277/. LÊ VẠN CƯỜNG. Marketing kiểu Xiaomi : Sức mạnh của marketing truyền  

miệng / Lê Vạn Cường; Thái Tâm Giao dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 391tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung trình bày chiến lược marketing của Lê Vạn Cường, đồng sáng 

lập nhãn hàng Xiaomi với chiến thuật hoà mình vào sản phẩm, thâm nhập vào suy nghĩ 

của khách hàng, sử dụng phương thức truyền thông cá nhân để đạt hiệu quả quảng bá. 

+ Môn loại: 658.8 / M109K 

- Phòng Đọc: DV 59942 

- Phòng Mượn: MA 24699-24700 
 

278/. COCKERELL, LEE. The Customer Rules - 39 nguyên tắc cốt lõi để mang tới 

dịch vụ đỉnh cao = The customer rules: The 39 Essential Rules for Delivering Sensational 

Service / Lee Cockerell; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Dân trí, 2020.  275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung đem đến cho bạn tất cả những gì tác giả học được trong hơn 40 

năm sự nghiệp về việc tạo ra một môi trường khiến khách hàng quay trở lại nhiều hơn 

và các nguyên tắc để phục vụ khách hàng với sự nhất quán, hiệu quả, sáng tạo, chân 

thành và xuất sắc. 

+ Môn loại: 658.8 / C521R 

 

- Phòng Đọc: DV 60103 

- Phòng Mượn: MA 24843 

 

279/. SIGGELKOW, NICOLAJ. Chiến lược kết nối : Để thấu hiểu sâu sắc và giữ 

chân khách hàng / Nicolaj Siggelkow, Christian Terwiesch; Dịch: Xuân Hải, Nhóm 

Missionizer. - H. : Công Thương, 2020. - 282tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chỉ ra cách thức và hướng dẫn bạn tạo dựng lợi thế cạnh tranh và thực 

thi các chiến lược kết nối với khách hàng, đối tác nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh bền 

vững cho doanh nghiệp hay tổ chức trong kỷ nguyên số. 

+ Môn loại: 658.8 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 19634 

- Phòng Mượn: MA 24766 
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280/. Nhận diện thương hiệu - Những điểm chạm thị giác : Bí kíp quản trị hệ thống 

nhận diện thương hiệu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2021. - 230tr. : Minh hoạ; 

21cm. - (Bộ sách Mỹ thuật ứng dụng trong marketing) 

Tóm tắt: Góc nhìn tổng quan về thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu; 

Những quy tắc quản trị các yếu tố nhận diện đặc thù của thương hiệu như lời chào từ 

logo, những gam màu, sự xuất hiện của yếu tố đồ hoạ cùng những yếu tố nhận diện bổ 

trợ khác; Ứng dụng linh hoạt các yếu tố nhận diện thương hiệu... 

+ Môn loại: 658.8 / NH121D 

- Phòng Đọc: DV 60104 

- Phòng Mượn: MA 24844-24845 
 

281/. PRESS, ENTREPRENEUR. Retail - Khởi sự kinh doanh ngành bán lẻ / 

Entrepreneur Press, Ciree Linsenman; Dịch: Kiều Thị Hoà, Thu Hà. - Tái bản lần thứ 1.  

H. : Dân trí, 2021. - 354tr. : Minh hoạ; 25cm. - (Hashtag Startup. Khởi nghiệp từ thực 

tiễn) 

Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức nền tảng về lĩnh vực bán lẻ: Đưa ra quyết định 

mặt hàng kinh doanh, tuyển dụng nhân sự, các vấn đề pháp lý, marketing, định giá sản 

phẩm...Cũng như khai thác tính đặc thù kinh doanh tại thị trường Việt Nam thông qua 

các góc nhìn đa chiều và bài học thực tiễn từ những doanh nhân khởi sự trong các lĩnh 

vực bán lẻ... 

+ Môn loại: 658.85 / R207KH 

- Phòng Mượn: MA 24797 
 

282/. BÙI XUÂN PHONG. Bí quyết trở thành siêu sao bán hàng qua điện thoại / 

Bùi Xuân Phong. - Tái bản có bổ sung từ cuốn: Telesales - Tiếp thị bán hàng qua điện 

thoại. - H. : Dân trí, 2019. - 207tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình tiếp thị bán hàng qua điện thoại thực dụng tại Việt 

Nam. Phân tích tâm lý khách hàng cũng như những kĩ năng cơ bản của nhân viên tiếp 

thị bán hàng qua điện thoại. 

+ Môn loại: 658.8 / B300QU 

 

- Phòng Đọc: DV 59905 

- Phòng Mượn: MA 24645-24646 
 

283/. CHANDLER, STEPHANIE. Làm chủ thị trường ngách = Own your niche : 

Chiến thuật marketing online miễn phí nhằm tạo uy tín và tăng doanh thu / Stephanie 

Chandler; Nguyễn Ngọc Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn cách marketing online cho doanh nghiệp với những 

chiến lược thực tế, đơn giản mà bạn có thể tự mình tiến hành. 

+ Môn loại: 658.8 / L104CH 

- Phòng Đọc: DV 59940 

- Phòng Mượn: MA 24695-24696 
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284/. MAHON, NIK. Ideation - Khởi tạo Big Idea, sáng tạo không rào cản / Nik 

Mahon; Phạm Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2019. - 171tr.; 25cm. - (Bộ sách Sáng tạo 

không rào cản ; T.3) 

Tóm tắt: Trình bày tầm quan trọng của ý tưởng - Ideation sáng tạo trong chiến dịch 

quảng cáo, đưa ra những công cụ giúp bạn bức phá nhằm tìm ra các giải pháp để trau 

dồi, mài bén khả năng sáng tạo của bản thân: Đột phá ý tưởng, sử dụng kỹ thuật sáng tạo 

để sản xuất ý tưởng, thực thi thành công ý tưởng... 

+ Môn loại: 659.1 / I-302KH 

- Phòng Mượn: MA 24968 

 

285/. AMBROSE, GAVIN. Để bao bì truyền tải thông điệp marketing : Bí kíp tăng 

lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm thương mại / Gavin Ambrose, Paul Harris; Trang Quách 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 296tr.; 21cm. - (Bộ sách Mỹ thuật ứng dụng trong marketing) 

Tóm tắt: Có vô vàn cách khác nhau để bao bì tham gia tích cực vào quá trình truyền 

thông thương hiệu. Và nhiệm vụ của cuốn sách này là cung cấp cho bạn một cái nhìn 

sâu sắc toàn diện về quy trình thiết kế ra chúng: Từ bước nghiên cứu ban đầu đến phát 

triển ý tưởng, thực thi ý tưởng thiết kế và cuối cùng là khâu sản xuất, làm sao để bao bì 

thể hiện rõ nhất ý tưởng và thông điệp thương hiệu... 

+ Môn loại: 659.19 / Đ250B 

- Phòng Đọc: DV 60097 

- Phòng Mượn: MA 24832-24833 
 

286/. AMBROSE, GAVIN. Game challenge : Phụ bản RIO book 04: Để bao bì 

truyền tải thông điệp Marketing / Gavin Ambrose, Paul Harris; Trang Quách dịch. - H. : 

Dân trí, 2020. - 42tr.; 21cm. - (Bộ sách Mỹ thuật ứng dụng trong marketing) 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn thực tế hơn về việc dùng thiết kế bao 

bì để hữu hình hoá những giá trị vốn vô hình và khó cảm nhận, thông qua cách làm của 

thương hiệu có thực trên thị trường. Mặt khác đặt ra những bài toán thú vị để bạn thách 

thức sức sáng tạo của bản thân. Quan trọng nhất giúp bạn ghi nhớ, hiểu rõ và biết cách 

ứng dụng tối đa nội dung sách. 

+ Môn loại: 659.19 / G104CH 

- Phòng Đọc: DV 60098 

- Phòng Mượn: MA 24834-24835 

680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG: 
287/. Từ điển Bách khoa - Nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam / Tạ Văn Thông 

chủ biên, Đặng Hoàng Hải, Lê Thị Như Nguyệt, Tạ Quang Tùng. - Thái Nguyên : Đại 

học Thái Nguyên, 2020. - 499tr; 21cm 

Tóm tắt: Từ điển giới thiệu khái quát về nghề thủ công truyền thống, các nghề, 

làng nghề, ông/bà tổ nghề, công cụ, sản phẩm của từng nghề. 

+ Môn loại: 680.959703 / T550Đ 

- Phòng Mượn: MD 9766-9767 

- Phòng Tra cứu: TC 4578 
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700. NGHỆ THUẬT: 

288/. TRẦN TƯỜNG THUỴ. Thiết kế kiến trúc - Bim với Autodesk Revit : Dùng 

cho các phiên bản 2021 - 2020 - 2019 / Trần Tường Thuỵ. - H. : Thanh niên, 2021.  

447tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Revit và BIM, cách sử dụng các ví 

dụ thực tế; Hướng dẫn cách lấy một mô hình sơ bộ và thêm các lớp thông minh để giúp 

phân tích và tăng cường thiết kế kiến trúc; Hướng dẫn cách tạo tài liệu chính xác, mạnh 

và nhanh, hỗ trợ trong suốt quá trình xây dựng. 

+ Môn loại: 720.28 / TH308K 

- Phòng Mượn: MG 10746-10747 
 

289/. CAPITOLO, ROBERT. 101 bước vẽ chì căn bản trong hội hoạ / Robert 

Capitolo, Ken Schwab; Dịch: Thế Anh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 123tr.; 

27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bước cơ bản trong việc chọn loại chì, giấy vẽ, các bố cục, 

dựng hình, luật phối cảnh và cách diễn tả từng loại chất liệu khác nhau... khi vẽ chì trong 

hội hoạ. 

+ Môn loại: 741.2 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 19726 

- Phòng Mượn: MG 10717-10718 
 

290/. DE SOTO, DREW. Tay không bóc hành = Know your onions: Graphic 

design: Thiết kế đồ hoạ / Drew de Soto; Xanh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2021. - 175tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, mẹo và thủ thuật để trở thành nhà thiết kế đồ 

hoạ chuyên nghiệp, thiết kế tốt hơn, làm việc thông minh hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn 

về thiết kế đồ hoạ. 

+ Môn loại: 741.6 / T112KH 

- Phòng Đọc: DV 59976 

- Phòng Mượn: MG 10678-10679 
 

291/. HUỲNH PHẠM HƯƠNG TRANG. Bí quyết vẽ màu nước. - Thanh Hoá : 

Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 143tr. : Tranh màu; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày bí quyết vẽ màu nước: Chọn vật liệu và dụng cụ, kĩ thuật sử 

dụng cọ, trộn màu, phong cảnh, tạo kết cấu, cách vẽ phong cách thiên nhiên, hoa, biển. 

+ Môn loại: 751.42 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 19725 

- Phòng Mượn: MG 10715-10716 
 

292/. BESLEY, ANDRIAN. BTS biểu tượng K-POP / Andrian Besley; Jones 

Monaco dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 245tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phác hoạ hành trình của BTS, đi sâu vào âm nhạc cùng những màn trình 

diễn của BTS, thông tin về kiểu tóc, trang phục của họ và gặp gỡ những tên tuổi lớn họ 

đã hợp tác trên hành trình của mình... 

+ Môn loại: 784.4 / B000T 
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- Phòng Mượn: MG 10724-10725 
 

293/. LEE JEEHENG. BTS & A.R.M.Y - Thời khắc tươi đẹp nhất chúng ta có 

nhau/ Lee Jeeheng; Thảo Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 216tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phản ánh quá trình A.R.M.Y - Một cộng đồng tưởng tượng trên danh 

nghĩa là hội những người yêu quý hâm mộ Bangtan Sonyeondan (BTS) - mở ra con 

đường nhận thức mới trong mối quan hệ giữa K-pop hiện hữu với chính bản thân 

A.R.M.Y và giữ vững vị trí của Bangtan trong dòng chảy âm nhạc thế giới bằng hoạt 

động thực tiễn của các fan. 

+ Môn loại: 784.4 / B000T 

- Phòng Mượn: MG 10688-10689 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC: 

294/. GREEN, JOHN. Bầy rùa chồng chất = Turtles all the way down / John Green; 

Bảo Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 310tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / B126R 

- Phòng Mượn: MN 12197 

 

295/. BARNHILL, KELLY. Con trai phù thuỷ = The witch's boy / Kelly Barnhill; 

Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 427tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / C430TR 

- Phòng Mượn: MN 12198 
 

296/. AREA, K. Tiệm quan tài trắng ở London / K. Area; Xíu Xiu minh hoạ. - H. : 

Thế giới, 2021. - 246tr.; 21cm. - (Hoa cho người chết ; T.1) 

+ Môn loại: 823 / T304QU 

- Phòng Mượn: MN 12221-12222 
 

297/. WITKIEWICZ, MAGDALENA. Kỳ quan thế giới thứ 8: Chuyện tình ở 

biển= Osmy cud swiata : Tiểu thuyết Ba Lan / Magdalena Witkiewicz; Nguyễn Thị 

Thanh Thư dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 318tr.; 20cm 

+ Môn loại: 891.8 / K600QU 

- Phòng Mượn: MN 12202-12203 
 

298/. WISNIEWSKI, JANUSZ L. Cô đơn trên mạng : Tiểu thuyết / Janusz L. 

Wisniewski; Nguyễn Thị Thanh Thư dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 574tr.; 

20cm 

+ Môn loại: 891.8 / C450Đ 

- Phòng Mượn: MN 12196 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 
299/. LỖ TẤN. Truyện ngắn Lỗ Tấn / Lỗ Tấn; Trương Chính dịch. - H. : Kim Đồng, 

2021. - 290tr.; 19cm. - (Tủ sách: Văn học trong nhà trường) 

+ Môn loại: 895.1 / TR527NG 

- Phòng Đọc: DV 60076 

- Phòng Mượn: MN 12211-12212 
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300/. KHOAN KHOAN. Giữa thế gian ồn ào sống một đời giản đơn / Khoan 

Khoan; Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 244tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / GI-551TH 

- Phòng Mượn: MN 12217-12218 
 

301/. TRƯƠNG TÂY. Thời gian lắng đọng theo bước chân em / Trương Tây; Toả 

Nhị Kiều dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 276tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / TH462GI 

- Phòng Mượn: MN 12188-12189 

 

302/. VƯƠNG THU TRÂN. Trong lòng tuyết giấu một ngày xuân / Vương Thu 

Trân; Từ Bích Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 295tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 雪的心里，藏着一个春天 

+ Môn loại: 895.1 / TR431L 

- Phòng Mượn: MN 12190-12191 

 

303/. TRIỆU CHÍ MINH. Trung Quốc quái đàm / Triệu Chí Minh; Nguyễn Hương 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 318tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / TR513QU 

- Phòng Mượn: MN 12200 

895. 6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

304/. HIGASHINO KEIGO. Ngôi nhà của người cá say ngủ : Tiểu thuyết / 

Higashino Keigo; Đỗ Nguyên dịch; An Nhiên hiệu đính. - Tái bản. - H. : Văn học, 2020.  

408tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: Ningyo no nemuru ie 

+ Môn loại: 895.6 / NG452NH 

- Phòng Mượn: MN 12201 
 

305/. KEN HONDA. 9 bức thư từ người ông triệu phú / Ken Honda; Maris Vũ dịch.  

H. : Thế giới, 2020. - 262tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / CH311B 

- Phòng Đọc: DV 60077 

- Phòng Mượn: MN 12213-12214 

895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN: 

306/. KANG SE HYOUNG. Tôi vẫn còn xa mới trưởng thành = I'm still too far 

away from becoming an adult / Kang Se Hyoung; Ngân Hà dịch. - H. : Dân trí, 2021.  

269tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / T452V 

- Phòng Mượn: MN 12219-12220 
 

307/. KIM SEONG JOONG. Trăng tròn lần tới xin hãy đến gặp tôi / Kim Seong 

Joong; Kim Ngân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 334tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.7 / TR116TR 

- Phòng Mượn: MN 12229-12230 
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308/. SONG SOK ZE. Con người hỡi ôi : Tập truyện ngắn / Song Sok Ze; Khánh 

Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 263tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.7 / C430NG 

- Phòng Mượn: MN 12199 
 

309/. GU BYEONG-MO. Một muỗng thời gian / Gu Byeong-mo; Thu Hà dịch.    

H. : Dân trí, 2020. - 271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / M458M 

- Phòng Mượn: MN 12192-12193 

 

310/. DAE HO CHOI. Tôi muốn sống cuộc sống bình thường / Dae Ho Choi, Ko 

Eun Choi; Sun Tzô dịch. - H. : Văn học, 2020. - 174tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Hàn Quốc: 평범 히 살고 싶어 열심히 살고있다 

+ Môn loại: 895.7 / T452M 

- Phòng Mượn: MN 12194-12195 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
311/. Một thời chân đất : Tuyển tập Truyện ngắn - Ký - Thơ -Tản văn / Nguyễn 

Nhật Ánh, Hồ Thi Ca, Huân Rau Câu... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 415tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92208 / M458TR 

- Phòng Mượn: MV 23423-23424 
 

312/. NGUYỄN ĐĂNG NA. Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam / 

Nguyễn Đăng Na. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 795tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số mã khoá của văn học trung đại Việt Nam qua một số 

tác phẩm văn học điển hình như: Vương Lang quy từ, ngôn hoài, Nam Quốc Sơn Hà... 

Tổng quan về con đường phát triển của văn học trung đại Việt Nam và hướng sưu tầm, 

nghiên cứu. 

+ Môn loại: 895.92209 / C430Đ 

- Phòng Mượn: MB 8310-8311 
 

313/. NGỌC GIAO. Những đêm sương : Tập truyện ngắn / Ngọc Giao. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 325tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922332 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MV 23344-23345 
 

314/. VĨNH QUYỀN. Mạch nước trong : Tiểu thuyết lịch sử / Vĩnh Quyền. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 238tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / M102N 

- Phòng Đọc: DV 59984 

- Phòng Mượn: MV 23297 
 

315/. VÕ THỊ KIM LIÊN. Nước mắt đàn ông : Tiểu thuyết tâm lý xã hội / Võ Thị 

Kim Liên. - H. : Hồng Đức, 2021. - 291tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / N557M 
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- Phòng Mượn: MV 23294-23295 
 

316/. HOÀNG CÔNG DANH. Con tin Stockholm : Tập truyện ngắn / Hoàng Công 

Danh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 226tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C430T 

- Phòng Mượn: MV 23348-23349 
 

317/. MAI LINH LAN. Cuối mùa lá rụng : Tập truyện ngắn / Mai Linh Lan. - H. : 

Hồng Đức, 2021. - 234tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C515M 

- Phòng Mượn: MV 23366-23367 
 

318/. NGUYỄN PHONG VIỆT. Chúng ta sống có vui không? / Nguyễn Phong 

Việt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 224tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH513T 

- Phòng Mượn: MV 23353-23354 

 

319/. TRẦN ĐÔNG A. Điệp viên Ares tự thuật / Trần Đông A biên soạn. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 375tr. : Hình ảnh; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ307V 

- Phòng Đọc: DV 59985 

- Phòng Mượn: MV 23303-23304 

 

320/. NGUYỄN TRỌNG HUÂN. Em gái làng Mai : Tập truyện ngắn / Nguyễn 

Trọng Huân. - H. : Thanh niên, 2021. - 270tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / E202G 

- Phòng Mượn: MV 23364-23365 
 

321/. TRẦN MINH HỢP. Gương mặt bán dạo : Tập truyện ngắn / Trần Minh Hợp.  

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 167tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / G561M 

- Phòng Mượn: MV 23435-23436 
 

322/. CIEL. Giấc chiêm bao mùa hạ / Ciel; Minh hoạ: Mạc Kỳ Doanh. - H. : Thế 

giới, 2020. - 252tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-119CH 

- Phòng Mượn: MV 23342-23343 
 

323/. AN. Hẹn nhau phía sau tan vỡ / An. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 228tr.; 

20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H203NH 

- Phòng Mượn: MV 23340-23341 
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324/. TRẦN ĐÌNH VINH. Hương bồ kết : Tập truyện ngắn / Trần Đình Vinh.          

H. : Hồng Đức, 2021. - 239tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H561B 

- Phòng Mượn: MV 23362-23363 

 

325/. NGUYỄN THẾ QUANG. Khúc hát những dòng sông : Tiểu thuyết về cụ 

Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế Quang. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH506H 

- Phòng Mượn: MV 23352 
 

326/. NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN. Những chuyện coi chừng rất nhỏ : Tản văn 

- Truyện ngắn / Nguyễn Thị Huyền Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 201tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556CH 

- Phòng Mượn: MV 23374-23375 

 

327/. HIÊN. Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta / Hiên. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 173tr.; 19cm 

Tên thật tác giả: Đỗ Thảo Ly 

+ Môn loại: 895.92234 / V121L 

- Phòng Mượn: MV 23360-23361 

 

328/. Vương vấn thợ lò / Phạm Ngọc Hưng, Nguyễn Thu Hằng, Vũ Thị Thanh 

Hoà... - H. : Lao động, 2020. - 460r.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V561V 

- Phòng Đọc: DV 60151 

- Phòng Mượn: MV 23372-23373 
 

329/. TRỊNH VĂN SỸ. Hạnh phúc phải giấu kín : Tản văn / Trịnh Văn Sỹ. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 234tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / H107PH 

- Phòng Mượn: MV 23350-23351 
 

330/. Lính trẻ nơi đầu sóng / My Lăng, Phan Trang Hy, Lê Khoa... ; Quốc Tuấn 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 299tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / L312TR 

- Phòng Mượn: MV 23299-23300 
 

331/. MỘC DIỆP TỬ. Chúng ta không thể là bạn / Mộc Diệp Tử. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 276tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH513T 

- Phòng Mượn: MV 23376-23377 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 09/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

76 
 

332/. HOÀNG MY. Đàn bà vui buồn bé mọn / Hoàng My. - H. : Thanh niên, 2021.  

190tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ105B 

- Phòng Mượn: MV 23301-23302 
 

333/. NGUYỄN MAI CHI. Những toạ độ song song / Nguyễn Mai Chi. - Tái bản 

có bổ sung. - H. : Thế giới, 2021. - 197tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / NH556T 

- Phòng Mượn: MV 23336-23337 

 

334/. LÊ MINH HÀ. Tuổi ấy mình yêu : Tản văn / Lê Minh Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2021. - 256tr.; 20cm 

ĐTTS ghi: Hà Nội trong mắt một người 

+ Môn loại: 895.9228408 / T515Â 

- Phòng Mượn: MV 23346-23347 
 

335/. DƯA HẤU HẠT TÍM. Thế giới rộng lớn, lòng người chật hẹp : Tản văn / 

Dưa Hấu Hạt Tím. - H. : Văn học, 2020. - 206tr.; 21cm. - (Tủ sách Người Việt Trẻ) 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH250GI 

- Phòng Mượn: MV 23338-23339 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
336/. NUSEIR (NAS) YASSIN. Vòng quanh thế giới trong 60 giây = Around the 

world in 60 seconds : Hành trình Nas daily 1000 ngày, 64 quốc gia, 1 hành tinh xinh 

đẹp/ Nuseir Yassin, Bruce Kluger; Nguyễn Thiện Khiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2021. - 290tr.; 23cm 

Tóm tắt: Ghi lại chuyến hành trình của Nas gồm 1000 ngày qua 64 quốc gia. Gặp 

gỡ và giao lưu được nhiều bạn bè, ghé thăm được nhiều thành phố nổi tiếng. 

+ Môn loại: 910.4092 / V431QU 

- Phòng Đọc: DL 19701 

- Phòng Mượn: MG 10703 
 

337/. Du lịch Cần Thơ - Đô thị miền sông nước / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ, 2021. - 59tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các tiềm năng và triển vọng phát triển Thành phố Cần Thơ đặc 

biệt trong lĩnh vực du lịch qua các bài viết: Đường băng để du lịch Cần Thơ cất cánh; 

Nơi hội tụ "Văn minh sông nước Mekong"; Đột phá từ hạ tầng giao thông; Tiếp thị năng 

động sáng tạo; Cầu nối đất Chín Rồng; Xây dựng thương hiệu du lịch Cần Thơ; Các dự 

án kêu gọi đầu tư... 

+ Môn loại: 915.979304 / D500L 

- Phòng Địa chí: DC 2926-2927 

 

338/. KURSON, ROBERT. Con tàu ma của thế chiến II : Hai người thợ lặn và 

chuyến phiêu lưu có thật. Mở khoá bí ẩn cuối cùng của chiến tranh thế giới / Robert 

Kurson; Nguyễn Đình Khôi dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 432tr.; 24cm 
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Tên sách tiếng Anh: Shadow divers 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho độc giả cảm giác gần xác thực nhất về lặn thám hiểm, 

cuộc sống trên tàu ngầm thời chiến, và đọng lại trong chúng ta ấn tượng sâu sắc về sự 

gan góc, khí phách cùng lòng trắc ẩn của thuỷ thủ đoàn U - Boat cũng như hai thợ lặn 

người Mỹ đã bất chấp tất cả để giải mật chuyến đi cuối cùng của họ. 

+ Môn loại: 940.54 / C430T 

- Phòng Đọc: DL 19698 

- Phòng Mượn: MG 10702 
 

339/. NGUYỄN LÂN. Những trang sử vẻ vang : Từ trước cuộc nội thuộc Tàu đến 

đầu triều Gia Long / Nguyễn Lân. - H. : Hồng Đức, 2021. - 265tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kể lại những tấm gương đáng ghi nhớ trong lịch sử nước nhà, mỗi nhân 

vật đều được ghi rõ sự tích, kèm theo các văn bản chữ Hán ghi nhận từng chiến tích về: 

Thừa tướng Lữ Gia của ba đời vua nhà Triệu nước Nam Việt; Hai Bà Trưng là những 

thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán; Bà Triệu - một trong 

những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam... 

+ Môn loại: 959.7 / NH556TR 

- Phòng Đọc: DV 59975 

- Phòng Mượn: MG 10676-10677 
 

340/. TRẦN HOÀNG VŨ. Mật bổn : Những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại / 

Trần Hoàng Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 460tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ở đâu đó bên ngoài chính sử và đằng sau chính sử hãy còn những sự thật 

đã bị vùi lấp đi. Những sự thật đó gọi là Mật bổn. Bời vì lý do chính trị hay tư tưởng, 

người chép sử ở một thời kỳ nào đó đã quyết định bỏ qua nó, hoặc nếu không thể thì 

thay thế chúng bằng một cách diễn giải khác, một lời kể khác. Cuốn sách này là một 

hành trình đưa đọc giả tiếp cận những sự thật ẩn giấu đó... 

+ Môn loại: 959.702 / M124B 

- Phòng Đọc: DL 19824 

- Phòng Mượn: MG 10748-10749 
 

341/. GAULTIER, MARCEL. Vua Minh Mạng : Sách tham khảo / Marcel Gaultier; 

Đỗ Hữu Thạnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 220tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát bối cảnh lịch sử, sự ra đời, quá trình trưởng thành và 

thời gian trị vì của vua Minh Mạng cho đến lúc băng hà. 

+ Môn loại: 959.7029092 / V501M 

- Phòng Đọc: DL 19697 

- Phòng Mượn: MG 10700-10701 
 

342/. TRẦN MINH TRƯỞNG. Lương Khánh Thiện - Tiểu sử / Trần Minh Trưởng 

chủ biên, Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Hồng Chương... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 184tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền 

bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 
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Tóm tắt: Phác hoạ chân thực chân dung đồng chí Lương Khánh Thiện từ quê 

hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình 

đồng chí hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong nhà tù thực dân, 

Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, Bí thư Khu B, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng... 

+ Môn loại: 959.703092 / L561KH 

- Phòng Mượn: MG 10723 
 

343/. Câu chuyện ngày chiến thắng trở về / Thiên Trà, Hoa Nguyễn, Thanh 

Chương... Quốc Đại sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là những câu chuyện hào hùng, thú vị về những chiến công của cán 

bộ, chiến sỹ quân đội ta và các lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc chiến đấu 

chống giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn Tổ quốc. 

+ Môn loại: 959.704 / C125CH 

 

- Phòng Đọc: DV 59977 

- Phòng Mượn: MG 10681-10682 

 

344/. MAI VĂN BỘ. Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh / Mai Văn Bộ. - In lần 

thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 419tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình tìm đường cứu nước và hoạt động của chủ tịch Hồ 

Chí Minh từ 1911-1945. 

+ Môn loại: 959.704092 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 60049 

- Phòng Mượn: MG 10690-10691 
 

345/. HOÀNG THANH ĐẠM. Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước / Hoàng 

Thanh Đạm. - In thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 237tr.; 21cm. - (Di sản 

Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Ghi lại có hệ thống từng bước đi, từng cảnh ngộ, những vất vả, gian lao, 

những suy tư day dứt và những chủ trương sáng tạo của bác Hồ trên chặng đường lịch 

sử này. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG527A 

- Phòng Đọc: DV 60050 

- Phòng Mượn: MG 10692-10693 
 

346/. NGUYỄN THỊ KIM DUNG. Văn Tiến Dũng tiểu sử : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Thị Kim Dung chủ biên, Nguyễn Minh Đức, Trần Minh Trưởng, Lê Thị Hằng.  

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 346tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử và đồng chí lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Tài liệu khắc hoạ rõ nét cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Văn 

Tiến Dũng. Tám mươi lăm năm cuộc đời và hơn 65 năm hoạt động cách mạng, đồng chí 

đã hiến dâng trọn đời mình cho cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh 

phúc của nhân dân. 

+ Môn loại: 959.704092 / V115T 
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- Phòng Đọc: DV 60061 
 

347/. NGUYỄN ĐỨC SOÁT. Nhật ký phi công tiêm kích / Nguyễn Đức Soát. - In 

lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 438tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại những hồi tưởng của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung 

tướng Nguyễn Đức Soát về những năm tháng rèn luyện, những trận chiến, những chiến 

công và những hi sinh của những phi công tiêm kích trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / NH124K 

- Phòng Đọc: DL 19692 

- Phòng Mượn: MG 10696-10697 
 

348/. QUANG LẬP. Thời hoa lửa : Dành cho mọi lứa tuổi / Quang Lập chủ biên, 

Phương Hà, Đỗ Hương. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2021. - 43tr. : Tranh 

màu; 26cm 

ĐTTS ghi: Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931 - 2021) 

Tóm tắt: Trình bày những hình ảnh đẹp đẽ và hào hùng của lực lượng thanh niên 

xung phong Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Thể hiện chân thực, sống 

động giúp thế hệ trẻ ghi nhớ và tự hào về những tấm gương của cha anh, từ đó không 

ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và xây dựng đất nước thêm giàu mạnh. 

+ Môn loại: 959.7043 / TH462H 

- Phòng Đọc: DL 19724 

- Phòng Mượn: MG 10713-10714 

 

349/. NGUYỄN QUỐC TÍN. Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ : Thời Lê - Trịnh / 

Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng. - H. : Kim Đồng, 2021. - 149tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày theo trình tự thời gian, với các tập về "Thời Lê-Trịnh", "Nhà 

Tây Sơn và triều Nguyễn", "Thời cận đại". Qua đó nêu lên 2 khía cạnh đặc trưng của 

Thăng Long - Hà Nội kể từ thời Lê Trung Hưng đến thời thuộc Pháp. Là chất kinh kì và 

chất kẻ chợ luôn song hành. 

+ Môn loại: 959.7310272 / TH116L 

- Phòng Đọc: DV 59978 

- Phòng Mượn: MG 10683-10684 
 

350/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Đà Lạt, những cuộc gặp gỡ : Biên khảo / 

Nguyễn Vĩnh Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 339tr.; 23cm 

Tóm tắt: Khảo cứu về lịch sử, văn hoá, con người và đô thị Đà Lạt giai đoạn 1899 

- 1975, với những sự kiện lịch sử được cắt lớp, soi tỏ qua từng mảng chuyện thú vị trong 

một cuộc đối thoại đong đầy hoài niệm. 

+ Môn loại: 959.769 / Đ100L 

- Phòng Đọc: DL 19693 

- Phòng Mượn: MG 10698-10699 
 


